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Dần nhập 


S.N. Goenkaí*\ hay Goenkạịi như ông thuòng đuọc 
mọi nguòi gọi một cách tôn kính, nổi ti áng ở nhiều quốc 
gia trên thế giói như một bậc thiền sư. ông thọ pháp (tiếp 
nhận kỹ thuật) mà ông hiện đang dạy từ thiền sưSayagyi 
u Ba Khin của Miái Điện khoảng thập niệm 50, ngà u 
Ba Khin thọ pháp từ thiền sư Saya Thet, Saya Thet từ 
thiền sư Ledi Sayadavv, vàLedi Sayadayv từ thầy của ngài 
trong một dòng dài các bậc thiền sưxuâ phát trục tiếp từ 
Đúc Phật. Công lao giữ gìn kỹ thuật (niệm thọ) của dòng 
dõi các vị thiền sư này qua một giá đoạn thòi gian dài lâu 
như thế quả là một đều kỳ diệu, và là lý do để hàng hậu 
học đuọc hành theo nó phâ tỏ lòng tri ân. Ngày nay, 
trong một thế giói đang khao khâ sự bình yên nội tại, đã 
có một sự truyền bá rộng rã kỹ thuật thiền này trong 
cuộc đòi của Goenkạịi: vào lúc viâ cuốn sách này các 
khoá thiền đã đuọc tổ chúc rộng rã trên 55 trung tâm 
thiền chính thúc cũng như râ nhiều địa điểm tạm thòi 
khác ở Ấn Độ và trên thế giói, hấp dẫn khoảng 40.000 
nguòi hàng năm, một con số nguòi tham dự mỗi năm mỗi 
tăng thêm. 

Mặc dù cá tính có súc hấp dẫn của ông và sự thành 

*** SatyaNarayan Goenka(1924) xem Goenkatựthuật trong "Tìm 
hiểu Pháp môn niệm thọ". ND 
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công to lón trong phuong pháp giảng dạy thiền của ông, 
Goenkạịi vẫn xem sự thành công của mình là do tính 
hiệu quả của tự thân Giáo Pháp {Dhaimia). ông chua 
bao gi ờ tìm cách đóng vai trò của một vị minh sư {guru) 
hay tìm cách thiâ lập bấ kỳ một loại bộ phâ, tín 
nguữig hay tổ chức tôn giáo nào. Khi giảng dạy kỹ 
thuật ông không bao gi ờ quên nói rằng ông tiếp nhận nó 
từ Đức Phật qua một chuỗi dài các bậc thiền sư xuống 
đái thầy của ông (ngài u Ba Khin), và lòng biâ on của 
ông đối vói các bậc tiền bối về nhũng lọi ích mà bản 
thân ông gặt hâ đuọc trong thiền pháp là điều hiần 
nhiên. Đồng thòi, ông cũng luôn nhấn mạnh rằng ông 
không dạy đạo Phật hay bâ kỳ một loại "tôn giáo" nào, 
và rằng kỹ thuật ông đang dạy là phổ quát cho mọi 
nguòi dù bối cảnh tôn giáo, triâ học hay tín nguõng của 
họ có là gì. 

Khoá thiền tiêu chuẩn trong truyền thống (niệm thọ) 
này là một khoá thiền nội trú muòi ngày. Nhũng nguòi 
tham dự cam kâ ở lại trong địa điểm khoá thiền đúng 
muòi ngày, tuân thủ nghiêm ngặt thòi khắc biầJ, giữ sự 
yên lặng tuyệt đối giũa họ trong chín ngày đầu. Lúc bấ 
đầu khoá thiền, họ thọ trì ngũ giói đúng như những gì 
Đức Phật đã quy định cho hàng tại gia: để tránh sát sanh, 
tránh trộm cắp, tránh tà dâm (đặc biệt trong thòi gian 
khoá thiền đòi hỏi phâ duy trì tình trạng không quan hệ 
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nam nữ tuyệt đối), và tránh uống ruọu và cách chấ say. 
Họ khỏi sự vói việc thục hành niệm hoi thở - Ãnãpãna, 
đó là quan sâ hoi thở tự nhiên. Vào ngày thứ tư, khi đã 
có đuọc một sự tập trung tuong đối, họ chuyển sang 
việc hành minh sát - vipassanã, quan sát một cách hệ 
thống toàn bộ hiện tuọng tâm - vật lý hay danh và sắc 
qua phuong tiện các cảm thọ thuộc thân. Trọn ngày cuối 
cùng, họ thục hành thiền tâm từ - MettãBhẫvanã, nhằm 
chi a xẻ nhũng công đú€ họ có đuọc vói mọi nguòi. 

Mặc dù dòng họ ông là nguòi Ấn Độ, Goenkậịi lại 
sinh ra và lón lên ở Miái Điện, noi đây ông đã học kỹ 
thuật thiền từ thầy ông Sayagyi u Ba Khin. Sau khi 
đuọc ngài u Ba Khin chính thúo công nhận đủ tư cách 
làthiền sưông ròi Miái Điện năm 1969 đểchũatrị bệnh 
tình của mẹ ông. Khoá thiền muòi ngày đầu ti ên đuọc tổ 
chúc cho cha mẹ ông và muòi hã nguòi khác tại Bobay 
(Ấn Độ). Nguồn khích lệ mà ông đem lại và nhũng kâ 
quả phi thuòng của việc dạy thiền của ông đã dẫn đán 
râ nhiều khoá thiền như vậy nũa, đầu tiên trong các địa 
điểm tạm thòi quanh Ấn Độ và rồi sau đó trong những 
trung tâm chính thúc khi chúng bấ đầu mọc lên. Từ 
năm 1979 đổ đi ông cũng bấ đầu tổ chúc nhũng khoá 
thiền ngoài Ấn Độ, đặc biệt là ở SriLanka (Tích Lan), 
Thâ Lan, Nepal, Pháp, Anh, Bắc Mỹ, Nhật, úc vàNevv 
Zealand (TânTâyLan). Tâ cả nhũng khu vục này ngày 
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nay đã có một hoặc nhiều trung tâm thiền. 

Tiếc thay, thòi gian này một sự lầm lẫn đã xuầ hiện 
trong một 9Ố những nguòi hành thiền về việc làm thế nào 
để thục hành vipassanã. Vấn đế phâ sinh ở chỗ thế nào là 
thiền vipassanã và thế nào I à thi ền Sắtipatthãna (M i nh sát 
và Tứ Niệm Xú). Thục sự ra Vipassanã và Sắtipatthãna là 
đồng nghĩa Chúng chỉ là một. 

Để giúp những nguòi hành thiền có khả năng hiầJ 
trục tiếp vói nhũng lòi dạy của Đúc Phật và để xua tan 
sự lầm lẫn này, Goenkạịi đã tổ chúc khoá thiền có giảng 
kinh Tứ Niệm Xứ đầu tiên tại Dhammagiri, trung tâm 
thiền chính gần Bombay, từ ngày 16 đác ngày 22 tháng 
Chạp năm 1981. Giói luật và thòi khắc biầJ của một 
khoá thiền muòi ngày vẫn như cũ, nhung nhũng nguòi 
tham dự có thể nghiên cúu nguyên văn bài kinh trong 
nhũng giờ nghỉ, nếu họ muốn. Các buổi pháp đàm mỗi 
chiều, Goenkạịi dành đểgiâ thích và thần khã bài kinh 
Tứ Niệm Xứ. Theo cách này pháp học {pariyatti) và 
pháp hành {patipatti) đã đuọc kâ họp một cách lọi ích 
nhâ. 

Mỗi chuông của cuốn sách này là một hình thúc cô 
đọng của bâ giảng mỗi buổi chiầi hàng ngày của S.N. 
Goenka trong suốt khoá thiền Tứ Niệm Xứ tổ chúc tậ 
DhammaBhũmi, Blackheath, Australia (úc), tháng Muòi 
Một năm 1990. Quyển sách đuọc xem như sách huóng 
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dẫn Bà kinh Đại Niệm Xứ- Mahã ^tipatthãna sutta (VRI 
1998) vói phần giói thiệu và nhũng ghi chú của nó đã 
đuọc Viện Nghiên cúu Thiền Minh sát (Vipassanã 
Research Institute - VRI) xuầ bản. Quyẩn sách ắ/ bao 
gồm toàn văn bài kinh và đuọc dùng như một cuốn sổ tay 
bỏi nhũng nguòi hành thiền đang tham dự khoá thiền Tứ 
Niệm Xứ. Nhũng bài giảng cô đọng trong cuốn sách này 
chỉ I à nhũng trích đoạn ngắn từ bài ki nh, và nó không có ý 
định đuọc dùng trong khoáthiền, noi đây thiền sinh có thể 
nghe nhũng bài giảng gốc trục tiếp bằng máy thu băng. 
Tuy nhi ên, nó vẫn có thể đuọc dùng như một trợ gi úp cho 
các thiền sinh sau khoá thiền để ôn lậ nội dung, và cũng 
gi úp các học gi ả muốn nghi ên cúu thêm về văn ki nh. 

"Sự giâ thoâ chỉ có thể đạt đuọc qua việc thục hành, 
chứ không đon thuần bằng việc bàn luận suông". Những 
lòi ấ/ của Goenkậi đã đua ra một bối cảnh thích họp cho 
căn nguyên và lý do có những bài giảng này và cho chính 
nhũng khoáthiềnTứNiệmXứ 

Goenkạịi luôn luôn nhấn mạnh đán tầm quan trọng 
của việc hành thiền thục sụ^ lý thuyâ và nghiên cúu 
phâ đupc hiầJ như một hỗ trợ cho việc thục hành mà 
thôi. Trong những bài giảng về kinh Niệm Xứ ông cảnh 
tỉnh mọi nguòi rằng nếu một trung tâm thiền chỉ để phục 
vụ cho việc nghiên cúu lý thuyâ thì điều đó hẳn là bấ 
hạnh lắm vậy. Trong các khoá thiền Tứ Niệm Xứ, cũng 
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như vói các khoá thiền muòi ngày, thòi khắc biẩi hành 
thiền đupc tuân thủ đầy đủ, nhũng bài giảng đupc giói 
hạn chỉ một thòi gian vào buổi chiều. Điều này có nghĩa 
rằng những nguòi tham dự có thể dùng lý thuyâ như 
một nền tảng căn bản để từ đó khảo sát và kinh nghiệm 
trụo tiếp nhũng thụo tại bên trong tự thân, thay vì bị lôi 
cuốn vào nhũng cuộc tranh luận thuần tri thú€ về pháp. 
Tấ nhiên việc nghiên cúu trên phuong diện tri thúo 
không bị ngăn cấm, nhung nhưGoenkạịi nhấn mạnh, lý 
thuyâ và thụn hành phâ đi đôi vói nhau. Tunng tự, 
trong một khoáthiền muòi ngày, nhũng bài giảng sẽtiái 
hành theo tuần tự từ giói {sĩla), định {samãdhi), đái tuệ 
{pamẩ) để giói thiệu cho nguòi hành thiền tùng buóc 
một ở múc thục tiễn. 

Điều kiện tiên quyâ để tham dự khoá thiền &tipatịhãna 
trong truyền thống này là (nguòi hành thiền) phâ hoàn tấ 
ba khoá thiền muòi ngày, hành thiền đầi đặn hàng ngày, 
và giữ giói ít ra cũng ở múc tối thiẩi, đó là giữ ngũ giói. 
Điều đáng luu ý ởđây là bài kinh (Tứ Niệm Xú) tự thân 
nó không đề cập đến giói {sĩla). Goenkậi giâ thích bối 
cảnh thuyâ kinh trong bài giảng mở đầu của ông vào 
Ngày Thứ Há: bả kinh đuọc Đúc Phật thuyâ cho nguòi 
dân Kuru, từ bao đòi nay đã có một nền tảng vũng chắc về 
giói. Nói về giói vói họ là điều không cần thiâ, vì tầm 
quan trọng của nó đã đuọc mọi nguòi hiầJ và đảm đuong 
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rồi. Ngày nay cũng thế, nhũng thiền ãnh tham dự khoá 
thiền và làm việc vói bài kinh Tứ Niệm Xứ này ít nhâ 
phâ có một sựhiẩi bi â cơ bản và thục hành giói, làđiầi 
quan trọng. Không có nền tảng giói này, khó có thể cho họ 
đi vào đuọc chiầi sâu trong pháp hành của họ đủ để làm 
việc một cách hiệu quả vói lòi dạy trong kinh. Đa số thính 
chúng ban đầu của bà kinh đã phát triển cao trong thiền 
pháp của họ, nên (àn rấ ít sự huóng dẫn để có thể đạt đái 
nhũng giã đoạn cao hon. Trong khi nhũng chúng đắc như 
vậy hẳn là không hy vọng gì lắm ở ngày nay, song đòi hỏi 
của khoá thiền này là những thiền sinh Tứ Niệm Xứ ít ra 
cũng phâ có một kinh nghiệm vũng chắc nào đó trong 
thiền này, cũng nhưphâ quen thuộc vói những khoáthiền 
muòi ngày. Cũng không phâ ngẫu nhiên mà việc dạy 
khoá thiền đầu tiên theo kinh Tứ Niệm Xứ của Goenkậi 
tại trung tâm thiền Dhammagiri lặ đuọc tiếp liền theo đó 
bằng khoá thiền Vipassanã dà một tháng do ông dạy. Sự 
hiầJ biâ thêm có đuọc từ việc tham dự khoá thiền Tứ 
Niệm Xứ tạo thành một căn bản thiâ yếu cho việc thục 
hành suốt một khoá thiền dà (1 tháng), và thục sự đó cũng 
là một đòi hỏi phâ có để tham dự nhũng khoá thiền dà 
ngày trong truyền thống này. Sự hiầJ biâ ^ hình thành 
một huóng dẫn râ quan trọng và híĂi ích cho nguòi hành 
thiền trong tình trạng độc cư hành thiền suốt một khoá 
thiền dà ngày. Thêm vào đó, nhũng bài giảng trong khoá 
thiền dà ngày thưàng xuyên đề cập đán nhữig lòi dạy của 
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bài kinh (Niệm Xú) quan trong này, và nó cũng đuọc đề 
lập lậ trong nhiều bài kinh khác nũa 

Thực sự rạ cả ngàn bà ki nh do Đúc Phật thuyâ đầi có 
một ý nghĩa và nguồn cảm hừig đặc biệt. Có thể nói mỗi 
bài kinh đã đuọc Đúc Phật khéo thuyâ cho thính chúng 
đặc bi ệt của nó, để thích ừig vói tì nh cảnh và múc hi ầJ bi â 
của họ vào lúc đó. Hi ầJ đúng ngay cả chỉ một hay và bài 
kinh thôi cũng là đủ cho nguòi hành thiền tiái tói mục tiêu 
cuối cùng. Mặc dù vậy, bài pháp {satipatĩhãna) đặc biệt này 
đã đuọc chọn ra để nghi ên cúu kỹ I uữig, vì do bản châ đã 
phâ tri ẩn của thính chúng ban đầu của nó, bài kinh có thể 
đã bỏ bớt nhũng đoạn mở đầu không rân thiâ và chỉ bàn 
chi tiâ đái bản thân kỹ thuật thiền mà thôi. Như vậy, nó 
đặc biệt híĂi ích cho nhũng thiền sinh cũ muốn nghiên cúu 
và hiẩi biâ kỹ thuật sâu hon ở múc lý thuyâ, để củng cố 
cho pháp hành của họ. 

Khoá thiền Tứ Niệm Xứ đầu tiên chỉ kéo dà bảy 
ngày, bỏi vì đây là thòi gian cần thiâ để Goenkạịi trình 
bày chi tiâ vàgiâ thích bả kinh trong nhũng buổi pháp 
đàm mỗi chiều. Điều này vẫn tiếp tục là thòi gian tiêu 
chuẩn của các khoá thi ền Tứ Ni ệm Xứ ngày nay. Do đó, 
sự nhấn mạnh đặt trên vi ệc hi ầJ ki nh và ở một múc thục 
tiễn, làm sao nắm bấ đuọc nhũng hàm ý của nó ít nhất 
cũng bằng việc thục hành. Sau đó việc thục hành có thể 
đuọc phát tri ẩn thêm trong nhũng khoá thiền dài ngày 
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khi nó đã đuọc neo chắc trong một kiái thúc sâu xa hon 
vềlýthuyâ. 

Thục sự, đối vói các thiền sinh trong khoá thiền đuọc 
nghe nhũng lòi dạy trục tiếp của Đúc Phật, trong một bối 
cảnh ở đây họ có thể làm việc trục tiếp vói chúng (áp 
dụng trục tiếp trong thục hành) là một nguồn cảm húng 
lón lao vô cùng. Nhiều thiền sinh, sau khi đã hành đuọc 
chút ít, tỏ ra râ xúc động khi lần đầu tiên họ đuọc nghe 
nhũng lòi dạy của Đúc Phật, và lập túc hiầj đuọc ngay 
nhũng lòi dạy theo cách mà không khả dĩ chút nào đối 
vói nhũng nguòi không thục hành, vì múc độ kinh 
nghiệm đã vắng mâ trong sự hiầJ biâ của họ. Nhiều 
thiền sinh trình pháp cho biâ rằng, họ cảm th^ như thể 
Đúc Phật đang trục tiếp nói vói họ, như thể nhũng lòi của 
ngài có ý định dành cho họ vậy. Một đặc tính trong lòi 
dạy của bậc gi ác ngộ đó I à chúng duòng như nói trục ti ếp 
đái kinh nhgiệm của mỗi nguòi hành thiền. 

Trong bà kinh Đại Niệm Xứ nguyên thuỷ, vàthuữig 
trong các kinh khác cũng vậy, Đúc Phật đã dùng sự lặp đi 
lặp lậ để nhái mạnh và làm sáng tỏ (vẫn đề). Trong 
nhũng bà giảng kinh của mình, Goenkậi cũng đọc tùng 
đoạn kinh Rã|i đúng theo nguyên văn của nó vói hiệu quả 
tuong tự. Sự vang vọng của nhũng lòi dạy nguyên thuỷ 
của Đúc Phật, đặc biệt khi nó đuọc đọc bỏi một vị thiền sư 
Vi passanã như Goenkậ i, đã thúc dục trục ti ếp nguòi nghe 
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đi vào múc thiền sâu hon. Tuy nhiên, đua ra một hình thúc 
văn viâ gồm luôn cả phần Pặi rồi đọc lặ hẳn sẽ chỉ là 
việc giói thiệu một khối tà liệu không (án thiâ có thể tạo 
ra nhũng khó khăn cho nguòi đọc. Do đó, quyần sách này 
mói tách nhũng bà giảng và văn kinh đầy đủ ra Nhũng 
bài giảng chỉ bao gồm nhmg đoạn trích từ bài kinh, sau đó 
đuọc kèm theo bo nhừig lòi bình giâ của thiền sư 
Goenka Cũng (án luu ý rằng, để tiện cho nguòi đ(X, nhiầi 
đoạn lặp lậ trong nhũng trích đoạn này đã đuọc luọc bỏ 
và thay thế bằng các dấu tỉnh luọc (...). 

Nguài đọc có thể tìm kinh văn Pã|i đầy đủ và bản 
dịch trong quyầi sách huóng dẫn kinh "Đại Niệm Xứ' - 
Mahãsatipatịhãna do VRI, xuấ bản năm 1988. Theo 
cách này bà kinh có thể đupc đọc trong tính toàn vẹn 
của nó V(3i bối cảnh và sự hiầJ biâ có đupc nhờ truDC 
tiên đã đ(DC nhũng bài giảng này. Những ã muốn có 
đupc nguồn cảm hứng của việc nghe kinh Pã// đầy đủ 
trong lúc hành thục sự, nên xem lại những bài giảng gốc 
của Goenkạị i hoặc phần đọc tụng của ông. 

Thục ra không có sự tóm tấ nào có thể tóm tấ đupc 
hâ hucng vị và súc tác động của nhũng bài giảng 
nguyên thuỷ. Tự thân hiện diện và nghe nhũng bài giảng 
như thế này là một đặc ân to lón và là một nguồn cảm 
hứng kỳ diệu. Do đó những bài giảng cô đọng này cố 
gắng sao để giữ lại đuọc hucng vị và bầu không khí đầy 
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cảm húng ẳj. Trong khi cố gắng bám sát nhũng chữ gốc 
của Goenkậi ở bất cứ noi nào có thể đuọc, bản tóm tấ 
này cũng cố gắng chấ lọc và kâ tinh ý nghĩa của tùng 
điểm ông đua ra vói sự sáng sủa rõ ràng hâ mún. NỐI 
như quyần sách này có thể phục vụ như một nguồn 
khích lệ cho tâ cả nhũng ã đuọc đọc nó để đi vào thiền 
ở nhũng múc độ sâu hon trên con đuòng giâ thoát, thòi 
mục đích của nó có I ẽ đã đuọc thành tụu. 

Patrick Given V\/ilson 
Tháng Năm, 1998, Dhamma Bhũni 
Blackheath, Autralia(úc) 
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Cách phát âm cáctừPaỊi 

PãỊi là ngôn ngữ nói của Bắc Ấn vào thòi Đúo Phật 
Gotama Nó đuọc viâ theo hệ thống chữ BrãhmT ở Ấn 
Độ vào thòi Hoàng đế ADục {Asoka) và đupc liAi giữ 
trong nhũng hệ thống chữ vi â của các quốc gia khác noi 
đây ngôn ngữ (Pã//) đuọc duy trì. Trong hệ thống chữ 
Latinh (Roman), bảng các dấu phụ sau đây đupc dùng 
để chỉ cách phát âm đúng. 

Bảng chữ cái gồm bốn muoi mốt ký tự: tám nguyên 
âm và ba muoi ba phụ âm. 

Nguyên âm: a, ã, i, T, u, ũ, e, 0 

Các phụ âm: 

- Âm họng: k, kh, g, gh, h nhóm ka 

- Âm vòm:c, ch, j, jh, h nhóm ca 

- Âm luDi: t, th, d, dh, lỊ nhóm ta 

- Âm răng:t, th, d, dh, n nhóm ta 

- Âm môi: p, ph, b, bh, m nhóm pa 

- Linh tinh y, r, Ị, v,s, h, I, rri. 

Các nguyên âm a, i, u là âm ngắn; ậ ĩ, ũ là âm dài; e 
và 0 đupc phâ âm dà ngoậ trừ truDC các phụ âm đôi: 
mettã, setthĩ, okkamati, photthabhã 

a phát âm gi ống ’a’ trong ’about’ 
i phát âm giống v trong ’mint’ 
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u phát âm giống ’u’ trong ’put’ 
ã phát âm giống ’a’ trong ’father’ 
ĩ phát âm giống ’ee’ trong ’see’ 
ũ phát âm giống ’oo’ trong ’poor. 

Phụ âm c đuọc phát âm như ’ch’ trong ’churh’. Tâ cả 
các phụ âm phát âm bật hoi đuọc phát âm vói một sự bật 
hoi (thở) có thể nghe thấy đuọc. Do đó, ’th’ không phát 
âm như trong chữ"three" mà gi ống âm trong "Thãi and" 
hon, và"ph" không phát âm như trong "photo" mà thay 
vào đó đuọc phát âm là"p" vói một sự bật hoi kèm theo. 

- Các phụ âm uốn luõi, t, th, d, dh, n đuọc phát âm 
vói đầu luõi uốn quặt ra sau, trong khi nhũng âm răng t, 
th,, d, dh, n luõi lại chạm răng trên. 

- h (âm nóc họng và mũi) phát âm như chữ ’h’ trong 
tiáig Tây Ban Nha(Spanish), ví dụ: sehor. 

- h (âm đầu luõi và mũi) phát âm như ’ng’ trong 
'singer’ nhung chỉ xảy ra vói các phụ âm khác trong 
nhóm của nó: hk, hkh, hg, hgh. 

- Cách phát âm của chữ rn cũng tụa như h - chẳng hạn 
’evam me sutarrl 

- Chữv, phát âm nhưV’, hoặc ’w’ nhung nhẹ hon. 

- Chữ Ị phát âm như chữ "rl" vói luõi uốn cong lên. 




Namo tassa bhagavato arahato 
sammã-sambuddhassa 



NGÀY THỨ NHẤT 

Ngày đầu tiên của khoá thiền Tứ Niệm Xứ 
{satipatthãna) đã qua Kỹ thuật và việc thục hành của 
bạn vẫn như thế không có gì khác cả Tuy nhiên đây là 
một khoá thiền đặc biệt theo nghĩa bạn sẽ cố gắng hiểu 
rõ những lòi dạy của Đúc Phật liên quan đái kỹ thuật 
(niệm thọ). Thục ra tâ cả nhũng lòi dạy của Đúo Phật, 
tâ cả các bài giảng của Đúc Phật đều râ khã sáng, râ 
trí tuệ, rầ quý giá, tụa như nhũng phần của một chiếc 
bánh ngọt to lón. Mỗi phần trong đó đều cho cùng một 
huong vị thom ngon bổ duõng như nhau. Song, sở dĩ bài 
kinh Mahã-^tipaỊỊthãna (Đại niệm Xú) đuọc chọn vì nó 
đề cập chi tiâ đán kỹ thuật này hon mà thôi. 

Đối vói nhũng thiền sinh kỳ cụu và nghiêm túc việc 
nghe nhũng lòi dạy đích thục của Đúc Phật là râ bổ ích 
để hiẩi đuọc cả pháp hành lẫn pháp học (lý thuyâ) một 
cách rõ ràng hon, chi tiâ hon, và nhấ là để thoát khỏi 
mọi sự lầm lẫn. Tiếc thay, một số thiền sinh quá sốt sắng 
đã bấ đầu đi dạy thiền khi chua đuọc huấn I uyên cơ bản 
trong kỹ thuật này, nên đã pha trộn nhũng thứ khác vào 
đó. ở Ấn độ, nhũng nguòi này chỉ tham dự một vài khoá 
thiền. Hầu hâ họ còn chấp chặt vào nhũng tín nguõng 
riêng của họ và không có lấy một kỹ thuật riêng nào cả 
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Chỉ vói kiái thúc hòi họt về vipassanã (thiền minh sát), 
họ đã không thể dạy kỹ thuật này một cách đúng đắn. 
Kâ quả là nhũng nguòi tham dự các khoá thiền của họ 
đã trở nên râ lúng túng, lầm lẫn. 

Tuong tự, ở phuong Tây, nguôi ta cũng đã bấ đầu 
dạy thiền vói một căn bản của kỹ thuật (niệm thọ) này, 
nhung có hoi khác. Để phân biệt, họ tự nhận là dạy thiền 
Tứ Niệm Xứ {satipatthãna), và nói nhũng gì ông Goenka 
dạy chỉ là Vipassanã (thiền minh sát)! Điều này đã gây 
lúng túng không ít cho một số nguòi. Thục ra 
satipatthãna là vipassanã và vipassanã là satipatthãna 
không có gì khác cả Nhũng lòi dạy trục tiếp của Đúc 
Phật sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Lòi dạy ấy sẽ cho chúng 
ta niềm cảm hứng vàsựhuóng dẫn, nhâ làsựhiẩi biâ 
về Pháp {dhanma) ở múc thâm sâu hon. Do đó, kỹ thuật 
thục hành vẫn như vậy (túc như nhũng khoá thiền 
vipassanãtruóc), nhung ở các buổi pháp đàm mỗi chiều 
chúng tôi sẽ đề cập chi tiâ tói bà kinh Tứ Niệm Xứ 
{satipatthãna) rấ quan trọng này. 

Buổi đầu tiáig Pã|i, ngôn ngữ cổ mà Đúc Phật dùng 
để thuyâ giảng, có lẽ sẽ rấ mói lạ vói các bạn. Dần dần 
rồi các bạn cũng sẽ hiầJ nhũng lòi dạy ấy. Sau đó các 
bạn có thể phát triển đuọc một kiái thúc tuong đối về 
ngôn ngữ. Lúc ấy Pã|i ngữ sẽ trở nên râ hấp dẫn vói 
bạn. Nếu bạn là một hành giả Minh sát {vipassanã) tốt 
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bạn sẽ cảm thấy như thể những lòi đupc nói cho bạn. 
Tuy nhiên, ở giã đoạn ban đầu này, chỉ rân hiẩi đuọc 
vài chữ thôi, cũng râ làhíĂi ích rồi. 

Ba phut>ng diện của Pháp {Dhamma) 

Có ba phuong diện hay ba buóc quan trọng của việc 
thục hành Pháp {dhanma). Thứ nhâ là học pháp 
{pariyatti), túo là phâ có kiái thúo đầy đủ về lòi dạy của 
Đúc Phật. Nhũng nguòi không nghe hay không đọc 
nhũng lòi dạy của bậc Giác ngộ không thể nào hiẩi 
đuọc Pháp và tính châ phổ quát của nó. Họ sẽ hi ầJ 
Pháp chỉ như "Phật giáo". Họ sẽ xem Pháp như một tín 
nguõng, tín điều hay nghi thúc tôn giáo, như chính bản 
thân họ từng bị lôi cuốn vào. Một sutavấ*) hay bậc 
thanh văn là nguòi đã đuọc nghe và sẽ hiầJ pháp 
{dhaimia) như một quy luật của phố quát, như sự thục 
hay tính châ phổ quát, không giói hạn cho bâ kỳ một 
bộ phâ hoặc cộng đồng nào cả Sau khi đã nghe, một 
"sutavẩ' có thể thục hành và áp dụng nó vào cuộc sống, 
và vì thế vị ấy là nguòi thục sự may mắn so vói một 
nguòi vô văn phàm phu {assutavã), túc là nguòi không 
nghe gì về sự thục phổ quát (hay Pháp - dhamna), do đó 


*** Sutavã. Hán dịch cụ văn giả, tức nguời đuợc nghe (Pháp) đầy 
đủ, ở đây chúng tôi tạm dịch là hàng Thanh văn (sãvaka) cho hợp 
với mạch văn sau - ND. 
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vẫn luôn bị lầm lẫn. 

Nghe hay đọc nhũng lòi Pháp thuần khiâ là điều rấ 
tốt vì nó cho bạn nguồn cảm hứng và sự huóng dẫn để 
khỏi sự việc thục hành. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chỉ thoả 
mãn vói kiái thúe do nghe ấy mà không chịu thục hành, 
vì gi ờ đây bạn cảm th^ như mình đã biâ đủ mọi thứ ở 
múc tri thúc rồi, thòi kiái thúc tự nó sẽ trở thành chẳng 
khác gì một trò choi phục vụ tín nguõng. Thục sự bạn 
không biâ gì cả bỏi vì kinh nghiệm trục tiếp đã vắng 
mặt. Bạn chỉ chấp nhận sự thục mà không thục hành, 
điều này thậm chí có thể trở thành một chuông ngại cho 
sựgiâ thoát. Bỏi thế mọi sutavã (thinh văn) đều phâ 
buóc vào thục hành. 

Patipatti, buóc kế tiếp, là thục hành Pháp {dhamna). 
Trong một bài kinh khác Đúc Phật dạy: 

Súpatipanno Bhagavato Sãvaka-sangho. 

Chư Tăng, thi nh văn đệ tử Phật, I à các bậc thi ện hạnh, 
ở đây chữ sãvaka đồng nghĩa vói sutavã - thinh văn hay 
bậc nghe pháp đầy đủ. Do đó, sãvaka-sahgho có nghĩa: 
Tăng {sahgha) là các bậc thinh văn {sãvaka), đã đuọc 
nghe lòi dạy bảo của Đúc Phật và bấ đầu buóc đi trên 
đạo lộ một cách chân chính - đó là "supatipannd', thiện 
hạnh hay khéo thục hành. Buóc đi trên đạo lộ này các vị 
sẽ đạt đái đích cuối cùng của sự giâ thoát viên mãn. 
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Hành pháp {patipaỊỊi) sẽ làm đupc điều này, chứ không 
phâ một mình học pháp {pariyatti). Vói pháp học 
{pariyatti) bạn hiầJ rằng là một con nguòi, một thành 
viên của xã hội, bạn phâ sống một cuộc sống đạo đúo 
trong gia đình bạn và trong xã hội. Nếu bạn khuấy động 
sự bình yên và hoà họp của nguòi khác, I àm thế nào bạn 
có thể cảm nghiệm đuọc sự bình yên và hoà họp trong 
chính mình? Vì thế bạn tránh mọi hành động bằng thân 
và khẩu (lòi nói) nào làm tổn thuong và có hại cho 
nguòi khác. Bạn tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, nói lòi thô ác, nói lòi chia rẽ hoặc nhũng lòi vô ích, 
vô nghĩa phí thì giờ của bạn và phí thì giờ của nguòi 
khác. Bạn cũng hiầJ rằng bằng cách tránh những hành 
động bấ thiện này bạn thực sự làm on cho bản thân 
mình chứ không phâ cho nguòi khác. Vì sao? Nhũng 
hành động bâ thiện này chắc chắn không thể đuọc thục 
hiện nếu như bạn không phát sinh ô nhiễm trong tâm; 
nhưtham â, sân hận, tựngặ vàsợhã. Khi bạn làm như 
thế, bạn đã tự làm hại mình truóc. Vì lý do đó bạn hiểu 
đuọc tầm quan trọng của giói - sĩla. 

Tuy nhiên, ngay cả vói sựhiầJ biâ trên phuong diện 
tri thức của bạn là thế, việc giữ giói vẫn trở nên khó 
khăn nếu không kiểm soát đuọc tâm. Do đó, bạn phâ 
thục hành định tâm {samãdhi), nghĩa là bạn phâ làm sao 
làm chủ đuọc tâm của mình. Trong một và truòng họp, 
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chẳng hạn như ở môi truòng của một khoá thiền 
vipassanã thế này, không phạm giói là điều rấ dễ, song 
khi đã buóc lên đạo lộ (giâ thoát) bạn buộc phâ phát 
triẩi định tâm hay làm chủ tâm. Có như thế bạn mói trở 
thành bậc "thiện hạnh" supatipanno. Hiện giờ bạn đang 
thục hành pháp "niệm hoi thở' - Ãnãpãna, và đây là 
"hành pháp" - patipatti. 

Khi bạn tiếp tục tiái tói trên đạo lộ một cách đúng 
đắn, vói ý định trở thành một con nguòi giác ngộ, bạn 
phâ kiần soát tâm theo đúng cách, nếu không sự ki án 
soát này sẽ không đua bạn đán đuọc buDC thứ ba của sự 
"thông đạt" - pativedhana (thuồng dịch là pháp thành). 
Pativedhana nghĩa đen là"chọcthủng, thể nhập". Định 
{samãdhi) của bạn sẽ tập trung trên thục tại của tự thân, 
đó là các hiện tuọng tâm - vật lý hay danh - sắc của bạn, 
bỏi vì hoi thở có liên quan đán cả tâm lẫn thân. Tuy 
nhiên, khi bạn tiếp tục ti ái tói bạn sẽ để ý th^ là bạn có 
cả một kho chúa I ón nhũng bá tị nh tích I uỹ ở bên trong. 
Mặc dù bạn cố gắng để kiần soát những hành động về 
thân và khẩu của mình, tuy thế thỉnh thoảng bạn vẫn bị 
nhũng bấ tịnh này áp đảo. Do đó, bạn phâ đi vào chiều 
sâu của thục tại để nhổ bật nhũng bấ tịnh này ra 

Pannatti (chế định) là sự thục bề ngoài: sự vật có vẻ 
như là hay, duòng như là vậy chứ không phâ sự vật 
đúng như nó đang là Muốn chúng kiến sự thực cùng tột 
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bạn phâ loại bỏ búo màn của sựthụo chếđmh này, bạn 
phâ chọc thủng, thể nhập và tách ròi nó ra Đây là Minh 
sát {vipassanã). Trong một bà kinh khác điều này đuọc 
nói tói như; 

Pannatti thapđvã visesena passatĩti vipassanã. 

Pannatti thapetvã có nghĩa là "sau khi đã loại bỏ sự 
thục chế định hay sựthụo bên ngoài". Lúc đó minh sát 
{vipassanã) thấy ipassati) mọi vật (các pháp) theo đặc 
tính {visesena) của chúng. Nhờ chọc thủng, thể nhập sâu 
vào sự thụo bề ngoài, kiên cố và mạnh mẽ, nhũng sự 
thục phâ đuọc mổ xẻ ra, làm cho tan ra, bạn đi vào sự 
thục tối hậu của nhũng gì bạn thuòng gọi là "tôi", "của 
tôi" thục châ chỉ là cấu trúc vật lý, cấu trúc tâm lý và 
các nội dung tâm trí (sắc pháp tâm và sở hũn tâm). Sau 
khi chọc thủng toàn bộ lãnh vục của tâm và vật chầ hay 
danh và sắc bạn có thể chúng kiái nhũng gì vuọt qua đó 
- hay nói khác hon bạn thấy đuọc sự thụo tối hậu của 
Niâ Bàn, sự thục hay chân đế vĩnh cửu, vuựt ngoài toàn 
bộ lĩnh vục của tâm và vật chấ. Việc thục hành tuệ thể 
nhập hay chọc thủng {pativedhana) này, vốn là vipassanã, 
sẽ dẫn đái mục tiêu cuối cùng của sự giâ thoát viên 
mãn. 

Do đó, phâ hiầJ rằng mục đích của việc nghe kinh 
trong suốt khoá thiền không chỉ để học pháp {pariyatti). 
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Cho dù tri kiái có tính lý thuyâ này có thể hữu ích như 
thế nào, thì ba buóc - học pháp {pativedha), hành pháp 
{patipatti) và thể nhập hay thông đạt pháp {pativedhana) 
cũng phâ đuọc thực hiện. Ba buóc này bao trùm toàn 
bộ I ãnh vực của tuệ ipannã). 

Trong nhũng khoá thiền muòi ngày các bạn đã nghe 
nói đán ba giã đoạn của tuệ {pannẩ). Suta-mayã pannã 
hay văn tuệ là nhũng gì bạn đã đuọc nghe. Nó là trí tuệ 
của nguòi khác, không phâ của bạn. Cintã-mayã pannã 
hay tư tuệ làsựsuy luận dụatrên lý trí, sựhiẩi biâ của 
bạn về trí tuệ của nguòi khác. Cả hã đều tốt, nhung chỉ 
khi bạn thực hiện buóc thứ ba của tu tuệ - bhãvanã-imyã 
pannã, để tự mình chứng kiái sự thực. Sự chứng kiái 
hay minh quán thuòng xuyên sẽ mở rộng trí tuệ của bạn 
ra và chính kinh nghiệm trực tiếp này sẽ đua bạn đác 
mục tiêu cuối cùng. 

Truyền thống Ấn Độ đã dùng nhũng từ khác để chỉ ba 
loại sự thực này. Thứnhâ là Thanh đế - sadda sacca, sự 
thực của lòi nói. Nhũng nguòi cuồng tín cho rằng sự 
thực của kinh điầi phâ đuọc chấp nhận cho dù không 
hiầJ nó. Tâ nhiên, khi chứng ki ác hay kinh nghiệm, 
điều đó có thể là thực, song chúng vẫn chỉ do nghe và do 
chấp thủ, chứ không phâ là sự thực tự họ chứng 
nghiệm. Kế tiếp làTỷ luọng đế- anurrãna sacca, sựhiẩi 
biâ trên phuong diện tri thức do suy luận. Nhìn khói suy 
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ra CÓ Iủa Bạn không tháy Iủa thục sự mà chỉ suy luận 
ra Cảhã loại sựthụonày cóthểlàảotuỏng, ảo giác. 

Thứ ba I à Tự chúng đế - paccakkha sacca, sự thụo mà 
bạn tự mình chúng kiến, tự mình trụrc nhận. Toàn bộ lòi 
dạy của bậc giác ngộ là để khích lệ bạn làm điều này. 
Tin vào nhũng lòi dạy của Đún Phật là điều thiâ yếu, 
song trừ phi bạn tự mình chứng nghiệm sự thục, bằng 
không bạn chẳng thể nào giác ngộ. Nghe và hiầJ trên 
phuong diện tri thúc là rấ hChj ích, nhung đồng thòi mọi 
lòi dạy cũng phâ đuọc tự chúng bỏi nhũng nguòi có 
nguyện vọng muốn đạt đái giâ thoát. Đây là nhũng gì 
đuọc dạy trong kinh Niệm Xứ - Sắtipaĩthãna sutta, và 
mỗi lòi dạy của bài kinh sẽ truyền cảm húng và huóng 
dẫn bạn (trên buóc đuòng tu tập giâ thoát). 

Sati- Niệm 

Sati có nghĩa là niệm (nhận biâ), chúng kiái mọi thục 
tại thuộc tâm và vật chá trong cấu trúc của thân. Chỉ vói 
sựhiẩi biâ và trí tuệ "niệm" mói trở thành satipatthãna 
(niệm xú). Thãna nghĩa là đuọc thiâ lập. Patthãna là 
đuọc thiâ lập đúng cách, đuọc thiâ lập theo nhũng cách 
khác nhau, hay pakãrena: 

Pakãrena ịanãtĩti pannã 

Trí tuệ ipannã) hiầJ biâ {jãnãti) thục tại từ nhũng góc 
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độ khác nhau. Chúng ki án từ một góc độ duy nhấ, thì 
sự thực bị méo mó, thiên vị. Bạn phâ cố gắng thấy sự 
thục trong tính toàn vẹn của nó, bằng cách quan sát từ 
nhiều góc độ khác nhau. Lúc đó nó mói ìàpakãrena, và 
trở thành trí tuệ ipannã). 

Như vậy, sati hay niệm trở thành niệm xứ - 
satipatịhãna khi nó liên kâ vói trí tuệ. Bầ cứ khi nào 
Đúc Phật dùng chữsati hay sato (niệm), Ngài cũng dùng 
sampạịãno (tỉnh giác), như trong bài kinh này: ãtãpT 
sampạịãno satimã (nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm). 

ÃtãpT nghĩa là "nhiệt tâm". Tuy nhiên chánh niệm 
{sati) chỉ hoàn hảo khi nó đi vói trí tuệ (tỉnh giác) 
sampaịãno, vói sự hiầJ biâ về bản chấ của thục tại ở 
múc kinh nghiệm - đó là hiầJ biâ đặc tính vô thuòng 
(an/cca), sanh và diệt cơ bản của thục tại. Do bản châ 
phâ chịu vô thưòng của nó, đặc tính khổ {dukkha) cũng 
là tự nhiên. Thục hành vói trí tuệ, bạn sẽ hiầJ đuọc đặc 
tính khổ hay khổ tuóng vói kinh nghiệm riêng của bạn. 
Mọi cảm thọ lạc, mọi tình huống dễ chịu đều vô thuòng 
(an/cca). Mọi thứ trong cơ cáu của thân này đầi chuyần 
thành một cái gì đó khó chịu, vì thế nó chỉ là khổ 
{dukkha). Quy luật của tự nhiên là như vậy. Tuy thế 
khuynh huớng của tâm chúng ta là dính mắc và chậc thủ 
vào cảm thọ lạc, và khi nó ra đi chúng ta cảm thấy vô 
cùng đau khổ. Đây không phâ là một triâ lý mà là một 
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Sự thục cần phâ đupc kinh nghiệm bằng tuệ thông đạt 
hay tuệ thể nhập {pativedha): chia chẻ, mổ xẻ, làm ròi ra, 
làm phân tán ra để đạt đăi giã đoạn hoại diệt bhahga - 
sự giâ thể hoàn toàn. Bạn chứng ki án cấu trúc vật chấ 
kiên cố hay thân này đúng như thụo, không là gì cả 
ngoài các hạt hạ nguyên tử, kalãpa - tổng họp sắc, sanh 
và diệt liên tục. Tuong tự, tâm và các nội dung tâm trí 
(tâm sỏ) thể hiện ra như nhũng cảm xúc kiên cố, mãnh 
liệt - sân hận, sợ hã hay tham dục - khuâ phục bạn. 
Thiền minh sát, tuệ thể nhập {pativedhana) sẽ giúp bạn. 
Vói tuệ thể nhập, hay tuệ chọc thủng bạn chia chẻ ra, 
mổ xẻ ra, làm ròi ra cho đăi giá đoạn ở đây cảm xúc 
căng thẳng này chỉ còn là nhũng gọn sóng lăn tăn. Toàn 
bộ cấu trúc tâm vật lý và nhũng nội dung tâm trí (tâm, 
sắc, các tâm sỏ) chỉ là nhũng sóng lăn tăn, lăn tăn, vô 
thuòng (an/cca), vô thuòng. 

Lúc đó thực tại về cái gọi là "Tôi" hay "của tôi" hay 
"tự ngã của tôi" trở nên rõ ràng. Chúng chỉ là nhũng tên 
gọi theo quy uóc. Không có câ "Tôi" nào để sởhũu cấu 
trúc tâm - vật lý này, để sở hữu nhũng hiện tuọng tâm - 
vật lý hay danh và sắc này: chỉ có tâm và vật châ (danh 
và sắc) luôn luôn tuong tác lẫn nhau, luôn luôn ảnh 
huỏng lẫn nhau, và trở thành một nhân cho sự sinh khỏi 
của nhau dẫn đán nhũng dòng chảy, nhung dòng cấ, 
nhũng dòng ngầm diễn tiái không ngừng trong cái bạn 
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gọi là "Tôi" này. Thục tại vô r\gã''anattầ' trở nên rõ rệt 
ở múc kinh nghiệm. 

Vô thucng {anịccầ), khổ {dukkha) và vô ngã {anattã) 
này không nên xem như triâ lý của một giáo phâ. 
Nhũng đặc tính hay tam tuóng ấy không chỉ áp dụng 
cho nguòi Phật tử thôi. Mọi nguòi, đàn ông cũng như 
đàn bà, thuộc bâ kỳ màu da hay tôn giáo nào, cũng chỉ 
là sự tác động qua lại thuòng xuyên của tâm và vật châ. 
Do vô minh, nguòi ta chấp thủ vào cái tôi giả dối này, 
cái ảo ngã này chỉ để mang đái khổ đau mà thôi. 

Quy luật của tự nhiên cũng trở nên thật rõ ràng vói 
pativedhana, hay vói trí tuệ thể nhập. Không có tuệ này, chỉ 
thuần chánh ni ệm sẽ không hi ệu quả vì bạn vẫn sẽ cứ ở I ại 
vói sự thục bên ngoài, và không hiầJ đuọc sự thục cùng 
tột đích thục. Một cô gâ hát xiếc trên sọi dây rấ biâ rõ 
(niệm) tùng buóc chân mình đi. Sinh mạng và đầu, cổ, 
chân, tay của cô đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. 
Tuy nhiên cô vẫn râ xa sự giả thoâ, vì cô chỉ ở vói sự 
thục bề ngoài, không phâ vói trí tuệ bên trong. Niệm {sati) 
như thế không hoàn hảo, vì nó không đutpc thiâ lập vói 
tuệ (hiầJ biâ) về vô thưòng, khổ, vô ngã ở múc kinh 
nghiệm, ^tipatịhãna hay "niệm xứ' là niệm kÒTi vói trí 
tuệ. Lúc đó nó đóng một vã trò râ quan trọng trong việc 
thục hành Pháp, trong việc chừig kiái sự thục. Bà kinh 
Ni ệm xứ {Sấtipatthãna) I à nhằm vào mục đích này. 
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Trong nhũng khoá thiền muòi ngày bình thuòng, bạn 
đã nghe nói đái năm nguòi bạn: tín {saddhã)] tấn 
{viriya)] niệm (saí/); đinh {samãdhi)-, và tuệ {pannã). 
Chúng đuọc Đúc Phật gọi là indriyas - quyền. Indra có 
nghĩa là"nguòi cá trị", "vua". Đó làtên của một vị vua 
trên cõi tròi. Các căn môn cũng là một loại quyền - 
indriya: mấ, tã, mũi, luõi và thân (thuòng gọi là nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn). Sở dĩ chúng 
đuọc gọi như vậy vì chúng giữ quyền làm chủ và chế 
ngự chúng ta Năm nguòi bạn, hay năm quyền mà chúng 
ta làm chủ, là một loại khác, trong đó niệm {sati) là một. 
Các quyền (tín quyền, tấn quyền,..., tuệ quyền) này 
cũng đuọc gọi là "lục" hay "súc mạnh" {bala). Đối vói 
mỗi nguòi hành thiền năm lục này là năm súc mạnh rấ 
quan trọng, và niệm {sati) nằm trong số đó. Sdti hay 
niệm còn là một chi phần của sự gi ác ngộ (thâ giác chi) 
vô cùng quan yấi. Vì bạn khỏi đầu mỗi trong bảy giác 
chi này vói niệm, và bạn nhận biâ (niệm) nó cho tói khi 
đạt đái mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên niệm đuọc xem 
là quan trọng và có hiệu quả chỉ khi nó đuọc sử dụng 
một cách đúng đắn,, như đã đuọc Đúc Phật giâ thích 
trong bài kinh Niệm xứ này. 

Pariỵatti- Kiển thútĩtrên lý thuyâ (Họcpháp) 

Ngày mã chúng ta sẽ bấ đầu đọc bà kinh Tứ Niệm 
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Xứ. Thông tin đua ra ngày hôm nay là để giúp bạn hiầJ 
ra rằng pháp hành là quan trọng nhá. Có một điều nguy 
hi ầm vô cùng là ở chỗ chỉ đọc hay nghe kinh {suttas) có 
thể trở thành mục đích của cuộc sống. Cần phâ có thâ 
độ hiầJ biâ thận trọng rằng mục đích của một trung tâm 
thiền Vipassanã (minh sâ) là duy trì việc hành pháp 
{patipatti) và thành tụu tuệ thể nhập - pativedhana, trí tuệ 
đupc phát triần và tăng truỏng bằng kinh nghiệm: dần 
dần, tùng buDC, tùng buóc một bạn chia chẻ, mổ xẻ, làm 
ròi rạ tan ra và di chuyầi từ sự thục bề ngoà vào sự 
thục cùng tột một cách thấu suốt và sâu sắc. 

Một trong số nhiều lý do tặ sao thiền Minh sát lại bị 
thâ truyền ở Ấn Độ sau thòi Đúc Phật đó là vì chỉ có lý 
thuyâ và kinh điần {suttas) đupc xem trọng. Nguòi ta 
cảm thấy thoả mãn vói việc đọc tụng kinh hoặc nhớ 
đupc toàn bộ Tam Tạng {Tipitaka) - nhũng lòi dạy của 
Đúc Phật - xem đó như thể mục đích của đòi họ đã đupc 
hoàn thành. Rồi đái nhũng cuộc luận bàn, tranh biện, lý 
sự về ý nghĩa của từ ngữ. Tình trạng lộn xộn như vậy 
xảy ra không ngừng, và không thục hành vẫn chẳng ã 
hiầJ nổi. Nhũng lòi dạy của một bậc giác ngộ là nhũng 
lòi xuâ phát từ kinh nghiệm, để huóng dẫn nguài ta 
chúng kiái sự thục. Đùa choi vói chúng chỉ tạo ra 
nhũng chuông ngại lón mà thôi. Do đó, chúng ta dùng 
nhũng lòi dạy của Đúc Phật để hiầJ đuọc Ngà muốn 
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chúng ta thục hành ra sao. Những lòi dạy ấy cho chúng 
ta sự khích lệ và huóng dẫn, song việc thụo hành vẫn 
quan trọng hon. 

Tâ nhiên chúng ta không lên án pháp học - pariyatti. 
Làm thế nào một nguòi thục hành những gì Đúc Phật 
dạy lại có thể không tán thành nhũng lòi dạy của Ngài? 
Tuy nhiên thục hành, không phâ lòi nói, mói đupc xem 
là mục đích chính của cuộc đòi chúng ta Chúng ta rất 
biâ on Tăng {Sangha) đã duy trì sự thuần khiâ của 
nhũng lòi Đúc Phật dạy và biâ on nhũng vị Tăng đã 
duy trì pháp hành Vipassanã này; nấi không ấ hẳn nó 
đãthấ truyền từ lâu rồi. Nhờ truyền thống này chúng ta 
tiếp nhận đupc pháp hành trong tính thuần khiă nguyên 
thuỷ của nó và chúng ta tỏ lòng biâ on họ một cách sâu 
sắc. Tuong tự, chúng ta vô cùng tri ân nhũng nguòi, dù 
họ có thục hành hay không, ít ra cũng đã duy trì đuọc 
nhũng lòi dạy của Đún Phật từ thế hệ này sang thế hệ 
khác trong hon hã muDi lăm thế kỷ qua 

Dĩ nhiên có rầ nhiều dấu hỏi đặt ra về nhũng lòi dạy 
củaĐún Phật. Liệu nhũng lòi dạy này có phâ củaĐúo 
Phật hay không? Bằng chứng là khả dĩ, vì chính nhũng 
nguòi trong Tăng {sahgha) của truồng phâ nguyên thuỷ 
cảm thấy có trách nhiệm phâ giữ gìn nhũng lòi dạy của 
Đúc Phật trong tình trạng nguyên vẹn không bị sứt mẻ 
của nó. Vì thế mà họ đupc gọi là Dhanmabhandãgãrikas, 
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nhũng nguòi giữ kho tàng Pháp Bảo - tú€ là, giữ gìn 
nhũng lòi dạy củaĐúo Phật. Hon nũa chúng ta có thể 90 
sánh nhũng lòi dạy ấy vói kâ quả đạt đuọc từ việc thụo 
hành kỹ thuật của chúng ta 

Do đó, chúng ta phâ kâ họp cả hã - học pháp và 
hành pháp - vói nhau. Học pháp - pariyatti cho chúng ta 
niềm tin rằng việc thụo hành của chúng ta là đúng cách, 
như điều Đúo Phật muốn. 

Giờ đây, bài kinh Tứ Niệm Xứ này sẽ đuọc nghiên 
cứu. Nếu có ã muốn nghiên cứu toàn bộ Tam Tạng - 
Tipitaka - điều đó hâ súc tốt. Mỗi lòi Đúc Phật dạy đều 
là mật ngọt, đua ra nhũng huóng dẫn riêng (cho tùng cá 
nhân) râ là rõ ràng và khích lệ. Tuy nhiên, việc nghiên 
cứu toàn bộ Tam Tạng cũng không phâ là điều rân 
thiâ. HiầJ đúng một vài bài kinh là đủ lắm rồi. Đúc 
Phật nói rằng ngay cả một bài kệ {gãthã) hã dòng thôi, 
nếu hiầJ đúng, là đã khá đủ để đi đái mục tiêu cuối 
cùng (giâ thoát). Thụo ra nghĩa đen của pariyatti hoặc 
pariyati theo hệ Sanskit và Hindi (tiáng Ấn), là "đầy đủ, 
vùa đủ". Nhũng lòi dạy của Đúo Phật mà bạn tiếp thu 
trong nhũng bài giảng mỗi buổi chiều của khoáthiền là 
pariyatti. Bạn hiầJ cách làm thế nào để hành cho đúng, 
và tại sao phâ hành theo cách này, đồng thòi bạn phát 
triẩi niềm tin theo nhũng buóc bạn đang buóc. Một vài 
bài kinh có thể đuọc đua ra bàn luận trong nhũng bài 
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giảng mỗi chiều tại trung tâm thiền, nhằm tạo sự hi ầJ 
biâ, song điều đó không phâ là mục đích chính. Nếu 
không, chúng sẽ trở thành những trung tâm học pháp, để 
dạy Tam Tạng kinh điầi {Tipitaka), để luận bàn, đọc 
tụng và tranh biện, và cũng để thoả mãn những trờ choi 
trên phuDng diện cảm xúc, lòng mộ đạo và tri thúc. 

Do đó, đây cũng là lòi cảnh báo cho nhũng ã đang 
quản lý các trung tâm thiền trên thế giói, hiện nay và 
hàng thế kỷ nũa trong tuong lã: Điều cốt yếu cần nhớ 
rằng lòi dạy (của Đúc Phật) và việc hành thiền 
Vipassanã(minh sát) luôn luôn phâ là hoạt động chính, 
vì chỉ khi nguòi tabuóc lên đạo lộ (giâ thoát), mục tiêu 
cuối cùng mói đupc đạt đái. 

Vì vậy, từ chiều mã chúng ta sẽ đọc bài kinh để hiầJ 
patipatti (pháp hành) và pativedhana (tuệ thông đạt, hay 
tuệ thể nhập), những phuong diện thụo tiễn của đạo 
Phật, một cách đúng đắn. Chúng ta đang ở trên chánh 
đạo, một đạo lộ không có sự chệch huóng hay rẽ huóng, 
một đạo lộ thẳng tắp đái mục tiêu cuối cùng, không phí 
thòi gian hiện tại vào nhũng vấn đề phụ. 

Việc thục hành vẫn như vậy. Hiện nay bạn đang hành 
pháp niệm hoi thở - ãnãpãna, quan sát sự thục của hoi 
thở. Đây là niệm {sati). Hoi thở là bản châ tự nhiên của 
một hChj tình chúng sinh, không phâ vì sách, vở, hay 




18 


NGÀY THỨ NHẤT 


thầy của bạn, hoặc Đúo Phật nói như vậy. Bạn đang 
chúng kiái nó, đi vào, đi ra, đúng như nó là Đây không 
phâ là một bài tập thở. bạn không điều khiầi nó mà chỉ 
quan sát. M ột cách tự nhi ên tâm của bạn bấ đầu gom I ại 
hay đuọc tập trung lại. Hoi thở trở nên tinh tế hon, ngắn 
hon. Lúc đó nó chỉ tạo thành một vòng xoay nguọc 
(180°) khi đi vào hoặc đi ra, và thỉnh thoảng nó duòng 
như ngùng lại. Rồi một hoi thở lón đi vào, do thiếu 
oxygen (duõng khí), và bạn chỉ nhận biâ (niệm). Một 
lần nũa nó lại trở nên ngắn hon, tinh tế hon, tạo thành 
một vòng xoáy nguọc, ngừng lại. Bạn không phâ làm gì 
cả Dù cho đó là một hoi thở dài, hoặc một hoi thở ngắn, 
bạn chỉ việc nhận biâ. Cố nhiên, thỉnh thoảng khi bạn 
không thể cảm giác đuọc hoi thở vi tế, bạn có thể có 
một và hoi thở có ý thú€, có chủ ý, chỉ đủ để cảm giác 
đuọchoi thở tự nhiên lại mà thôi. 

Khoá thiền chỉ kéo dà có tám ngày, vì thế thòi gian 
râ ngắn. Hãy sử dụng nó một cách chân thành nhấ. Bạn 
có đuọc một sự thuận lọi kỳ diệu ở đây, noi mà các 
thiền sinh mói luôn luôn không hiầJ gi á trị của gi ói luật 
và sự yên lặng, và nhũng nguòi mà trong sự lầm lẫn của 
họ làm qu^ động nguòi khác sẽ không đuọc phép trong 
khoá thiền này. Là nhũng thiền sinh cũ, đãtruỏng thành 
qua ít nhâ một và khoá thiền bạn hiầJ đuọc công việc 
(phâ làm), bạn cũng hiầJ rằng tính Mén tục của việc 
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thụt hành là bí quyâ đut đấi thành công. Nếu bạn 

cứngung công việc, do luòi biếng, lang thang, đi đây đi 
đó hoặc nằm vật vờ, ngủ nghỉ, bạn không thể nào đạt 
đến mục tiêu (giâ thoát) đuọc. Tấ nhiên, tâm bạn sẽ 
lang thang (phóng tâm), nhung bạn chỉ việc đua nó trở 
lại. Nỗ lụt của bạn phâ liên tục. Ngay cả nhũng giã 
đoạn gọi là nghỉ giâ lao, kể luôn giờ nghỉ ban đêm, 
cũng phâ dành cho công việc nghiêm túc này, cho công 
việc hành thiền, cho chánh niệm. Niệm - saí/ - phâ đuọc 
thiâ lập - như thế mói gọi \à satipatthãna (niệm xứ hay 
thiâ lập niệm). Bây giờ, vói niệm hoi thở - ãnãpãna, bạn 
nhận biâ rõ hoi thở. Dù khi đi, đúng, nằm, ngồi, tắm, 
giặt, ăn, uống - cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ lúc ngủ say, bạn 
phâ nhận biâ (niệm) hoi thở tự nhiên. &í/ đuọc thiâ 
lập {patthãna). Niệm đuọc khéo thiâ lập. Sau đó trong 
việc minh sát {vipassanã) niệm cả ngày lẫn đêm, về sự 
sanh và diệt hay tính châ vô thuòng {aứccầ) của mọi 
đối tuọng. 

Mọi điều luật đều râ quan trọng. Một khoá thiền 
giống như thế này không có nhũng thiền sinh mói và vói 
sự khuấy động đã đuọc giảm đăi mút tối thiẩi, noi đây 
mọi nguòi rầ nghiêm túc, quả thật là hi án vậy. Hãy tận 
dụng tốt cơ hội này, tiện nghi này, để cho niệm của bạn 
đuọc thiâ lập vói trí tuệ, để càng lúc càng đến gần hon 
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này. Tận dụng tốt Pháp {dhaimia) này vì sự tốt đẹp, sự 
lọi ích, sựgiâ thoát khỏi mọi ách phuóc, giâ thoát khỏi 
xích, xiềng của tham lam, sân hận, và si mê của bạn. 
Cầu mong các bạn huỏng đuọc sự bình an hài hoà và 
hạnh phúc chon thụo. 

Cầu mong tâ cả chúng si nh đuọc an vui. 
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Ngày thứ hã của khoá thiền Tứ Niệm Xứ - 
satipatịhãna đã qua Chiều nay chúng ta sẽ bấ đầu 
nghiên cúu bài kinh satipaỊỊhãna để hiầJ nó trong liên hệ 
vói pháp hành thục sự. 

Tên bài kinh là Mahã-satipatthãna Sútta. Sútta có nghĩa 
là bài giảng hay bài kinh. Mahã là lón, và quả thụo có 
một bà kinh khác về satipatịhãnd*'> nhung ngắn hon. 
Tuy nhiên, bài kinh giói thiệu ở đây đề cập chi tiâ đán 
nhi ều chủ đề hon và vì thế nó đuọc gọi I à mahã -1 ón. 

Chúng ta đã biâ, sati là niệm hay sự nhận biâ. Đó là 
một năng lụo rầ quan trọng của Pháp {dhaimia), như đã 
nói ngày hôm qua Niệm là một trong ngũ căn hay 
quyền - indriyasí^ phâ đuọc phát triẩi. Nó còn là một 
trong các lục {balas) hay súc mạnh phâ đuọc tu tập để 
làm chủ Pháp. Niệm cũng là một trong thâ giác chi - 
bojjhahgas, các chi phần của sự gi ác ngộ. Sanmã-sati hay 
chánh niệm là một phần của Bát chánh đạo. Nghĩa đen 
của nó, như ngày nay nguòi ta thuòng dùng ở Ấn Độ là 


Kinh niệm xứ(S 0 tipatthãna) xuá hiện hai lần trong Tạng kinh. Một là 
ki nh số 22 của Trutàng bộ, hai I à ki nh số 10 của Trung bộ. Bài ki nh trong 
Truông bộ đề cập chi tiâ hon về phần quán Pháp, nên gọi là 
Mahãsatipatthãna Song nội dung của hai bài kinh đều giống nhau. ND 
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"ký Ú€" hay "sự hồi tuỏng" - snrti. Thiền minh sát 
{vipassanã) không liên hệ đái ký ức thuộc quá khứ, mà 
bạn phâ luôn luôn ghi nhớ đối tuọng thiền, đối tuọng 
này là thục tại thuộc tâm và vật châ hay danh và sắc 
trong cấu trúc của chính thân bạn. Vì thế, ý nghĩa đúng 
đắn của niệm hay sati là sự nhận biâ, và sự nhận biâ 
này phâ là về thục tại của sátna này đúng như nó là, về 
thụotại hiện tiền, chứ không phâ quákhứhay tuong lã. 

"Paịthãnẩ' nghĩa là kiái lập hay thiâ lập. "Pa" là một 
cách rộng rã, nó bao gồm yấi tố trí tuệ, pamã. Niệm 
không chỉ đon thuần nhận biâ sự thục của tâm và vật 
chấ (danh và sắc), mà cũng còn nhận biâ về bản chấ 
của sự thục này nũa; nó sanh và diệt như thế nào; nó là 
nguồn gốc của khổ ra sao; vì sao nó không phâ là "tôi" 
và vô ngã (không có thục thê). Kinh nghiệm trục tiếp 
đòi hỏi phâ có. Đây không phâ làsựhiẩi biâ thuần tri 
thúo về một sựthụo bề ngoài (sựthụo chế định). Niệm 
đuọc thi â I ập vói trí tuệ, vốn I à sự hi ầJ bi â về thụo chấ 
của thục tậ. Chính vì vậy nó mói có tên là Mahã- 
satipatthãna Sútta (Đại ni ệm xứ ki nh). 

Bài kinh mở đầu bằng: 

Evammesutam 

Tôi nghe như vầy - hay điều này đã đuọc tôi nghe: 

Những lòi này dĩ nhiên không phâ là những lòi của 
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Đírc Phật. Có một lịch sử nằm đằng sau chúng, mà 
những hành gi ả minh sát (àn phâ biâ. 

Khi Đírc Phật nhập diệt ở tuổi 80, các vị đệ tử của 
Ngà có mặt lúc đó đều là các bậc Alahán, đã giâ thoát 
viên mãn, hiầJ rằng mọi nguòi, Đúc Phật hay phàm 
nhân cũng thế, đều phâ châ. Đây là quy luật tự nhiên. 
Trong khi nhũng vị đệ tử khác chua tu tập Pháp 
{dhaimia) đái mú€ này (túc đái quả vị Alahán) cảm 
thấy rá buồn, thậm chí có vị còn khóc lóc thảm thiâ. 
Tuy nhiên có một nguòi, một vị sư, tuổi đã già nhung 
không có trí tuệ, không cùng quan điểm vói các vị sư 
kia Ông cảm tháy rấ vui rằng ông già (chỉ Đúa Phật) đã 
châ: giờ đây họ thoát khỏi sự kềm thúc của Ngà và có 
thể làm nhũng gì họ thích. Suy cho cùng chính lòi của 
Đúa Phật I à: Attã hi attano nãtho - "ta I à chủ nhân của ta!', 
hay "ta I à noi nuong tụa của ta", cơ mà Sự vi ệc này cho 
thấy rằng nhũng thành phần gia nhập Tăng đoàn 
{sahgha) có nhũng nguòi không quan tâm đái Pháp 
{dhanma). Họ đán chỉ vì địa vị, vì muốn sống một cuộc 
sống phong luu sung túc, đuọc ăn uống đầy đủ và đuọc 
kính trọng hon ở nhũng noi khác. 

Tuy nhiên tôi cảm thấy râ biâ on vị sư (già) này. Vì 
sao? Khi Ngà Đại Ca Diếp {MahãKassapa), một vị sư 
truỏng rầ trí tuệ, một bậc Alahán, đã giâ thoát viên 
mãn và là một trong nhũng vị đệ tử quan trọng nhâ của 
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Đú€ Phật, nghe đuọc những lòi này, Ngài quyâ định 
bảo tồn nhũng lòi dạy chân thục của Đúe Phật để chống 
lại nhũng sự xuyên tạc trong tuông lã bỏi nhũng phần 
tử như vậy. Chúng tabiâ, trong bốn muoi lăm năm, cả 
ngày lẫn đêm, Đúc Phật đã giảng dạy Pháp {dhaimia), 
hoạ hoằn lắm mói nghỉ đuọc hã hoặc ba tiếng ban đêm, 
và ngay cả sự nghỉ ngoi đó cũng không phâ ngủ nghỉ 
bình thuòng mà vói niệm và xả, vói trí tuệ. Đúo Phật đã 
thuyâ giảng 82.000 pháp môn, các vị đệtửAlahán của 
Ngà thuyâ 2.000 pháp môn khác. Tổng cộng có 84.000 
pháp môn. Ngà Ca Diếp nghĩ rằng nhũng nguòi khác, 
giống như vị sư gi à này, trong tuong lã sẽ trích dẫn sai 
lòi dạy củaĐúo Phật, thay thế nhũng lòi của họ vào đó 
và loại bỏ nhũng giói luật thiâ yấi ra Do đó, Ngài 
quyâ định triệu tập một cuộc hội nghị gồm 500 vị 
truỏng lão Tỳ khuu, các bậc Alahán đã chính mấ chúng 
kiăi lòi dạy của Đúo Phật, để đọc tụng, suu tập và xác 
nhận nhũng lòi dạy đúng đắn của Ngài. Tấ nhiên có thể 
chỉ một vài vị đã làm điều này, song để gây ấn tuọng 
cho mọi nguòi và để bảo đảm sự đồng thuận mà ngài đã 
triệu tập 500 vị ngay sau khi Đúo Phật nhập diệt. Các vị 
đã cùng nhau trùng tuyên tùng lòi của Đúo Phật và 
chính thúc xác nhân tính xác thuo của nó. 
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Ananda 

Ânanda đupc ti ái cử đái Tôn gi ả Ca Diếp như thành 
viên thứ 500 của cuộc đại hội này. Ânanda sanh cùng 
ngày vói ĐÚ€ Phật Gotama, là anh em họ vói ngà và đã 
trâ qua thòi thơ ấu của mình vói Ngà. Khi Đúc Phật 
chúng đắc giác ngộ, Ânanda là một trong nhũng thành 
viên trong gia tộc đã từ bỏ đòi sống gia chủ để xuấ gia 
theo ngài. Khi con số những nguòi đi theo càng đông, 
công việc (giảng dạy) cũng tăng lên, Đúc Phật rân phâ 
có một nguòi thị giả (hầu cận bên ngài). Một số vị đã 
đán, nhung vói nhũng động cơ khác. Nguòi thì vói hy 
vọng sẽ đuợc bí mật chúng kiái nhũng phép lạ mặc dù 
Đúc Phật ngăn cấm việc thi triển thần thông truóc công 
chúng. Nguòi thì mong nghe đuọc nhũng câu đối đáp về 
một số vấn đề triâ lý mà bình thuòng ngà không trả lòi 
truóc công chúng. Nhũng nguòi như vậy không thể ở lại 
lâu, và họ đã ra đi. 

Khi Đúc Phật năm muoi lăm tuổi, nhu cầu phâ có 
một nguòi thị giả ổn định đã đuọc ngà chặD nhận. 
Nhiều vị sư cao niên râ muốn đuọc hầu hạ ngà, nhung 
ngà vẫn thích chọn Ânanda hon. Tuy thế Ânanda vẫn 
giữ yên lặng. Cuối cùng Ânanda thục lòng thỉnh cầu 
Đúc Phật chấp nhận một số điều khoản. Có bảy hoặc 
tám điầi gì đó, rấ lành mạnh, và Đúc Phật đãchặD nhận 
tâ cả Một điều trong đó là nếu khi nào Đúc Phật thuyâ 




27 


NGÀY THỨ HAI 


pháp màÂnanda không có mặt ởđó, ĐÚ€ Phật phâ lập 
lại bài pháp ấy cho ngài khi trở về. Như vậy ngài đã 
nghe đuọc mọi bài pháp trong suốt hã muoi lăm năm 
cuối đòi của Đúc Phật. Tấ nhiên ngài cũng ngheđuọc 
cả nhũng bà pháp truóc thòi gian đó. Ânanda có một 
khả năng ghi nhớ kỳ di ệu do vi ệc thục hành của vị và 
cũng do nhũng phẩm hạnh tốt ở quá khứ. Nếu đuọc 
nghe điều gì một lần, ngà có thể lập lại nó bấ kỳ lúc 
nào, đúng từng chữ một, giống như một chiếc máy vi 
tính hay máy thu băng ngày nay vậy. 

Ânanda đã phục vụ Đúc Phật suốt hã muoi lăm năm. 
Tôn giả sống rấ gần vói Đúc Phật và là một nguòi thị 
gi ả đắc I ục của ngài, thế nhung tôn gi ả vẫn chua phâ I à 
một bậc Alahán, bậc đãgiâ thoát viên mãn. Tôn gi ả chỉ 
là một vị thánh Nhập lun - sotãpanna, đã đạt đái tầng 
giâ thoát thứnhâ sau khi kinh nghiệm Niâ Bàn lần đầu 
tiên. Vuựt qua đó là giá đoạn Tuđàhàm {Sakadẫgãmí), 
rồi Anahàm {Anãgãmí), và Alahán {Arahant). Từ điều 
này chúng ta cần phâ hiầJ rằng Đúc Phật không thể gi â 
thoát cho ã đuọc cả Ânanda biâ Pháp (dhamma) rấ rõ: 
có thể nói hàng ngàn nguòi do tôn giả dạy đều là bậc 
Alahán, tuy thế tôn giả vẫn tiếp tục phục vụ Đúc Phật, 
không có thòi gi an để tự mì nh thăng ti ến. 

Vì thế ngài Ca Diếp {Kassapa) đi đái tôn giả, nói rằng 
bây giờ Đúc Phật đã diệt độ rồi, Ânanda có nhiều thòi 
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gian (rảnh rỗi), và là một bậc thầy, Ânanda biâ kỹ thuật 
(minh sát) râ rõ. Ngài Ca Diếp yêu râu tôn gi ả hãy thực 
hành để trở thành một bậc Alahán và tham dự cuộc kâ 
tập kinh điầi vì tôn giả sẽ là một nhân vật râ cao quý ở 
đó. Ânanda hoan hỷ chấp nhận; tôn giả húa sẽ hành 
trong vài ngày để trở thành một bậc Alahán, và tham gia 
cùng mọi nguòi. 

Tôn giả bấ đầu thụic hành rấ nhiệt tình, nhắm đái 
việc trở thành một bậc Alahán. Là một bậc thầy tôn giả 
thuồng khuyên nguòi khác không nên để phát triần cái 
tôi hay bản ngậ vì đó là một chuông ngại râ nguy hiểm. 
Thuồng thì nguôi thầy, khi thục hành, bao giờ cũng 
quên nhũng lòi mình dạy, và đây là nhũng gì đã xảy ra 
vói Ânanda Mục đích của tôn giảlà-"Taphâ trởthành 
một bậc Alahán" và thế là tôn giả chẳng tiái bộ đupc 
chút nào cả MahãKassapa (CaDiếp) đi đến và nói vói 
tôn giả rằng cuộc kâ tập sẽ bấ đầu vào ngày mã; nấi 
cần sẽ không có tôn giả Nếu Ânanda không thành một 
bậc Alahán đại hội sẽ cửnguDi khác. Tôn giả lại cố súc 
hành cả đêm - "Taphâ trở thành một bậc Alahán". Đêm 
đã qua và mặt tròi ló rạng. Kiệt quệ vì công việc (thực 
hành minh sát), tôn giả quyâ định đi nghỉ. Tôn giả 
không than khóc, đó là một phẩm chấ tốt của tôn giả 
Gi ờ đây tôn giả không nhắm đái việc trở thành một bậc 
Alahán nũa Tôn giả chỉ chấp nhận sự kiện rằng tôn giả 
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không phâ là một bậc Alahán, tôn giả chỉ là một vị 
Nhập Luu {sotãpanna). Tụanhưmột hành gi ả tốt, duy trì 
chánh niệm trên các cảm thọ đang sanh và diệt, tôn giả 
nằm xuống nghỉ. Tâm trí tôn gi ả gi ờ đây không còn nghĩ 
đái tuDng I ã, mà chuyên chú vào thục tại của sátna hi ện 
tiền. Truóc khi đầu chạm gối, tôn giả trở thành một bậc 
Alahán. 

Đó là trung đạo. Vói sự loi lỏng quá múc bạn chẳng 
thành tụu đuọc gì. Còn vói nỗ lụo quá múc tâm sẽ mâ 
thăng bằng. Ânandatham dự cuộc kâ tập. 

Bây giờ, Ânanda đuọc hỏi chính xác nhũng gì Đúc 
Phật đã nói, vàtâ cả nhũng lòi dạy (củaĐúo Phật) đều 
đupc sun tập lại, rồi chia làm ba nhóm gọi là Tipitaka 
hay Tam Tạng." Ti" có nghĩa là ba Pitaka thuòng gọi là 
cái giỏ, mặc dù nó cũng nói đái kinh điển. Thứnhấ là 
Kinh Tạng - Sutta Piịaka, nhũng bài giảng có tính chấ 
đại chúng. Thứhã là Luật Tạng - Vinaya Pitaka, nhũng 
bài giảng dành cho các vị Tỳ khuu vàTỳ khun ni về luật 
và gi ói {Sĩla). Đối vói nhũng gia chủ, ngũ giói đuọcxem 
là vùa đủ, song đối vói các vị sư và tu nữ có hon 200 
sĩla (giói), đó là lý do vì sao vị sư già bâ đồng quan 
điểm. 

Thứ ba là Vi diệu Tạng - Abhidhanma piịaka, giáo 
Pháp cao siêu, nhũng sự thục sâu xa hon về các quy luật 




TỨNIỆM XỨGIẢNGGIẢI 


30 


của tự nhiên mà đối vói nguôi bình thuòng không dễ 
hiầJ tí nào. Đó là một nghiên cứu phân tích về toàn bộ 
lĩnh vục của tâm và vật châ (danh và sắc) vói đầy đủ 
chi tiâ về thục tậ gắn liền sắc {rũpa), tâm {citta) và các 
tâm sở hay nội dung tâm trí {cetaákas). Vi diệu pháp 
{abhidhamm) giâ thích đầy đủ cách chúng tuong tác và 
ảnh huỏng lẫn nhau như thế nào, cách danh và sắc kích 
thích sự sanh khởi của tự thân và sự sanh khởi của nhau 
ra sao, nó cũng giâ thích những mối quan hệ liên kâ, 
nhũng dòng, và nhũng dòng cấ (hoạt động của tâm) tận 
sâu bên trong. Tâ cả nhũng điều này trở nên rõ ràng, dĩ 
nhiên không chỉ do đọc Vi diệu pháp, mà do hành thâm 
Vipassanã (thiền minh sát). Ânanda đupc đại hội yêu 
râu trùng tuyên Kinh {SUttas) và Vi diệu pháp 
{abhidhanma), trong khi một vị Alahán khác, tinh thông 
giới luật, tôn giả Upăi (ưubali), đupc yôi cầu trùng 
tuyên Luật Tạng {Vinaya). 

Bà kinh SãtipaỊỊhãna này nằm trong Kinh Tạng 
{Sútta-piịaka) Ânanda bấ đầu vói Evam me sutam, "Điều 
này tôi nghe" hay "Tôi nghe như vầy", bỏi vì tôn gi ả đã 
trục tiếp nghe điều đó từ Đúc Phật. Tôn gi ả cũng đua ra 
lòi giâ thích về bối cảnh thuyấ kinh. "Một thòi Đúc 
Thế Tôn đang sống {viharati) giũa nhũng nguci dân 
Kurũs tại Kammãssadhammarn, một thị tứ của dân 
chúng Kurũ". Chữ viharati thucng đuọc nguci Ấn dùng 
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để trỏ nhũng nguDi đã giác ngộ hay những nguDi đang 
thực hành Pháp {dhanma). Kurũ lúc đó là một trong 
muòi sáu tiầJ quốc ở bắc Ấn, ngày nay gọi là Haryana, 
một noi gần Đềly (Delhi) và Punjab. Đúc Phật gọi các vị 
Tỳ khưu {Bhikkhus), đó là nhũng hành giả (nói chung) có 
mặt ở đó, và nói. 

Kurũ 

Đúc Phật thuyâ kinh này ở Kurũ vì một lý do. Không 
riêng gì Đúc Phật mà nhũng nguòi khác cũng đánh giá 
cao nguòi dân xứ Kurũ này. Trong một truyền thống Ấn 
Độ khác, sách Bhagavad Gitd*'> bấ đầu vói nhũng lòi: 
Dhammarl^Tđre, Kunukdhétre, nghĩa là trong "lĩnh vục của 
Pháp {dhanma), lĩnh vục của Kurũ". ở một bài kinh khác 
Đúc Phật giâ thích nhũng nguòi Kurũsđãsống một cuộc 
đòi giói hạnh, từ vua chúa đái thứ dân như thế nào. Điều 
này hoàn toàn lạ thuòng, và nhũng gì bây giờ nguòi ta 
gọi là sĩla dhaimia (giói - pháp) thì hồi đó gọi là Kurũ- 
dhamm (Kurũ pháp). Vì Giói hay đạo đúc là bản châ 
của họ. 

Trong một kiếp quá khứ của Đúc Phật, thòi đó Bồ tát 


Bhagavad Gita (hay bà ca của Nguời Chân Phúc, Krishna) là 
tác phẩm phổ biến nhấ trong văn học tôn giáo ở Ấn Độ. Nó đuợc 
suy tuởng, bình giẩ, yêu thích vàđuọc dịch ra nhiều thứtiếng, và 
đãvuọt ra khỏi các biên giói Ấn Độ. 
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{Bodhisatta) lànguDi cã trị xứKurũ. Kaliiiga, một tiầJ 
quốc khác bây gi ờ gọi là Orissa, lâm vào cảnh hạn hán 
và đói kém hâ năm này đái năm khác. Nguòi ta tin rằng 
những nạn đói như vậy xảy ra khi con nguòi không còn 
sống một cuộc sống giói hạnh. Nhũng vị bô lão xứ 
Kalinga khuyên đúc vua nên thọ trì ngũ giói, để tâ cả 
thần dân của ngài bấ chuDC theo, và giữ ngũ giói như 
vậy. Điều quan trọng là giói phâ đupc thọ nhận từ một 
nguòi hoàn hảo trong giói hay giữ giói trong sạch, về 
điều này họ đề nghị đú€ vua nên xin giói noi vua xứ 
Kurũ, một con nguòi hoàn hảo, mọi thần dân của ông 
đều sống một cuộc sống giói hạnh. 

Há sứ giả Bàlamôn đuọc phâ đi. Họ tâu vói vua 
Kurũ toàn bộ câu chuyện và thỉnh cầu ông viâ nhũng 
giói điều (ngũ giói) trên một tấm bảng đá: thay mặt vua 
họ sẽ đọc to nhũng giói ấy, và mọi nguòi dân xứ 
Kal i hga sẽ bấ đầu thụn hành theo và như vậy thoát khỏi 
đại hạn. Đúc vua xứ Kurũ từ chối. Mặc dù ông đang 
sống một cuộc sống hoàn hảo về giói, song ông cảm 
thấy mình đã phạm một sai lầm nhỏ. Vua gỏi họ đái 
mẫu hậu của mình. Bà cũng nói là bà đã phạm một lỗi 
nhỏ. Vì thế đoàn sứ giả lại đuọc gỏi tói chánh cung 
hoàng hậu; và tuong tự, lần luựt họ đái bào đệ của vua, 
đán quan thùa tuông, quan thủ khố, thuong nhân, thậm 
chí xuống đến nguòi đánh xe (ngụa) và nguòi gác cổng. 
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Tấ cả đều nói họ đã phạm một lầm lỗi nhỏ. 

Tuy vậy nhũng lầm lỗi này không có gì quan trọng 
cả Chẳng hạn, đúc vua trong lúc chúng tỏ tài nghệ bắn 
cung của mình, đã bắn một mũi tên. Mũi tên ấy roi 
xuồng hồ, và không nổi lên. Có lẽ nó đã xuyên qua một 
con cá Không biâ điều này có thụo là vậy hay không, 
vẫn còn là mối hoài nghi. Nguòi dân Kurũ là nguòi rấ 
cẩn trọng. 

Một nền tảng giói luật là rấ quan trọng. Tuy nhiên, 
trong khoảng thòi gian giũa một vị Phật này và một vị 
Phật khác xuâ hiện (rất dài, không tính đuọc), các phần 
khác của Pháp - dhamim bị thầ truyền, và đây là nhũng 
gì đã xảy ra Thục sự Pháp mà một vị Phật tuyên thuyâ 
là hoàn hảo và thanh tịnh - keựalaparipunnarp (đầy đủ và 
hoàn chỉnh), kevalaparisudham - (trọn vẹn và thanh tịnh) 
- không có gì phâ thêm vào hoặc lấy ra Khi thòi gian 
qua đi nhũng phần quan trọng của Pháp lạc mâ. Trí tuệ 
ipannẩ), phần khó nhâ, biái mấ truóc tiên: chỉ tuệ thế 
gian còn lại. Rồi định thanh tịnh, thuần khiâ mấ: nhũng 
tuỏng tuọng còn lại, song chánh niệm về thục tại không 
còn. Giói còn lại, trong khi nhũng buóc khácthâ lạc, nó 
bị ciròng điệu quá múc và bị mở rộng ra đái nhũng cục 
đoan khiái cho tâm trở nên mấ thăng bằng. Điều này đã 
xảy ra ở Ấn Độ ngày nay: nguòi ta trở nên quámâ quân 
bình trong việc thục hành định {samãdhi) và tuệ ipannẩ) 
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đúng đắn. 

Đúc Phật luôn luôn lên án sĩla-vata-parãmãsa - ớnếọ 
thủ giói. ở đây chữ vata nghĩa là lòi thề nguyện, hay phâ 
nguyện, parãmasa là chậD thủ. Không có đnh {samãdhi) 
hoặc tuệ ipannầ) đích thục, nguòi ta liền phâ nguyện 
{vata)] và quay qua mở rộng chỉ một giói {sĩla), nghĩ rằng 
nó sẽ gi â thoát cho họ. Thục sự thì không có gì sai vói 
giói {sĩla) hoặc phâ nguyện {vata), cảhã đều quan trọng. 
Chẳng hạn, phát nguyện không ăn chiều sẽ trợ gi úp cho 
thiền của bạn, hoặc nguyện nhịn ăn một ngày để giữ cho 
bạn súc khoẻ. Nhung khi nó đuọc mở rộng ra thành cục 
đoan thì nguòi ta nhịn ăn đán cả tháng, chỉ để chúng tỏ 
cái Pháp (nhịn ăn) của họ, và điểm cốt yấi, hay mục đích 
không th^ đâu nũa 

Đây là tình trạng đã xảy ra ở Kurũ lúc đó. Giói của họ 
râ tốt, nhung đã bị mở rộng ra thành cục đoan. Mặc dù 
điầi đó sai, song giữ giói {sĩla) chắc chắn vẫn tốt hon 
nhiều so vói không gi ữ gi ói. Nhũng gì họ thi ỐI trong Pháp 
{dhamna), có thể tìm đutpc bằng kỹ thuật (minh sát) này. 
Bỏi thế, bà kinh không nói về giói {sĩla) nũa, vì căn bản 
vừig chắc này đã có sẵn ở đó rồi. Vói một căn bản tốt như 
vậy, nguòi dân Kurũ chắc chắn sẽ hiầJ những chi tiâ của 
kỹ thuật này rõ hon. Do đó, Đúc Phật mói thuyâ kinh này 
ỞKurũ. 
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Rồi Ngài (ĐÚC Phật) gọi các vị Tỳ khiAi {bhikkhú). 
Trong ngôn ngữ thông thiròng của Ấn Độ, bhikkhu có 
nghĩa là một vị sư (Tỳ khiAi), một vị samôn, nhung trong 
hầu hâ nhũng lòi dạy của Đúc Phật thì bhikkhu lậ có 
nghĩa là bâ kỳ nguòi nào đang thục hành giáo pháp. Do 
đó, chữ bhikkhu ở đây ngụ ý một nguòi hành thiền, một 
hành giả, dù đó là nam hay nữ cư sĩ, hoặc một vị sư hay tu 
nữ 


Nhũng lòi mởđầu 

Ekãyano ayarn, bhikkhave, maggo 

Đây là con đuòng (đạo lộ) độc nhâ. 

Sattãnam visuddhiyẩ. để tịnh hoá các chúng sinh. Điầi 
này phâ hiầJ ở múc tâm, vì tắm gội thân bên ngoài sẽ 
không làm cho tâm trong sạch. Nhũng kâ quả của việc 
thanh tị nh này I à như sau: 

Sbka-paridevãnarp samatikkamãya: vuọt qua sự buồn 
rầu trong thâm tâm (thuòng dịch là sầu) - soka, và sự thể 
hiện của nó qua việc than, khóc bi ã - parideva. Khi bạn 
thục hành, nó trồi lên bề mặt và quan sát, bạn sẽ vuọt 
qua sầu, bi ấy, samatikkamãya. 

Dukkha-domanassãnarp atthahgamãya. ở một múc vi tế 
hon vẫn có cảm giác khó chịu trong tâm, doimnassa - 
hay uu, và cảm thọ khó chịu trên thân, dukkha hay khổ. 
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Nhũng điều này cũng đupc đoạn trừ, atthahgamaya. 

Nãyassa adhigamãya. Nãya nghĩa là sự thục. Nếu bạn 
hành vói sự quán tuỏng hay tuỏng tuọng nhũng kâ quả 
như thế sẽ không đái. Chỉ có bề mâ của tâm đutpc thanh 
tịnh. Câ khổ thân sâu nhấ chỉ có thể đuọc nhổ bật ra khi 
bạn quan sát thục tậ của tâm và vật châ (danh và sắc) và 
sự tuong quan của chúng, từ sự thục thô bề ngoà đái sự 
thục tối hậu, vi tế nhấ bên trong. Sự thục hay chân lý do 
Đúc Phật kinh nghiệm chỉ giâ thoâ đuọc một mình ngài. 
Một vị Phật chỉ có thể chỉ đuòng, còn bạn phâ đi trên con 
đuữig đó. Nãyassa adhigamãya là đạo lộ cao thuọng của 
giâ thoát. 

Nibbãnassa sacchikiriyãya. Niâ Bàn phâ đuọc kinh 
nghiệm, phâ đuọc thụo chúng, sacchikiriyãya, bằng cách 
quan sát sự thụ€. Bạn phâ đi vào thụo tại vi tế nhấ của 
tâm và vật chấ (danh - sắc) và rồi vuọt qua thụo tại ắ/ 
để chúng kiái một cái gì đó vuọt ngoài nó. Toàn bộ lãnh 
vụn của tâm và vật châ là lãnh vục của vô thuòng 
(an/cca), lãnh vục của sanh và diệt không ngùng, ở mún 
thô, nó sanh lên, duòng như dùng lại một lúc, rồi diệt, ở 
múc vi tế hon, nó diệt vói vận tốc lón. ở mún vi tế nhất 
chỉ có sự dao động. Sựthụo tối hậu vuựt ngoà tấ cả và 
ở đây không có sự sanh hay diệt. Nó nằm ngoài tâm và 
vật chầ (danh - sắc), nằm ngoài lãnh vục của giác quan. 
Sự kinh nghiệm Niâ Bàn có thể chỉ trong vài sátna, và 
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phút, hay vài giờ; điều đó còn tuỳ, song chắc chắn là bạn 
trở lại vói một con nguòi đã thay đổi. Bạn không thể 
giâ thích kinh nghiệm ấy. Tâ nhiên nguòi ta có thể đua 
ra nhũng giâ thích thật dài dòng theo lý trí, nhung trong 
trạng thâ Niâ Bàn các giác quan đều ngung hoạt động, 
vì thế chúng không thể đupc dùng để giâ thích nó. Ân 
Đúo cuối cùng trong sáu ân đúo của Pháp {dhamna) là 
paccattaimeditabbo - túo là pháp phâ đupc kinh nghiệm 
trụo tiếp và bỏi tự thân mỗi nguòi trong chính (con 
nguòi) họ. 

Ekãyamo maggo, "Con đuòng độc nhâ”, có vẻ như hoi 
thiẩi cận. Những nguòi không từng buóc đi trên con 
đuờng đó, hay buóc đi nhung không đuọc nhiều lắm, có 
thể cảm th^ khó chịu. Nhung đối vói những nguòi đã 
buóc đi trên đạo lộ này, rõ ràng nó là con đuòng độc nhấ. 
Suy cho cùng, đó là quy luật phổ quát của tự nhiên mà 
thôi. Nó cần phả đuọc ki nh nghiệm và (àn phâ đuọc hi ầJ 
bỏi mọi nguòi, từ bâ kỳ tôn giáo, hay xứ sở nào. Lủa sẽ 
đốt cháy tay của bấ cứ ã. Nấi bạn không thích bị phỏng, 
bạn phâ tránh tay rạ dù bạn là một Phật tử hay một tín đồ 
Thiên chúạ một nguòi úc hay nguòi Mỹ. Có hay không 
có Nevvton, định luật hận dẫn vẫn hiện híĂi. Có hay không 
có Einstãn quy luật tuong đối vẫn hiện hChj. Tuong tự, 
quy I uật của tự nhiên vẫn có mậ dù có hay không có một 
vị Phật ra đòi. Quy luật đó là quy luật nhân - quả Hai phân 
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tử hydrô (hydrogen) và một phân tử oxy (oxygen) tạo 
thành nuóc. NỐI một trong hã (phân tủ) vắng mâ trên 
hành tinh, sẽ không có nuóc. Đây là một quy luật tự nhiên. 
Đây là Pháp {dhamma). Khi bạn tiếp tục thục hành vào sâu 
hon, bạn sẽ hiẩi đuọc điều này. NỐI bạn không muốn khổ, 
bạn phả loại trừ nhân (sanh khổ). Lúc đó quả khổ sẽ tự 
động bị loậ trừ. 

NỐI bạn nghĩ rằng một quyền năng siêu nhiên nào đó 
sẽ giâ thoát cho bạn mặc dù mọi bấ tịnh là của bạn, thì 
điầi đó chỉ là chuyện uóc mơ. Nó sẽ không bao gi ờ xảy 
ra Bạn phâ làm việc theo quy luật của tự nhiên. Mô 
thúc thói quen phản úng thâm căn cố đế hiện nay của 
bạn xuâ phát từ vô mi nh, do kâ quả của nó bạn cứ nán 
trâ khổ đau không ngùng, và mô thúc này phâ đuọc 
thay đổi, nếu bạn muốn hâ khổ. 

Chính theo nghĩa này mà nó là ekãyamo maggo - con 
điròng độc nhâ, và bây gi ờ Đúc Phật mô tả thêm. 

...Yadidam cattãro satipatthãnã: đó là, bốn niệm xứ 
{cattãro satipatthãna). ở gi á đoạn này hành giảphâ chú ý 
vì sao có bốn satipatthãnas, hay bốn cách thiâ lập niệm 
vói trí tuệ. Thứnhâ là 

Kãye kãyãnupassT viharati ãtãpT sarrpajãno satimã, 

vineyya lokeabhiịịhãdomanassam. 

Kãye kãyãnupassT viharati: sống chứng kiái (quán) 
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thục tại của thân trong thân. Việc thục hành đuọc làm 
râ nhiệt tâm, tinh cần - ãtãpĩ, vói trí tuệ - sampạịãno 
(tháy rõ) sự sanh và sự diệt, và vói chánh niệm satimã. 
Không có sự tuỏng tuọng liên quan ở đây, thay vào đó 
chánh niệm trục tiếp, vói trí tuệ tỉnh giác. Sự thục thuộc 
về thân phâ đuọc quán sát, đuọc kinh nghiệm trong 
chính thân này. Điều này đuọc làm vói vineyya hay viễn 
ly, abhijjhãdorrBnassam, tham và sân (uu) đối vói thế 
gian - loke, các hiện tuọng tâm - vật châ hay danh - sắc. 

Vedanãsu vedanãnupassĩ viharati ãtãpT sampạịano 

satimã, vineyya loke abhijjãdomanassarn. 

Thứ hã là vedanãsu vedanãnupassĩ viharati: sống chúng 
kiăi hay quán sát sự thục của các cảm thọ thuộc thân. Một 
lần nũa không có sự tuởig tuọng ở đây. Sự thục đuọc 
quan sát trong nhừig cảm thọ thuộc thân, bằng kinh 
nghiệm trục tiếp theo cùng cách như trên. 

Citte dttãnupassT viharati ãtãpT sampạịãno satimã, vineyya 
loke abhijjhãdomanassarn. 

Tuông tự, thứ ba là citte cittãnupassT viharati: chúng 
ki án hay quán thục tại của tâm trong tâm. 

Dhanmesu dhanmãnupasT viharati ãtãpT sanpaịãno 

satimã, vineyya loke abhijjhãdomanassarn. 

Thứ tư là dhaimiesu dhamnãnupassT viharati: chúng 
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kiái hay quán thục tại của Pháp hay các nội dung tâm 
trí, quy luật của tự nhiên, của tâm và vật chất (danh và 
sắc), trong quy luật (ở đây phâ hiầJ là Pháp), trong các 
nội dung tâm trí. Điều này đuọc làm theo cùng cách như 
trên. 

Bốn niệm xứ {satipatthãna) này - quán sự thục của thân, 
hay các cảm thọ, hay tâm, hay các nội dung của tâm 
(pháp) - tâ cả phâ đuọc kinh nghiệm trục tiếp. Sự hiẩi 
biâ trên phuong diện tri thúc sẽ cho bạn nguồn cảm húng 
và sự huóng dẫn cách làm thế nào để hành đúng, nhung 
chỉ có kinh nghệm trục tiếp mói cho bạn nhũng kâ quả 
Điều này phâ đuọc hiầJ rõ khi chúng tatiái hành. 

Bây giờ bạn đang làm việc vói hoi thở, thục tại của 
sátna này, đúng như nó là, (hoi thỏ) đi vào và đi rạ sâu 
hoặc nông. Bạn cũng cố gắng duy trì chánh niệm về 
thục tại của cảm thọ trong vùng thân này, túc vùng duói 
mũi và trên môi trên, đúng như nó thể hiện từ sátna này 
đái sátna khác. Đối tuọng là vùng thân áy. Cố gắng duy 
trì tính liên tục của chánh niệm cả ngày lẫn đêm, trừ khi 
bạn roi vào giác ngủ sâu. Phần lón thòi gian, tâm sẽ lang 
thang. Bạn sẽ quên, bạn không thể không thế đuọc, 
nhưng ngay khi bạn nhận ra, hãy đem tâm trở lại. Đùng 
phát sinh thâ vọng hay chán nản. Chỉ chấp nhận rằng 
tâm đã lang thang, và bấ đầu trở lại, vậy thôi. Bạn hãy 
làm việc một cách nghiêm túc hon, chuyên cần hon. 
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Thòi gian râ ngắn. Bạn đãđăi vói một khoá thiền, vói 
một bầu không khí râ nghiêm túc, không bị khuấy động 
bỏi những thiền ãnh mói. Hãy tận dụng nó cho lọi ích 
của bạn cho sự tốt đẹp và giâ thoát của bạn. Cầu mong 
tâ cả huỏng đuọc sự bình yên, hài hoà, và hạnh phúc 
chon thụo. 

Cầu mong tầ cả chúng si nh đuọc an vui. 
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Ngày thứ ba của khoá thiền Tứ Niệm Xứ đã qua Dẫu 
sao chúng ta cũng phâ bày tỏ lòng biâ on đối vói vị sư gi à 
(chỉ vị Tỳ khuu Subhadda nguòi đã nói những lòi tỏ ý 
đuọc tự do sau khi Đúc Thế Tôn nhập diệt) khi án tôn giả 
Mahãkassapaquyâ định kâ tập lại những lòi dạy của Đúc 
Phật. Kâ quả là giáo pháp đuọc duy trì trong hình thúc 
thuần khiâ, nguyên sơ của nó từ thế hệ này đán thế hệ 
khác. Đôi khi một điều gì đó râ thiện lậ xảy ra do một 
tình huống bấ thiện (làm duyên). Đó là những gì đã xảy 
ra Hon hã muõ lăm thế kỷ qua sáu cuộc đậ hội kâ tập 
đã trùng tuyên và xác nhận lậ Tam Tạng Kinh điẩn - 
Tií^taka, để loậ trừ những sai lầm lén lút xâm nhập vào. 
Ba cuộc kâ tập đuọc tổ chúc ở Ấn Độ, một ở Tích Lan 
(Sri Lanka) vàhã ỞMián Điện (Myanmar). Cuộc kâ tập 
lần thứ sáu và I à cuộc kâ tập gần đây nhâ đã đuọc tổ chúc 
ỞRăngun (Rangoon) năn 1955 -1956, hã ngàn năm trăm 
năm sau khi Đúc Phật nhập diệt. NỐI như chúng tabiâ on 
nhũng vị đã duy trì pháp hành trong hình thúc trong sạch 
nguyên thuỷ của nó, thì chúng ta cũng phả tri ân những vị 
đã duy trì sự thuần khiâ của nhũng lòi dạy của Đúc Phật. 
Ngày nay chúng ta có thể so sánh những lòi dạy ^ vói kỹ 
thuật chúng ta đang hành và tìm đuọc sự khích lệ nhiều 
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hon nhờ biâ rằng chúng ta đang hành đúng như lòi Đúc 
Phật dạy. 

Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vói bài kinh Tứ Niệm 
Xứ 

T ửNiệm Xứ{Satipatthãnáị 

Như chúng ta đã thảo luận, có bốn niệm xứ hay bốn 
chỗ thiâ lập niệm - satipatthãna. 

kãye kãyãnupassT viharati ãtãpT sampạịãno satimã, 

vineyya loke abhijjãdomanassam; 

vedanãsu vedanãnupassT viharati ãtãpT sampajăno 

satimã, vineyya loke abhijjhãdomanassam; 

citte cittãnupassT viharati atẫpT sampajẫno satimã, 

vineyya loke abhijjhadomanassam; 

dhanmesu dhanmãnupassT viharati ãtãpT 

sarrpajano satimã, vineyya loke 

abhijjhădomanassam. 

Mục đích của thiâ lập niệm - satipatthãna là để khảo 
sát cái vùng vốn đuọc xác nhận là "Ta", qua đó bao 
nhiêu chấp thủ dấy lên. Có hã lĩnh VỤ€ rõ rệt: Kãya 
(thân) vàỡíía(tâm). 

Sự khảo sát phâ đuọc làm ở mức kinh nghiệm chứ 
không ở mức tri thức. Nếu như bạn cố gắng để hiầJ thân 
này chỉ bằng cách tập trung sự chú ý, chẳng hạn, vào 
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đầu và xác nhận rằng "Đây là đầu của tôi", thì đó chỉ là 
một sự thục ở múc tri thúc và thuộc về tuỏng {samẩ). 
Để kinh nghiệm thụic tại bạn phâ cảm nhận nó. Vì thế 
phâ có cảm thọ, và ở đây thân {kãya) và thọ {vedanã) đi 
cùng nhau trong sự khảo sát này. 

Tuông tự vói tâm {citta), nấi bạn chỉ ngồi và xác 
nhận đây là tâm của tôi, thì đó là sự tuỏng tuọng hay 
quá lắm cũng chỉ là một sựhiẩi biâ thuộc trí năng. Để 
kinh nghiệm tâm, một câ gì đó phâ khỏi sanh trong 
tâm: có thể là tham hay sân hoặc một ý nghĩ gì đó v.v... 
Nó sanh lên và diệt. Dù đó là gì thì nó cũng đuọc gọi là 
Pháp {dhaimia), nghĩa đen của nó I à dhãretĩdhaimia, "cái 
đuọc chúa đụng" bỏi tâm. NỐI như thân {kâya) và thọ 
{vedanã) đi vói nhau, thì tâm {citta) và pháp {dhanma) 
cũng đi vói nhau. Lúc đó, như ở một noi khác Đức Phật 
đã tuyên bố từ kinh nghiệm thực chúng của Ngài, một 
thực tại khác: vedanẫ-samosaranẫ sabbedhammẫ. "Tấ cả 
pháp (hay bâ cứ cái gì) phát sinh trong tâm đều cùng 
chảy vói một cảm thọ trên thân". Samosaranẵ nghĩa là 
"tập họp lại vói nhau và chảy". 

Vì thế vedanã hay thọ trở nên quan trọng vô cùng. Để 
khảo sát thân {kẫya) bạn phâ cảm giác các cảm thọ. 
Tuong tự, để khảo sát tâm {citta) và pháp {dhamna), bâ 
cứ cái gì phát sinh trong tâm đều thể hiện ra như một 
cảm thọ. ở mỗi satipaưhãna - niệm xứ, đều có những 
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chữtuDĩig tự như nhau: 

Kãye kãyãnupassT viharati: sống chúng kiái hay quán 
thân trong thân, ở đây chữ anupassĩ xuấ phát từ 
"passanả' hay "dassanẩ', nghĩa là "nhìn. Bạn tự mình 
trục nhận các pháp. Vipassanã (minh sát) có nghĩa là 
tháy theo cách đặc biệt, theo cách đúng đắn. Vividhena là 
theo các cách khác nhau, từ nhũng góc độ khác nhau. 
Vicayena nghĩa là bằng cách chia chẻ, mổ xẻ, I àm tan ra 
Bạn quan sát bâ cứ thực tại nào đã khỏi lên theo cách 
như vậy. Anupassanẫ có nghĩa là liên tục từ sátna này 
đến sátna khác. Do đó kẩye kẩyẩnupassĩlà quan sát thân 
bên trong, túc trong thân, từ sátna này đái sátna khác. 
Tuông tự, vedanãsu là trong các cảm thọ, citte là trong 
tâm và dhanmesu là trong nhũng nội dung tâm trí hay 
trong pháp. 

Vipassanã (minh sát) không dùng đái sự tuỏng 
tuọng. Tâ nhiên bạn có thể tuỏng tuọng ra một cảm thọ 
và cũng tuỏng tuọng đuọc rằng nó đang thay đổi (vô 
thuòng) ngay cả không kinh nghiệm đuọc nó, nhung 
đây không phả là thục tại như nó là, không phâ là thục 
tại đúng chỗ nó là Thân phâ đuọc kinh nghiệm trong 
thân, thọ phâ đuọc kinh nghiệm trong thọ, tâm phâ 
đuọc kinh nghiệm trong tâm và pháp hay các nội dung 
tâm trí phâ đuọc kinh nghiệm trong pháp của chính bạn. 
Do đó nguòi hành thiền sống, hay trú quán thân trong 
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thân, atapi sampajano satima (nhiệt tâm tỉnh giác và 
chánh niệm). 

/Ãíãp/nghĩa đen là íapas"thiêu đốt". Nguôi hành thiền 
đang làm việc một cách nhiệt tâm, râ chuyên cần, thiêu 
đốt sạch nhũng bấ tịnh trong tâm. ^timã là "niệm". 
sampạịãno nghĩa là có đặc tính của sampạịanna (tỉnh 
giác) chánh niệm phâ đi cùng vói sampaịanna (tỉnh 
gi ác), hay trí tuệ cảm nhận đuọc sự sanh và di ệt của cảm 
thọ {vedanẩ), vì "vô thuòng tính" phâ đuọc kinh nghiệm 
ở múc của cảm thọ. Như vậy việc quán sát dù ở thân, 
hay thọ, hay tâm, hay pháp cũng phâ đuọc làm vói 
nhiệt tâm {ãtãpí) tỉnh giác {sampaịãno) và chánh niệm 
{satimã). 

Vineyya loke abhijã-domanassam... viễn ly tham và 
sân đối vói thế gi an của tâm và vật chấ (danh - sắc) này. 

Vineyya có nghĩa là viễn ly hay lìa xa khỏi. Lo/ca là thế 
gian hay nhũng cảnh giói của vũ trụ. Tuy nhiên ở đây 
/o/ca có nghĩa I à toàn bộ lĩnh vục của tâm và vật châ, hay 
năm uẩn tạo thành câ "tôi" này: sắc uẩn, và bốn danh uẩn 
- thúc (vinnãna), tuỏng (sannã), thọ {vedanầ) và hành hay 
phản úng {sahkhãra). Cả bốn niệm xứ có thể đuọc thục 
hành vói căn bản cảm thọ {vedanã). Lý do là vì trừ phi 
một điều gì đó đuọc cảm thọ {vedanầ), bằng không tham 
và sân {abhiịịhã-doimnasaiTÌỊ không thể khỏi lên. Nấi cảm 
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thọ là lạc, chỉ khi ấy tham mói phát sanh; nấi cảm thọ là 
khổ (khó chịu), chỉ khi ấy sân mói phát sanh. Nếu bạn 
không kinh nghiệm đuọc các cảm thọ, bạn thậm chí sẽ 
không biâ rằng tham hoặc sân đã khỏi lên, và bạn không 
thể nào thoát ra khỏi chúng. 

Ânãpãnapabbam- Quán hoỉ thở 

Trong việc khảo sát lĩnh vục vật châ, ở đây là thân 
(/cãya), chuông đầu tiên đề cập đái Ânãpãna, hoi thở vô 
và hoi thở ra 

Idha, bhikkhave, bhikkhu arannagato vã rukkha 

rrũlagato vã sunnãgãragato vã 

Một noi cô tịch đuọc đòi hỏi phâ có - để sống tách 
biệt và không bị khuấy động. Hành giả nên đi đái một 
khu rùng {aranna-gato vã), một gốc cây {rukkha-irũla- 
gato vã) hoặc một noi mà ở đây không có nguôi nào 
sống {sunnãgãra-gato-vã), giống như nhũng phòng riêng 
mà bạn có ở đây, chẳng hạn. Nói chung, bạn phâ chọn 
đuọc một trong ba chỗ kể trên. 

NisTdati pallankamabhuịitvã, ujurn kãyam panidhãya 

Nguòi hành thiền hay hành giả phâ ngồi xuống 
{nisTdati). Pallahkam ãbhujitvã là "khoanh chân". Tư thế 
"kiâ già" hay "bán già" không tuyệt đối cần thiâ. Nếu 
có thể ngồi đuọc, thì đó là tư thế hay oã nghi đem lại sự 
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tỉnh táo lón nhâ, song bá kỳ thế ngồi khoanh chân nào 
khác tạo đupc sựthoả mâ trong một thòi gian lâu dài 
và liên tục cũng là đủ. Phần trên của thân phâ giữ thật 
thẳng: uịumkãyampanidhãya. 

Parirmkham satim upatthapetvã 

Chánh niệm đuọc thiă lập quanh miệng, lối vào lỗ 
mũi: parimikham. Một 9Ố truyền thống dịch từ này là "ở 
phíatruDC", như thể chánh niệm đuọc tuỏng tupng đang 
ở phía truóc mặt mình, song điều này vô tình đã lập 
thành một thế luõng phân. Thụo sự ra bạn phâ cảm giác 
đupc hoi thở đang đi vào và đi ra quanh miệng, phía trên 
môi trên, đó làý nghĩa của par/>7iy/(/?am 

Rồi công việc bấ đầu: 

3d sato va assasati, sato va passasati. 

Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra 

DTgham vã assasanto DTgham assasãmĩìi’ paịãnãti, 

dĩgham vã passasanto DTghampassasãmĩìí pajãnãti. 

Thở vào một hoi dài hay sâu {dĩgha), vị ấy tuệ tri 
{paịãnãti - tú€ hiầJ đúng như vậy): "Ta đang thở vào một 
hoi thở dài (hay sâu)". Thở ra một hoi thở dài hay sâu, 
vị ấ/ tuệ tri: "Ta đang thở ra một hoi thở dà hay hoi thở 
sâu". Hoi thở vào dài, và hoi thở ra dà, đuọc biâ và 
hiầJ đúng như vậy: bỏi vì nó đuọc cảm nhận, đupc kinh 
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nghiệm, chứ không phâ tuỏng ra 

Rassarn vã assasanto 'Rassam assasãmĩìi’ paịãnãti, 

rassarn vã passasanto Rassampassasãmĩti' pajãnãti. 

Bây giờ hoi thở trở nên cạn, ngắn ựassa), và đuọc 
hiẩi hay tuệ tri theo cách như vậy. Bạn sẽ thấy mỗi câu 
biầJ thị một trạm khác biệt trên đạo lộ, biầJ thị một kinh 
nghiệm mói mẻ trên đạo lộ. Khi tâm yên tĩnh, sự dao 
động giảm bót và hoi thở trở nên ngắn đi. ở đây hoi thở 
không bị kiểm soát như trong một bài tập thở, mà chỉ 
đuọc quan sát một cách tự nhi ên. 

sabbakãyapatisamvedĩ assaàssãmTti àkỉứiati; 

'sabbakãyapatisarnvedĩ passasissãmĩti àkkhati. 

Lúc này vị ^ tập: "Cảm giác toàn thân 
{sabbal^yapaỊisarn/eđỉ), tôi sẽ thở raỉ'. Thay vì tuệ tri hay hiẩJ 
đúng ipạịãnãti), chữ af7</</7aí/, "tập" bây giờđutpc dùng. Là 
nhũng nguòi hành thiền, sau một hoặc hã ngày làm việc vói 
hoi thở, bạn đã kinh nghiệm đutpc cảm thọ trong vùng này. 
Rồi làm việc vói cả hai (hoi thởvàcảmthọ) bạn đạt đấi giã 
đoạn cảm giác thọ ở khắp toàn thân - sabbakãya Mói đầJ 
cảm thọ ắ/ rắ thô, kiên ómg, căng thẳng, song khi bạn duy 
trì pháp hành một cách kiên trì, nhẫn nậ, giữtha độ xả vói 
mọi kinh nghiệm, toàn thân tan ra thành nhữig rung động vi 
tệ và bạn đạt đấi giã đoạn bhariga (hoặ diậ), sự tan hoậ 
hoàn toàn. Sau khi đã khỏi sự vói hoi thở tự nhiên, bạn học 




TỨNIỆM XỨGIẢNGGIẢI 


50 


cách để đạt đãi trạm quan trọng của việc cảm giác các cảm 
thọ trong toàn thân trong một hoi thả từ (&I đm chân khi 
bạn thở rạ từchân đm (Êu khi bạn thở vào. 

Không thục hành tâ sẽ bị lầm lẫn. Các truyền thống 
(thiền) khác giâ thích những ỉừ sabbakãyapatisaimedĩ- 
này là "toàn thân của hoi thở', như bấ đầu, giũa, cuối 
và như vậy toàn hoi thởđuọc cảm nhận. Tâ nhiên, khi 
oxy đi vào dòng máu cùng vói hoi thở, nó di chuyần 
khắp toàn thân từ đỉnh đầu cho đái những ngón chân, và 
cảm thọ cũng chảy cùng vói máu. Nguòi ta có thể giâ 
thích theo nghĩa này, nhưng ở đây chúng ta đang thục 
hành quán thân - kãyãnupassanã. Toàn thân phâ đuọc 
cảm giác, và đây là nhũng gì nguòi hành thiền kinh 
nghiệm. 

Khi đán giá đoạn hoại diệt {bhahga), tiếp theo nhũng 
cảm thọ lạc, khuynh huóng của tâm là phản úng vói ã 
và thủ. Đây là một tình trạng nguy hiểm {ãdĩnava), đáng 
sợ {bhaya). Không để có sân đối vói cảm thọ khổ (khó 
chịu) có lẽ dễ hon không để có tham đối vói cảm thọ lạc 
(dễ chịu) nhiều. Tuy thế tham ã này lại là mẹ của sân 
hận, và minh sát {vipassanã) là để làm công việc viễn ly 
tham - uu ờđòi {vineyya loke abhijjhã-domanassarn) túc 
không tham hoặc sân đối vói thân và tâm này. Bạn phâ 
duy trì sự hiầJ biâ rằng thọ lạc cũng là vô thuòng 
{anicca), không có gì ngoài nhũng gọn sóng li ti, nhũng 
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bong bóng hay bọt nuóo, đang sanh và diệt không 
ngùng. Vói trí tuệ ipanna) này những bất tịnh bị diệt trừ 
và bạn đạt đán trạm an tịnh, tĩnh lặng. 

'Passarròhayam kãyasahkhãram assaãssãmĩti 

skkhati 

Passarròhayam kãyasahkhãram assaãssãmĩti 

sikkhati 

Bây giờ cùng vói nhũng thân hành {kãyasahkhãra - 
nhũng hoạt động của thân) đã an tịnh {passambhayam) vị 
ấy tập thở vào và thở ra Một lần nũa chữ àkkhati - tập, 
đuọc dùng, vì trạm này đuọc đạt đán bằng cách học tập, 
bằng cách thục hành. Quyâ định {adhiịịhãna) - ngồi một 
giờ không thay đổi oai nghi, điều mà lúc đầu phâ phấn 
đấu, giờ trở thành tự nhiên. Không có sự chuyần động 
của thân bỏi vì không có một cảm thọ khổ nào cả (ở 
thân). Hoi thở trở thành chuyần động duy nhâ. Đây 
cũng là một kãya-sahkhãra - thân hành, túc chuyầi động 
hay hoạt động của thân. Khi tâm đuọc luyện tập để trở 
nên an tịnh, hoi thở cũng trở nên ngắn hon, lắng dịu 
hon, vi tế hon cho đến khi nó chỉ tạo thành một vòng 
xoay nguọc khi đi vào, và thỉnh thoảng nó duòng như 
ngùng lại. Hoi thở lúc này vô cùng tinh tế. ở đây cũng 
có câ nguy của sự dính mắc, của việc xem đây như gi ã 
đoạn cuối cùng (củađạo lộ giâ thoát) rồi. 
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Kế đó, ĐÚC Phật đua ra ví dụ về một nguòi thợ mộc, 
thỉnh thoảng, xoay và tiện gỗ để làm một cái chân cho món 
đồ dùng nào đó chẳng hạn. ông ta dùng một cái máy tiện. 
Một vòng xoay dà của máy tiện tạo thành một vâ cấ dày 
hon một vòng xoay ngắn, ông, hoặc nguòi học việc của 
ông, biâ rõ ipạịãnãti) vòng xoay của mình khi nào thì dà, 
khi nào thì ngắn; tuong tự như vậy, nguòi hành thiền tuệ tri 
hay biâ rõ ipạịãnãti) khi nào hoi thở dà hoặc ngắn. 

Trong ví dụ, chiếc máy tiện chỉ cấ tại điểm tiếp xúc. 
Cũng vậy, sự chú ý phâ đuọc giữ ở noi hoi thở xúc 
chạm. Bạn không nên theo hoi thở sâu vào bên trong 
hoặc đi ra ngoài vào bầu không khí. Bạn phả nhận biâ 
rõ vùng (tiếp xúc) này và cũng phâ cảm giác đuọc toàn 
hoi thở đi vào hoặc đi ra 

Iti aịịhatam vã kãye kãyãnupassT viharati, bahiddhã 
vã kãye kãyãnupassT viharati, aịịhattabahiddhã vã 
kãye kãyãnupassT viharati 

Trong trạm quan trọng kế tiếp, vói sự trợ gi úp của hoi 
thở, toàn thân đuọc cảm giác ở bên trong, túc bên trong 
tự thân, ạịjhataiTi. Rồi nó cũng đuọc cảm giác ở bên 
ngoài, bahiddhã, trên bề mặt của thân, và cuối cùng cảm 
giác cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc, 
ạjjhattabahiddhã 

Đây là nhũng lòi dạy của Đúc Phật. Một vài bản chủ 
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giâ hay phụ chú giâ đã viâ về vấn đền này. Một 9Ố 
đupc vi â sau thòi Đírc Phật khoảng từ 1000 năm đến 
1500 năm, và một 9Ố thậm chí còn gần đây hon. Các bản 
luận giâ này đã đua ra nhiều lòi giâ thích rõ ràng về lòi 
dạy của Đúc Phật, cũng như những mô tả về một phạm 
vi toàn diện của cuộc sống và bối cảnh xã hội lúc đó - 
các phuong diện chính trị, xã hội, giáo dục và kinh tế 
v.v... Tuy nhiên, trong số những giâ thích các bản luận 
giâ áy đua ra có một vài điểm mà truyền thống thiền 
này không thể chấp nhận đuọc. Chẳng hạn, có một bản 
chú giâ xem aịịhattam (nội) như thân của hành giả - 
điều đó có thể chấp nhận đuọc - nhung bahiddhã (ngoại) 
xem như thân của nguòi khác, mặc dù không có ã khác 
ở đó cả Bản chú giâ này giâ thích rằng nguòi hành 
thiền hay hành giả chỉ cần nghĩ về một nguòi khác, và 
(bi â đuọc) tấ cả các chúng si nh thở vào và thở ra tuong 
tự như thế nào. Chúng tôi không đồng ý vói lối giâ 
thích ấy bỏi vì đây là sựtuỏng tuọng, còn truyền thống 
vipassanã hay anupassanã (minh sát) này làphâ quan sát 
trong chính thân {kãye) của bạn. Do đó, đối vói chúng ta 
bahiddhã (bên ngoài) là bề mặt của thân, nhung vẫn nằm 
trong cấu trúc của thân chúng ta 

Ajjhatta-bahiddhã cũng có thể đuọc hi ầJ liên quan đái 
năm căn (của giác quan). Khi một đối tuọng bên ngoài 
tiếp xúc vói mấ, tai, mũi, luõi hoặc bề mặt thân, nó 
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đuọc cảm nhận trong cơ cấu của thân, nhung chỉ ở trên 
bề mặt của thân mà thôi. Ngay cả tâm cũng nằm trong 
cơ cấu của thân, mặc dù đối tuợng của nó có thể ở bên 
ngoà. Bài kinh vẫn không có ý định bảo bạn phâ nghĩ 
về hay tháy thân của nguòi khác. 

Nhũng câu (kinh) tiếp theo xuấ hiện trong mỗi chuông. 
Chúng mô tả pháp hành đích thục của minh sát 
{vipassanầ), vì thế hành giả phâ hâ súc cầi thận để hiẩi 
nhũng lòi dạy ^ một cách đúng đắn. 

SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnin viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kãyasnin viharati, 
SarmdayavayadhanmãnupassT vã kãyasnin 
viharati... 

Samudaya-dhammãnupassĩ: dhamma, thục tại, hay sự 
thục của sanh {saimdaya) đuọc quan sát trong thân. Rồi 
sựthụơ của diệt {vaya) đuọc quan sát. Một cảm thọ thô 
sanh lên, duòng như lưu lại một lúc, rồi diệt. Sự sanh và 
diệt đuọc thấy như tách riêng ra Kế đái trong giai đoạn 
hoại diệt {bhahga), cảm thọ là một trong nhũng rung 
động sanh lên và diệt vói vận tộc cục nhanh. Samudaya 
(sanh) và vaya (diệt) đuọc kinh nghiệm cùng nhau: 
không có khoảng cách (giũa hã sự kiện). Theo bộ 
Thanh Tịnh Đạo {Visuddhiimgga) trạm quan trọng đầu 
tiên đuọc gọi ìàudayabba (sanh - diệt). Nguòi hành thiền 
phả hiầu rõ giá đoạn (sanh diệt) này và giã đoạn diệt 
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{bhariga) kế tiếp. 

... ’atthil<ãyo’ti vã panassa sati paccupatịhitã hoti 

Bây giờ, niệm của vị ấy đupcthiâ lập: "Đây là thân, 
hay có thân đây" {'atthi kãyo’ti). Đây là giá đoạn trong 
đó thân đuọc kinh nghiệm như "không phâ ta", "không 
phâ của ta[', mà chỉ là thân, như một khối rung động, 
như nhũng bong bóng hay gọn sóng li ti. Nó chỉ đon 
thuần là một sự tập họp của các tổng họp sắc {kalãpas) 
hay các hạt hạ nguyên tử, sanh và diệt. Không có gì là 
đẹp hoặc xấu, trắng hoặc đen ở đó. Lúc đầu sự chấp 
nhận "vô ngã" {anatta) của bạn chỉ mang tính tri thúo 
hay lòng mộ đạo dụa trên nhũng lòi nguòi khác nói. 
Kinh nghiệm thụo sựkhỏi đầu vói vô thuòng {anicca), vì 
mọi cảm thọ lạc đều chuyầi thành thọ khổ. Sự nguy 
hiểm của việc chấp thủ đã đuọc nhận ra Thọ là khổ 
{dukkha) vì bản chầ vô thuòng, biái đổi cố hũu của nó. 
Kế tiếp, vô ngã {anatta) đuọc tuệ tri: thân này đuọc cảm 
nhận chỉ như nhũng hạt hạ nguyên tử {kalãpaậ sanh và 
diệt liên tục, vì vậy sự chấp thủ vào thân sẽ tự động biái 
mâ. Khi niệm {sati) đuọc thiâ lập trong sựthụo này từ 
sátna này đăi sátna khác, hành giả đã đạt đái giã đoạn 
cao trên đạo lộ. 

Tiếp tục thêm: 

Yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya... 
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ở đây, ''mattẩ' nghĩa là "chỉ có". Chỉ có trí tuệ, chỉ có tri 
ki án, chỉ có sự quan sát. Cho đái múc độ này {yãvadeva) 
không có nguòi trí, không có nguòi biâ, hoặc nguòi kinh 
nghiệm. Trong một truyền thống khác ở Ấn Độ điều này 
đuọcgọi ìàkevala-nãnakevala-dassãna, "chỉ biầ, chỉ th^". 

Thòi Đúc Phật có một vị đạo sĩ râ gi à sống ở một noi 
gọi là Súpãrapattarn gần Bombay ngày nay. Sau khi 
hành đái bát thiền, ông nghĩ mình đã gi ác ngộ viên mãn. 
Một nguòi có thiện ý đã chỉnh sủa giúp ông ý nghĩ sai 
lầm này, và bảo ông rằng Đúc Phật hiện nay đang ở 
Sãvatthi, ngà có thể dạy ông cách hành chon chánh để 
trở thành bậc giác ngộ. Nghe đuọc điều này ông vô cùng 
phấn khích và đi một mạch đái Sãvatthi ở bắc Ấn Độ. 
Đái chùa, ông tháy rằng Đúc Phật đã đi khấ thục vì thế 
ông đi thẳng vào kinh thành, ông gặp Đúc Phật đang 
buóc chậm rã trên đuòng và lập túc hiầJ rằng đây là 
Đúc Phật. Ông hỏi ngà ngay tại chỗ về kỹ thuật để trở 
thành một bậc Alahán. Đúc Phật bảo ông chờ khoảng 
một tiếng (vì ngài đang đi khấ thục), nhung ông cứ 
nằng nặc rằng ông có thể châ trong một giờ áy, hoặc 
Đúc Phật cũng có thể châ, hoặc ông có thể mấ đi niềm 
tin mãnh liệt noi Đúc Phật hiện đang có trong mình. Giờ 
là lúc mà cả ba điều này đều có mặt. Đúc Phật nhìn và 
hiầJ ra rằng chẳng bao lâu nũa nguòi đàn ông này sẽ 
châ, và quả thục rân phâ dạy Pháp cho ông ngay bây 
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giờ. Vì thế ngài chỉ nói vắn tấ vài lòi cho vị đạo sĩ già 
đã phát triần về mặt tâm linh này, ngay bên vệ đuòng: 
Diuhe diỊthamattam bhavissati... "trong cái thấy chỉ có 
cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái ngủi 
chỉ có cái ngủi, trong cái nán chỉ có câ nếm, trong xúc 
chạm chỉ có xúc chạm, và trong nhận thúe chỉ có nhận 
thúo"... vinnãte vinnãtaimttam bhavissati. 

Chùng đó là đủ. ở gi ã đoạn chỉ có cái bi â, thòi nhũng 
gì đang đuọc nhận thúc hoặc nhân dạng của nguòi nhận 
thúc là không thích họp. Chỉ có sựhiẩi biâ thuần tuý. Sự 
nhúng sâu vào trạng thâ Niâ Bàn tiếp nối theo sau, ở đây 
không có gì để nắm giữ, không có căn cứ nào để đúng 
(trên đó) - anisáto. 

... anisãto ca viharati, na ca ki ná loke upãdiyati. 

Toàn bộ lĩnh vục của tâm và vật chấ Ụoke. thế gian 
của năm uẩn) đuọc vuọt qua, và không có thế gian nào 
hay vũ trụ nào để nắm gi ữ, đề chấp thủ {upãdiyati). 

Dù cho đó chỉ là và phút hay và giờtuỳ thuộc vào khả 
năng và việc làm truóc đó của một nguòi. Trong trạng thâ 
Niâ Bàn, nguòi ta như thể đã châ: không có căn nào hoạt 
động, mặc dù ở bên trong nguòi ấ/ chánh niệm râ tỉnh táo, 
râ tỉnh thúc. Sau đó nguòi ^ trở lậ trạng thâ bình thuữig 
và bá đầu làm việc trong lĩnh vục giác quan lậ, nhung đã 
là một con nguòi giác ngộ hoàn toàn, không còn tham &ếọ, 
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và không còn â dục. Một con nguòi như vậy sẽ không dính 
mắc vào điều gì trong toàn thể vũ trụ này và cũng không có 
gì t3ám đuọc vào họ. Đây làgiá đoạn đã mô tả 

Vì thế nguòi hành thiền phâ thực hành. Ai thực hành 
theo nhũng lòi dạy này sẽ hiầj đuọc ý nghĩa của tùng 
lòi Đức Phật đua ra, tấ nhiên sự hiầJ biâ thuần tri thức 
sẽ không giúp gì đuọc. Sự hiầJ biâ chon thực đái cùng 
vói kinh nghiệm. 

Iriyãpathapabbam- Các oai nghi của thân 

lriyãpatha\àcảcoá nghi hay tư thế của thân. 

Gacchanto vã gacchãmĩti paịãnãti, Ịhito vã 
'thitomhĩti paịãnãti, niănno vã 'nisinontiĩti 
paịãnãti, sayãno vã 'sayãnontiĩti paịãnãti. 

Khi đi [gacdianto), nguòi hành thiền tuệ tri hay biâ 
rõ Ta đang đi’ {gacchẫni). Tuong tự, khi đúng {thitó), 
khi ngồi {niãnno), hay khi nằm {sayẫno) nguòi hành 
thiền cũng tuệ tri đúng như vậy. Đây chỉ là buóc đầu. 
Trong câu sau, không có "ta" hay "tôi", mà chỉ có "thân" 
đuọc tuệ tri trong bâ kỳ oã nghi nào {yathẫ yathẫ 
panihito). 

Yathã yathã vã panassa kãyo panihito hoti, tathã 
tathã nam paịãnãti. 

Kếđăi, vói sự lập lại của cùng nhũng câu, thân đuọc 
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quan sát bên trong, bên ngoài, và cả bên trong lẫn bên 
ngoài cùng một lúc. Quan sát sự sanh, rồi sự diệt, rồi cả 
hà cùng vói nhau. Thụo sự ra chính nhũng cảm thọ 
đuọc quan sát như đang sanh và đang diệt, bỏi vì trí tuệ 
tỉnh giác {sampaịanna), tuệ tri tính châ cô thuòng 
{anicca), phâ có mặt, như ở trong mỗi chuông vậy. 
Chánh niệm khi đuọc thiâ lập vói trí tuệ (tỉnh giác) sẽ 
biâ rằng "Đây là thân" chứ không phâ là "ta, tôi". Lúc 
đó chỉ thuần có chánh niệm và trí tuệ (tỉnh giác), không 
có bâ kỳ một căn cứ nào để nắm giữ, không có gì để 
chấp thủ. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati... ’atthi 
kayo’ti. ..na ca kinci loke upãdiyati. 

(Xem lại đoạn này ở phần niệm hoi thở) 

Sampaịãnapabbam - Tỉnh giác liên tục về tính 
chất vo thuồng. 

.. .Abhikkante paịikkante sampajãna-kãrĩ hoti. Alokite 
vilokite... saninjite pasãrite... sahghati-pâtt-cTvana- 
dhãrane... aãte pĩìe khãyite sãyite... uccãra-passã- 
vakame... gate thite nisãnne sutte ịãgarite bhãsite 
tunhĩbhãvesampajãna-kãri hoti 

"Buóc tói hay buóc lui, nhìn thẳng hay nhìn hã bên, 
co (tay) hay duỗi (tay), cùng vói việc mặc y hay mang 
bát, ăn, uống, nhã, khi đi đậ tiện, ti ầJ tiện, đi, đúĩig, 
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ngồi, nằm, thúc hay ngủ, nói hay giữ yên lặng" - bấ cứ 
hoạt động nào trí tuệ tỉnh giác cũng phâ đuọc thục hành 
{sampajãna-kãrĩ hoti). 

Sau đó, cũng nhũng giã đoạn này đuọc lập lại: 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati...’atthi 

kãyo’ti. ..na ca kinci loke upãdiyati. 

Chúng ta đã thấy rằng trí tuệ tỉnh giác {sampaịanna) 
phâ có mặt ở mọi noi, mọi lúc. Đúc Phật thuòng xuyên 
đuọc hỏi về (ý nghĩa) của sati (niệm). Mỗi lần như vậy 
câu trả lòi của ngài đều gồm luôn cả sampạịanna (trí tuệ 
tỉnh giác) vào: 

Kãye kãyãnupassT viharati ãtãpT sarrpajãno satimã 

Sống quán thân trong thân, nhiệt tâm tỉnh giác và 
chánh niệm. 

Vedanãsu vedanãnupassT viharati ãtãpT sarrpajãno 
satimã 

Sống quán thọ trong thọ, nhiệt tâm tỉnh giác và chánh 
niệm. 

Citte cittãnupassT viharati ãtãpT sarrpajãno satimã 

Sống quán tâm trong tâm nhiệt tâm tỉnh giác và chánh 
niệm. 

Dhanmesu dhanmãnupassT viharati ãtãpT sarrpajãno 

satimã 
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Sống quán pháp trong pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh 
niệm. 

Không có sampaịãma (trí tuệ tỉnh giác), sati (niệm) 
chỉ là niệm của cô gâ hát xiếc (chỉ chú ý hâ sức vì sợté 
mấ mạng). Nếu niệm không nhận biâ rõ tính chấ sanh 
và diệt của các pháp, niệm ấy sẽ không đua đái giâ 
thoát. 

Khi đuọc hỏi về tự thân sampaịanna, ĐÚ1C Phật thuòng 
trả lòi vói một trong hã lối giâ thích. 

Lối giâ thích thứnhấ, sampaịama là sự quan sát vói 
trí tuệ {pannã) thấy rõ sự sanh, trú và diệt của ba pháp: 
thọ {vedanã), tuỏng {sannã) và tầm {vitakka) [tầm ở đây 
là tìm đái một đối tuọng giác quan] - chẳng hạn như khi 
một âm thanh xuâ hiện ở nhĩ môn. Nhũng đối tuọng 
này cũng gọi là pháp {dhamnã), và chúng chảy cùng vói 
các cảm thọ - vedanã-sanmosaranã sabbe dhanrnã'. tầ cả 
pháp phát sinh trong tâm đều kèm theo bỏi cảm thọ. Một 
lần nũa, sự sanh và diệt của cảm thọ là nổi bật trong 
sampạịãna- trí tuệ tỉnh giác. 

Tuy nhiên đoạn văn trong bài kinh này lại có một lối 
giâ thích khác: sampaịãnabao gồm mọi hoạt động. Hàm 
ý ở đây là tính liêntụcđuọcđòi hỏi phâ có. 

Để minh hoạcho điểm này, trong một bài kinh khác 
Đức Phật dạy: 
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Yato ca bhikkhu ãtãpl sairpajannarn na rincati; tato 
so vedanã sabbã pariịãnãti pandito. 

3d vedanã parinnãya diịịhe dhanme anãsavo, 
kãyassa bhedã Dhamnattho, sahkhãyam nopeti 
vedagũ. 

Khi hành giả (Tỳ khiAi) nhiệt tâm thục hành không 
sao nhãng một giây tỉnh giác {sampajanna) 

Bậc trí như vậy sẽ li ẫi tri tâ cả thọ. 

Sau khi liẫi tri chúng, vị ấ/ thoát khỏi mọi bất tịnh. 
Nguòi như vậy, khi thân hoại mạng chung, đuọc an lập 
trong Pháp {dhamna) và tuệ tri các cảm thọ, đạt đái giã 
đoạn bâ khảthuyâ vuợt ngoài thế gi ói hChj vi. 

Bậc Alahán, khi đã tuệ tri toàn bộ lĩnh vục của cảm 
thọ, từ thô nhâ đái tế nhấ, vị áy không còn trở lui lại 
lãnh vục sanh diệt này nũa sau khi châ. Do đó, "trí tuệ 
tỉnh giác" {sampaịanna) râ là cần yấi trong giáo pháp 
của Đúc Phật. Nếu bạn không hiẩi rõ pháp ấy có thể bạn 
sẽ bị đua đi lạchuóng. 

Đôi khi sựchuyần dịch các từ ngữ (Pã//) tạo ra nhũng 
khó khăn cho nguôi đọc. ở đây chúng ta không chỉ trích 
các truòng phâ khác, song chúng ta phâ hiầJ nhũng gì 
chúng ta đang làm. Có khi sampaịanna đuọc dịch lầm là 
"hiầJ biâ rõ", về câ gì? Nó đuọc xem như muốn nói 
đái các chi tiâ thô: trong lúc đi nguDi ta hiầJ rõ việc 
nhấc chân lên, di chuyầi, đặt một chân xuống, rồi đái 
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chân khác v.v... Thục sự ra Đúc Phật muốn bạn cảm 
giác các cảm thọ {vedanã) đang sanh, trú và diệt. Nếu sự 
hiầJ biâ về thọ này bị bỏ qua, toàn bộ kỹ thuật trở nên ô 
nhiễm. 

Do đó, sampaịanna (trí tuệ tỉnh giác) phâ có mặt liên 
tục trong mọi tình trạng.Ngay cả khi ngủ, nó cũng phâ 
có mặt. Khi các thiền sinh ở đây mói thụo hành họ nói 
rằng họ hoàn toàn bâ lục trong giác ngủ sâu, và chỉ 
nhận thúc đuọc (túo có sampaịama) trong lúc thúc, 
nhung khi đã thiền đái một giã đoạn cao hon hoàn toàn 
không có giác ngủ bình thuòng nũa Bạn đuọc nghỉ ngoi 
đầy đủ, nhung vói sự tỉnh giác ở bên trong, vói chánh 
niệm về các cảm thọ đang sanh và diệt, về tính chấ vô 
thuòng {anicca). Đôi khi trong các khoá thiền nhũng 
thiền sinh bấ đầu có đuọc kinh nghiệm này, cho biâ 
rằng họ ngủ râ ít hay không ngủ nhung vẫn cảm thấy 
hoàn toàn tỉnh táo. Họ đã ngủ vói sampaịanna. 

Sự lập lại của một số từ trong mỗi chuông đã chỉ ra 
cho thấy tầm quan trọng của sampaịama hay trí tuệ tỉnh 
giác này. ÃtãpTsampạịãno satima - nhiệt tâm, tỉnh giác và 
chánh niệm áp dụng chung cho việc quán thân, thọ, tâm 
và pháp: như vậy sampạịanna phâ có mặt. Tuong tự, 
samuơaya (sanh), vaya (diệt), sarmdaya dhammãnupassĩ- 
quán tánh sanh, vayadhmamãnupassĩ- quán tánh diệt và 
samudayavayadhanrnãnupassĩ - quán tánh sanh - diệt, 
đuọc áp dụng ở mọi noi trong bài kinh, phâ đi cùng vói 
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sampaịama và các cảm thọ. 

Chẳng hạn nhưởMiái (Myanmar) có rấ nhiều ngôi 
tháp nằm trên đồi cao, vói bốn lối tam cấp đi lên, mỗi lối 
ở một huóng - đông, tây, nam, bắc. Tuong tự, bạn có thể 
bấ đầu vói thân, thọ, tâm hay pháp, nhung khi bạn đã 
vào trong tháp rồi thì tấ cả đều hoà trộn trong thọ - 
vedanã, và vào đái chánh điện, cũng giống như Niâ Bàn 
vậy. Dù bạn leo lên bằng bâ kỳ bậc tam cấp nào, bạn 
cũng đi đến thọ {vedanã) và trí tuệ tỉnh giác 
{sampạịanna)-, và nếu bạn sống vói trí tuệ tỉnh giác này là 
bạn đang tiến từng buDC đán mục tiêu cuối cùng. 

Hãy tận dụng thòi gian. Bạn phâ tự hành, không ai 
có thể làm công việc đó thay cho bạn. Học pháp 
{pariyatti) sẽ chỉ cho bạn huóng đúng và sự khích lệ, 
nhung lọi ích sẽ là từ việc thục hành của bạn. Pháp hành 
- patipatti và tuệ đạt thông hay tuệ thể nhập - pati vedha 
là để chọc thủng bức màn vô minh này và đạt đái sự 
thụo tối hậu về tâm, vật chấ (sắc) và các tâm sở hay nội 
dung tâm trí, để kinh nghiệm Niâ Bàn. Hãy tận dụng tốt 
cơ hội và nhũng tiện nghi ở đây. Hãy tận dụng Pháp 
{dhaimia) kỳ diệu này cho sự tốt đẹp, sự lọi ích và sự 
giâ thoát của bạn khỏi nhũng khổ đau và trói buộc của 
cuộc đòi. Cầu mong tâ cả huỏng đuọc sự bình yên, hoà 
họp và hạnh phúc chon thụ€. 

Cầu mong tầ cả chúng si nh đuọc an vui. 
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Ngày thứ tư của khoá thiền Tứ Niệm Xứ - 
Sắtipatthãna đã qua Chúng ta I ại ti ếp tục đọc bài ki nh và 
cố gắng hiểu nó trong liên hệ vói pháp hành. 

Chúng ta vẫn còn trong phần quán thân - 
kãyãnupassanã. Bạn có thể khỏi đầu vói bâ kỳ pháp 
quán nào trong bốn lĩnh vụo: quán thân - kãyãnupassanã, 
quán thọ - vedanãnupassanã, quán tâm {cittãnũpassanẩ), 
hay quán pháp {dhmamãnupassanẩ), và vói bấ cứ phần 
quán thân nào, song khi bạn tiái xa hon chúng sẽ hoà 
trộn vói nhau. Bạn phâ đạt đái một vài trạm quan trọng. 
Bạn phâ cảm giác đuọc thân bên trong {ajjhattam) và 
bên ngoài {bahiddhã), rồi cả bên trong lẫn bên ngoài 
{ajjhatta - bahiddhã). Bạn phâ kinh nghiệm đuọc sự sanh 
và diệt {sarmdaya-dhanrnãnupassĩ viharati - sống quán 
tánh sanh khỏi, vayadhanmãnupassT viharati - sống quán 
tánh hoại diệt), rồi cả hã cùng vói nhau 
{sanudayavayadhanmãnupassĩ viharati - sống quán tánh 
sanh khỏi và hoại diệt). Bạn phâ cảm giác đuọc toàn 
thân như một khối nhũng rung động đang sanh và diệt 
vói vận tốc cục kỳ nhanh, trong giã đoạn hoại diệt 
{bhahga). Sau đó, bạn phâ đạt đái giã đoạn thân chỉ là 
thân {’atthi kãyờìì), hoặc thọ chỉ là thọ, tâm chỉ là tâm, 
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hoặc pháp chỉ là pháp không có sự đồng nhấ vói nó. 
Rồi đái giã đoạn chỉ có niệm {patissati-imttãya) và chỉ 
có tuệ hay trí {nãna-imttãya) thuần tuý không có bâ kỳ 
sự đánh giá hay phản úng nào. 

Khi bạn tiăi bộ và đã an lập trong pháp hành, các 
sahkhãras (hành) ăn rễ sâu xa xuấ hiện lên bề mặt và 
đuọc tuyệt trừ, vói điều kiện bạn phâ vineyya loke 
abhijjhã-doimnassain viễn ly tham - uu đối vói tâm và 
vật châ hay danh và sắc (thuòng dịch là để chế ngự 
tham - uu ởđòi). 

Trong một bài kinh khác, Đúc Phật đã đua ra một sự 
minh hoạ 

Sabba kamrm jahassa bhikkhuno, 

Dhunamãnassa pure katarn rajam 

Nguòi hành thiền không tạo tác nghiệp mói, thanh lọc 
nhũng phiền não cũ khi chúng khỏi lên. 

Khi nguòi hành thiền ngung tạo mọi hành nghiệp - 
kanma sahkhãra, túc không còn tạo tác nhũng nghiệp 
mói hay phản úng mói, thòi nhũng bấ tịnh cũ - pure 
katarp rạịarn - đuọc tháo ra Dhunarmnassa nghĩa I à tháo 
ra hay châ ra (bông vâ), tách ra thành tùng sọi, gỡ sạch 
mọi nút thấ hay quét sạch mọi bọn nhơ. Điều này có thể 
xảy ra ở bấ kỳ giã đoạn nào, bấ cứ lúc nào bạn không 
phâ tác một hành mói, tuy nhiên nhũng bâ tịnh bám rễ 
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sâu xa chỉ bấ đầu trồi lên sau khi bạn đã đạt đái giã 
đoạn "hoại diệt" - bhahga. NỐI bạn cứ tiếp tục tạo tác 
các hành {sahíứiãra), là bạn đang tiếp tục gia tăng kho 
(hành) cũ của bạn. Bao lâu bạn tránh không tạo tác bấ 
kỳ một hành mói nào vàgiữthâ độ xả, thì hâ lóp hành 
này đến lóp hành khác đã bị trừ diệt. 

Pháp {dhanma) rấ nhân từ. Lúc đầu các hành thô vốn 
sẽ dẫn bạn vào một đòi sống khổ đau, thấp kém mói, trồi 
lên và bị trừ diệt. Bạn đuọc giâ thoát khỏi chúng. 

upaịịitvã nirujjhanti, tesarn vũpassamo sukho 

... đã sanh lên, nấi chúng bị diặ, sự đoạn trừ này sẽ đem 
lậ anlạc 

Khi các hành có khả năng đua bạn vào một kiếp sống 
thấp thỏi đã diệt, tâm trở nên quân bình một cách hoàn 
hảo - thích họp để vuọt qua lĩnh VỊTC của tâm và vật 
châ (danh - sắc) và có đuọc câ nhìn thoáng đầu tiên về 
Niâ Bàn. 

Điều này có thể chỉ trong một vài sátna, một vài giây 
hạnh phúc, nhung khi trở lại lĩnh vụotâm và vật châ mô 
thúo cư xử thuòng tình của hành giả đã thay đổi hoàn 
toàn. Các sahkhãra (hành) đua đái một đòi sống thấp 
thỏi giờ đây không thể nào đuọc phát ra Tộc tánh đã 
thay đổi - "gotrabhữ (chuyần tộc - từ phàm sang thánh 
tộc). Phàm nhân {anariyo - phi thánh) trở thành một bậc 
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thánh nhân {ariyo) - một bậc thánh nhập I lAi - sotãpanna. 
Ngày nay chữ ’aryan’ đã mâ đi ý nghĩa nguyên thuỷ của 
nó và đupc nguòi ta dùng để chỉ cho một bộ tộc. Thòi 
Đức Phật ariyo nghĩa là một con nguòi cao quý, thánh 
nhân, một nguòi đã kinh nghiệm Niâ Bàn. SDtãpanna là 
nguòi đã roi vào dòng {sota) hay thuòng gọi là "nhập 
luu". Trong tối đa bảy kiếp sống, nguòi này chắc chắn 
sẽ duy trì việc thục hành để trở thành một bậc Alahán. 
Không có quyền lục nào trên thế gian này có thể chặn 
đứng tiái trình áy đuọc. 

Công việc thực hành vẫn tiếp tục theo cách như vậy - 
nghĩa là vói nhiệt tâm {ãtãpí), tỉnh giác {sarrpạịãno) và 
chánh niệm {satimẩ). Các hành nằm sâu hon nũatrồi lên 
bề mặt và diệt {upajjhitvãnirujjhanti) và một kinh nghiệm 
thâm sâu hon về Niâ Bàn xảy ra Nguòi hành thiền lại 
trở lui về lãnh vực sanh - diệt, nhung vói một con nguòi 
đã thay đổi hoàn toàn, hành giả đạt đán giá đoạn 
sakadãgãmĩ- tuđàhàm. Chỉ một kiếp sống duy nhấ nũa 
là có thể trong cõi dục giói. Kế đó, việc thục hành vẫn 
lại vói nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Nhũng bâ 
tịnh vi tế hon, nhung vẫn là nhũng bấ tịnh có khả năng 
đua đái nhũng kiếp sống đau khổ, bây giờđuọc trừ diệt 
bằng thâ độ xả này, và việc nhúng sâu vào Niâ Bàn 
một lần nũa càng sâu hon. Hành giả kinh nghiệm giai 
đoạn Anãgãmĩha/ Anahàm. Gi ờ đây một kiếp sống duy 
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nhấ là khả dĩ nhưng không nằm trong cõi dục, mà trong 
một cõi phạm thiên rấ cao (ý muốn nói đái cõi ngũ tịnh 
cư dành cho các bậc Anahàm). Khi nguòi hành thiền 
tiếp tục, các hành {sahkhãra) vi tế nhấ - vốn vẫn cho 
thêm một kiếp khổ nũa, vì chúng vẫn còn nằm trong 
vòng sanh - tử - đuọc trừ diệt, và Niâ Bàn của một bậc 
Alahán đuọc hành giả kinh nghiệm, sự giâ thoát viên 
mãn. Điều đó có thể xảy ra ngay trong kiếp hiện tại hoặc 
có thể trong kiếp tuong lã, nhung việc thục hành vẫn 
không khác: đó là vói ãtãpĩsarrpaịãno satimã. 

Satimã là vói chánh niệm. Sarrpaịãno là vói trí tuệ 
ipannã) về sự sanh và diệt, kinh nghiệm trục tiếp các 
cảm thọ của thân. Một mình thân thì không thể cảm giác 
các cảm thọ, vì thế tâm đòi hỏi phâ có, nhưng trong 
thân vẫn là noi chúng đuọc cảm thọ. Đúc Phật đã đua ra 
một minh hoạ cho vấn đề này: ví như có nhiều loại gió 
khác nhau khỏi lên trên bầu tròi - gió ấm hay gió lạnh, 
gió thổi nhanh hay gió thổi chậm, gió có bụi hay gió 
trong sạch - cũng vậy thân này có nhiều loại cảm thọ 
khác nhau sanh lên và diệt. 

Trong một bài kinh khác Ngài nói: 

Yato ca bhikhhu ãtãpT sampạịannam ca na rincati, 

tato so vedanã sabbã pariịãnãti pandito. 

Thục hành nhiệt tâm, không sao lãng tỉnh giác, nguòi 
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hành thiền kinh nghiệm toàn bộ lãnh vục của thọ và có 
đuọc trí tuệ. 

Có các loại thọ khác nhau cho dù các sahíứiãras 
(hành) là thô, vi tế, hay vi tế nhấ. Như vậy, tỉnh giác 
{sampaiamam) cả ngày lẫn đêm là cốt lõi của toàn bộ kỹ 
thuật. 

3d vedanã parinnãyaditthe dharrme anãsavo, 

kãyassa bhedã dhammattho sahkhãyam nopeti 
vedagũ. 

Khi toàn bộ lãnh vục của thọ - vedanã đã đuọc vuọt 
quạ thòi Pháp {dhamna) cũng đuọc tuệ tri. Nguòi như 
vậy, không còn nhũng bâ tịnh {anãsavã - vô lậu), đã an 
trú hoàn toàn trong Pháp {dhanmatịho), tháu triệt toàn 
bộ lãnh vục của cảm thọ {vedagũ) và sau khi thân hoại 
mạng chung {kãyassabhedã) không còn trở lui lại lãnh 
vục của cảm thọ này nũa". 

Điầi này tóm tấ toàn bộ đạo lộ đi đái giâ thoát. Đạo 
lộ đuọc thành tụu vói trí tuệ tỉnh giác - sampạịanna, trí tuệ 
th^ rõ sự sanh và diệt, đồng thòi giữthâ độ xả vói các 
cảm thọ. Ãtãpi - nhiệt tâm hay chịu khó thục hành và 
chánh niệm - satimã, ở đây phâ nhớ rằng nếu đó là niệm 
của cô gâ hâ xiếc, một mình nó sẽ không đủ để giâ 
thoát vì trí tuệ tỉnh giác vẫn là quan trọng nhâ. 
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Patikulamanaâkarapabbam - Quán tính chất 
đáng nhòm góm - Hay 32 thểtruọc 

Patikũla có nghĩa là "đáng kinh tỏm" hay "đáng nhòm 
góm". Manaàkãra là "sự suy xét" hay "quán tuỏng". Tự 
thân pháp quán này sẽ không đua đái mục tiêu cuối 
cùng (giâ thoát). Đúc Phật luôn dạy phâ kinh nghiệm 
trục tiếp, chứ không chỉ có sựtuỏng tuọng hay tri thúc 
hoáđon thuần. Tuy nhiên trong một vài truòng họp, khi 
tâm còn cùn nhụt hay còn tháo động, trạo cử, nó không 
thể khỏi sự vói hoi thở, huống nũa làgiữđuọc thâ độ 
xả vói việc cảm giác các cảm thọ. Trong hầu hâ các 
truòng họp, nhũng nguòi như vậy còn có sự tham chấp 
đối vói thân và còn mê đắm trong các dục lạc, bị ám ảnh 
bỏi cái đẹp bề ngoài của thể xác. Họ sẽ không cố gắng 
hiầJ và cũng không thể hành Pháp {dhanma) đuọc, vì 
thế việc quán tính chấ đáng nhòm góm này đuọc dùng 
để quân bình tâm ít ra cũng ở mún khá hon một chút. 
Nhũng nguòi này đuọc yêu cầu khỏi sự vói việc suy xét 
theo cách thích họp: thân này là gì? 

ImarrB/a kãyam udcham pãdatăã adho kesamatthakã 
tacapariyantaiỴi pữam nãnapiaakãrassa asudno 
fDacca\/ekkhati... 

Từ lòng bàn chân đổ lên và từ tóc trên đầu đi xuống, 
toàn thân đuọc bao bọc bỏi dạ hành giả suy xét hay 
quán sát {paccavekkhati) tính châ bâ tịnh của nó 
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{asucino) theo nhũng cách khác nhau {nãnappakãrassa). 
Thân này thật là xấu xí. Nó chúa đụng nào là: tóc, lông, 
móng, răng, dạ thịt, gân, xuong, tuỷ, thận, tim, gan, 
màng ruột, bao tử, phổi, ruột, trục tràng, vật thục chua 
tiêu hoá, phân, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, 
nuóc mấ, nuóc miáig, nuóc mũi, hoạt dịch (nuóc khóp 
xuong), nuóctiẩi. Đây là bản châ của nó. 

Tấ nhiên pháp quán này chỉ là một cách khỏi đầu cho 
nhũng nguòi không có khả năng quan sát thụo tại bên 
trong. Vì thế tính chấ bấ tịnh cứtiếp tục khuấ phục họ. 
Một khi họ có thể suy tư một cách đúng đắn rồi, họ sẽ 
sẵn sàng để thục hành, hoặc vói hoi thở hoặc trục tiếp 
vói các cảm thọ. Dĩ nhiên, khi việc thục hành minh sát 
thụo sự bấ đầu, sẽ phâ không còn sự chán ghét đối vói 
thân uế truọc này. Lúc đó chỉ quan sát đúng như nó là 
hay nhưthụo quán - yathãbhũta. Thân đuọc quán như là 
thân, vói hoi thở đang sanh và diệt. Nguòi hành thiền 
I úc này thụo sự mói ở trên đạo I ộ (gi â thoát). 

Đúa Phật đua ra ví dụ về một ca túi luong thụa có 
hã miệng (túi) chúa đầy các hạt giống và ngũ cốc khác 
nhau, như lúa nếp, lúa tẻ, đậu xanh, đậu đũa đậu mè và 
gạo lúa. Ví như một nguòi có mấ tốt có thể tháy các 
loại ngũ cốc khác nhau này, hành giả cũng phâ tháy 
đuọc nhũng vật (uế truọc) trong thân đuọa da bao bọc 
này. Khi thiên nhãn phát triầi, ở một giã đoạn cao hon, 
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việc thấy thân sẽ trở nên râ dễ. Mỗi thân phần - thục ra, 
mỗi phân tử của thân - sẽ đupc thấy như thể vói mấ mở 
vậy. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati...’atthi 
kãyo’ti. ..na ca kinci loke upãdiyati. 

Sau đó tiái trình tu tập lại hoàn toàn giống nhau. Mặc 
dù điểm khỏi đầu có khác tuỳ theo trình độ căn bản và 
khả năng ti nh thần của mỗi nguòi, song nhũng trạm cuối 
cùng đều giống như nhau. Thân đuọc quan sát ở bên 
trong, và bên ngoài, aịịhatta - bahiddhã. Quan sát sự sanh 
và sự diệt - samudaya - vaya. Rồi ’atthi-kãyo’ti, "Đây là 
thân hay có thân đây". Chánh niệm đuọc thiâ lập, và 
không có bâ kỳ sự hỗ trợ nào trong cái thế gi an của tâm 
và vật châ này, không có gì để nắm giữ, chấp truóc {na 
ca kinci loke upãdiyati) trong giã đoạn giâ thoát viên 
mãn. 

Dhãtumanasikãrapabbam- Quán sát tứ đại 

Dhatu nghĩa là yếu tố hay đại .ở đây cũng vậy, vói 
loại nguòi còn tham chấp thân và đắm mê các dục lạc, 
lúc bấ đầu thục hành đòi hỏi phâ có sự suy xét: 

Imameva kãyam yathãthitam yathãpanihitam dhatuso 
paccavekkhati: 'athi imasnirn kãye pathavTdhãtu 
ãpodhãtu tqodhãtu vãyodhãtũ’ti 
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DÙ cho thân đuọc đặt hay đuọc sắp xếp như thế nào 
{kãyamyathãthitarp yathãpanihitarp), các giói hay các đại 
trong đó cũng phâ đuọc quán sát ipacx^vekkhati) đó là: 
đâ {pathaví), nuóc (ãpo), \ửa{tqo) và gi ó {vẫyo). 

Đúc Phật đua ra một ví dụ khác. Ví như một nguòi đồ 
tể hoặc nguòi học việc của ông ta giâ một con bò, xẻ nó 
ra thành tùng phần nhỏ và ngồi ở chợ bán nhũng miáig 
thịt ấ/ như thế nào, thòi thân cũng phâ đuọc hiầJ là như 
vậy: chỉ có bốn đại này. Nó gồm: chấ cứng như thịt, 
xuong v.v...; châ lỏng như máu, nuóc tiầJ v.v...; châ 
gió hay hoi; và nhiệt. Ví như "bò" là một từ quy uóc chỉ 
sự cấu họp của các bộ phận như thế nào, thân cũng như 
thế không là gì khác ngoà bốn đại này và không có đậ 
nào trong đó là "thân" cả Như vậy nguòi hành thiền đạt 
tói điểm ở đây tâm ít nhấ cũng đã đuọc quân bình một 
cách đáng kể. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati... 'atthi 

kãyo’ti ...nacakinci lokeupãdiyati. 

Kế tiếp công việc bấ đầu như cũ, bỏi vì chỉ thuần tư 
duy hay quán sát thôi thì không đủ. Hành giả phâ trâ 
qua các trạm gi ống như đã đề cập ở trên. Gi ã đoạn hành 
gi ả đạt đái 'atthi kẫyo’ti, "Đây là thân hay có thân đây", 
cái mà truóc đây bao nhiêu tham chấp hành giả đặt vào 
đó, và gi ờ buông bỏ qua một bên mọi tham chấp ấy hành 
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gi ả đạt đái mục ti êu cuối cùng. 

Navasivathikapabbam - Chín pháp quán từ thi 
(hay M ộ địa quán) 

Đôi khi một 9Ố nguDi tham chấp thân mãnh liệt đăi 
độ ngay cả sự tư duy đúng cũng không thể thục hiện 
đupc. Bỏi thế một điểm khỏi đầu thô hon, bạo hon đã 
đuọc Đúo Phật đua ra: Họ phâ vào một nghĩa dia Đây 
là chỗ các tử thi không đuọc chôn câ hay thiêu đốt, mà 
chỉ quăng bỏ đó cho các loà chim, thú v.v... ăn thịt. Do 
không thể thụo hành vói sự chú ý của họ xoay vào bên 
trong tự thân, nên nhũng nguòi này đuọc yêu cầu khỏi 
sự bằng cách nhìn vào một tử thi. Kế đó họ có thể suy 
xét đái thân của họ theo cùng cách như vậy: 

Sb imameva kãyarn upasarrtiarati: 'ayarn pi kho kãyo 

&/arnclhammo &/arnbhãvĩ evarmatĩĩo’ti. 

Họ suy nghĩ {upasarrtiarati) về thân của chính mình: 
"Thân của ta đây cũng có cùng bản chấ như vậy, nó sẽ 
không tránh đuọc phâ trở thành như thế này". Có chín 
cách quán tử thi: 

Hành giả nhìn vào tử thi đã châ một ngày, hã ngày, 
hoặc ba ngày, truong phình, xanh đen, và lở loét. Hành 
giả suy xét và hiầJ ra rằng thân của hành giả cũng có 
cùng bản châ, cuối cùng rồi sẽ phâ châ vói kâ quả 
giống như thế này. 
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Lại nũB, hành giả nhìn vào một tử thi quăng bỏ trong 
nghĩa địa đã bị các loài quạ diều hâu, kên kên, chó, dã 
can, hay các loài sâu bọ khác rỉa rói, đục khoét, ăn thịt. 
Và hành giả sẽ suy xét đái thân của mình theo cách như 
vậy. 

Hành giả nhìn vào một tử thi chỉ còn là bộ xuong 
dính chút thịt và máu, ràng lại vói nhau bỏi mấy sọi gân. 
Rồi hành gi ả suy xét đán thân của chính mình. 

Hành giả nhìn vào một tử thi chỉ còn là bộ xuong 
không có chút thịt nào, nhung bẩn vói máu và ràng 
lại vói nhau bỏi những sọi gân. 

Hành giả nhìn vào một tử thi chỉ còn lại một bộ 
xuong không dính chút thịt và máu, ràng lại vói nhau 
bỏi những sọi gân. 

Lúc này hành giả nhìn thấy chỉ còn nhũng khúc 
xunng ròi ra nằm râ rác khắp noi: xuong tay, hay 
xuong chân, xuong đầu gối, xuong đùi, xunng chậu, 
xuong sống, hay xuong sọ v.v... 

Bây giờ, sau một thòi gian, nhũng khúc xuong đupc 
tẩy trắng, sạch sẽ. 

Hành giả nhìn vào nhũng khúc xuong mà, sau hon 
một năm, nằm thành đống. 

Hành giả nhìn vào nhũng khúc xuong đang mục nát 
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và tan tành thành cát bụi. 

Mỗi lần, sau khi nhìn như vậy, hành giả phản tỉnh hay 
suy xét theo cách đã nói về chính thân của mình. 

Nhâ thiâ phâ bấ đầu vói việc chỉ nhìn theo cách này 
bỏi vì thiền Minh sát {vipassanầ) - quan sát và kinh 
nghiệm đúng bản châ của thục tại - là một công việc râ 
ti nh vi, tế nhị. Nhũng nguòi đang sống một cuộc sống thô 
tháo, tầm thuữig, còn hệ luỵ trong nhũng phiền não thô, 
không thể làm đuọc điều này. Do đó, nhũng truữig họp 
đặc bi ệt phâ đi đái một tha ma mộ đị a, chỉ I à để th^, để 
duy trì việc quán tuỏng, và để hiầJ đuọc rằng nhũng gì 
họ th^ là kâ quả cuối cùng dành cho mọi nguòi. Họ 
đuọc yêu râu phâ khỏi sự tư duy như vậy. Vói cảm giác 
nhòm góm này và vói sự hiầJ biâ mà bây giờ họ đã có 
này, tâm đuọc quân bình một cách đáng kể, nó có thể 
thục hành (minh sát). 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati... 'atthi 
kãyo’ti. ..na ca kinci loke upãdiyati. 

Giờ đây hành giả khỏi sự thục hành (minh sát) qua 
nhũng giã đoạn tuong tự. Túc là hành giả sẽ đạt đái 
giã đoạn 'atthi kãyo’ti, "Đây là thân hay có thân đây", 
cái mà bao nhiêu tham chấp hành giả đã dành cho nó. 
Rồi hành gi ả tiếp tục cho đán khi mọi tham chấp đuọc từ 
bỏ ở gi ã đoạn giâ thoát viên mãn. 




TỨNIỆM XỨGIẢNGGIẢI 


78 


Đạo lộ là như nhau ở mỗi phần. Chỉ có điểm khỏi đầu 
là khác, ở mỗi phần bạn phâ cảm giác đuọc sựsanh và 
diệt, thể hiện ra như nhũng cảm thọ, vốn là sự kâ họp 
của tâm và vật chấ hay danh sắc. Đầu tiên bạn cảm tháy 
nó tách ròi (sanh riêng, diệt riêng), rồi họp cùng nhau 
khi nó sanh và diệt túc thòi. Lúc đó khắp mọi noi trong 
toàn bộ cấu trúc này đã tan ra, chỉ có sự sanh, diệt, sanh 
diệt liên tục không ngùng. Bạn chỉ việc quan sát. Theo 
cách này bạn phát triần khả năng chánh niệm {sati) và trí 
tuệ tỉnh giác {sampajanna) của bạn - trí tuệ vốn phát tri ẩn 
thành xả 

Có thể có một loại xả thậm chí không cần phâ có sự 
hiầJ biâ về tính chấ vô thuòng {anicca). Xả này đuọc 
thành tụu bằng cách ám thị liên tục sự không phản úng 
và bình tĩnh trong tâm. Nhiều nguòi đã phát tri ẩn đuọc 
khả năng này và duòng như không phản úng hay bị đảo 
lộn bỏi nhũng thăng trầm của cuộc đòi. Họ đã đuọc 
quân bình, nhung chỉ ở múc bề mặt. Một phần sâu thẳm 
của tâm vẫn tiếp tục phản úng bỏi nó luôn luôn tiếp xúc 
vói các cảm thọ của thân ở chiều sâu chỗ mà họ đã 
không vào đái đuọc. Không có sampaịama hay trí tuệ 
tỉnh giác, gốc rễ của mô thúc phản úng theo thói quen - 
sahkhãra (hành) - vẫn còn. 

Đây là lý do tại sao Đúc Phật lại hâ súc xem trọng 
thọ - vedanã. Dút bỏ tham và sân là lòi dạy có tính 
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truyền thống ở Ấn Độ xua cũng như nay. ở Ấn Độ có 
nhũng bậc đạo sư truóc và sau thòi Đúc Phật, và nhũng 
bậc đạo sư cùng vói Đúc Phật đã tùng dạy như thế và 
các đệ tử của họ cũng đã hành theo lòi dạy này. Tuy sự 
buông bỏ ấy chỉ liên hệ đái những đối tuọng bên ngoài: 
đó là nhũng gì đupc th^, nghe, ngủi, nán, đụng hay tư 
duy. Đúa Phật đã đi sâu hon. Sáu giác quan và các đối 
tupng của chúng đupc gọi là salãyatana - lục nhập hay 
lục xứ. Ngài khám phá ra rằng sự tiếp xúc giũa giác 
quan và đối tupng chắc chắn sẽ si nh ra cảm thọ, và rằng 
tham hoặc sân chỉ khỏi I ên sau khi thọ đã sanh mà thôi. 

Sal ã yatana paccayã phasso, 

Phassa paccayã vedanã, 

Vedanã paccayã tahhã. 

Lục nhập làm duyên cho xúc, 

Xúc làm duyên cho thọ, 

Thọ I àm duyên cho ã. 

Đây là sự gi ác ngộ của Đúa Phật. 

Lỗ hổng hay mấ xích bị bỏ quên là thọ "vedană'. 
Không có nó nguòi ta vẫn chỉ đang nói tói các đối tuọng 
giác quan, và phản úng của họ đối vói nhũng đối tuạng 
ấy mà thôi. Có thể nhờ đó họ chỉnh sủa đuạc trí hiầJ 
bi â và bề mặt của tâm của họ. Tuy nhi ên ở múa sâu xa 
nhâ, nối tiếp theo xúc, bộ phận của tâm vẫn đang đánh 
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gi á XÚC này I à tốt hay xấu. Sự đánh gi á ấy sẽ cho ra một 
cảm thọ dễ chịu (thọ lạc) hay khó chịu (thọ khổ). Rồi thì 
sự phản úng mang tính châ tham hoặc sân bấ đầu. Từ 
kinh nghiệm cá nhân của mình Đúo Phật tiếp tục dạy 
mọi nguòi giữ thâ độ xả đối vói các cảm thọ, để thay 
đổi mô thúc cư xử theo thói quen của tâm ở múc thâm 
sâu nhâ, và để thoát ra khỏi sự ràng buộc của nó. 

Đây là nhũng gì bạn đang khỏi sự thục hành ở đây. 
Bạn phát triẩi thâ độ xả hay tâm lý quân bình không chỉ 
đối vói các đối tuọng giác quan - sắc, thinh, huong, vị, 
xúc hoặc ý niệm - mà còn đối vói các cảm thọ bạn cảm 
giác, dù cho đó là lạc, khổ hay trung tính (không lạc 
không khổ). ^mpajanna - trí tuệ tỉnh giác - đuọc khỏi sự 
vói trí hiầJ biâ về đặc tính sanh và diệt trong nhũng 
cảm thọ của thân. Sau khi đã làm việc (thụo hành) vói 
niệm hoi thở {ãnãpãna) bạn sẽ dễ dàng kinh nghiệm 
đuọc các cảm thọ và bạn cũng đang phát triển thâ độ xả 
vói sự hiầJ biâ này. Như vậy, bạn đã hành đúng theo 
nhũng lòi dạy của Đúc Phật. Bạn nỗ lục để duy trì 
satirrB (chánh niệm) và tỉnh giác {sampạịãno) - ãtãpT 
sampạịãno satimã. Đây là bức thông điệp của toàn bài 
kinh Niệm xứ- ^mpatthãna Sutta. 

Hãy tận dụng bâ kỳ chút thòi gian nào còn lại của 
khoá thiền nghiêm túc này. Đọc và hiẩi kinh {suta) ở 
múc tri thúc sẽ cho bạn râ nhiều cảm húng, sự huóng 




81 


NGÀY THỨTƯ 


dẫn và tin chắc rằng bạn đang làm đúng những gì ĐÚ€ 
Phật muốn (bạn phâ làm): tấ nhiên sự hiầJ biâ thuộc 
trí năng này tự nó không giâ thoát đuọc cho bạn. Tận 
dụng bài kinh Niệm xứ này và những buổi giảng mỗi 
chiều ở đây, nhung trên hâ vẫn phâ là thụo hành. Bạn 
phâ làm việc cả ngày lẫn đêm, sampạịannam na rincati 
(không xao lãng 1 giây tỉnh giác). Trong giác ngủ sâu 
bạn bâ lục, nhung bù lại bạn không nên sao lãng một 
giây sampaịama (tỉnh giác) nào cả, dù bạn đang làm gì - 
ăn, uống, đi, đúng hoặc nằm cũng vậy. Dĩ nhiên, ở gi ã 
đoạn này tâm vẫn lang thang và bạn sẽ quên. Bạn bấ 
đầu suy tuỏng, hình dung hay tư duy, nhung hãy xem 
bạn nhanh chóng nhận ra chúng như thế nào, và bạn 
khỏi sự trở lại vói các cảm thọ ngay ra sao. Hãy luôn tự 
nhắc nhở mình. Hãy phát tri ẩn trí tuệ của bạn, sự giác 
ngộ của bạn. Bạn phâ thay đổi đuọc thói quen cũ là 
chạy trốn các cảm thọ; bạn phâ ở lại vói thụo tại sâu xa 
hon của sự sanh diệt, sarmdaya-vaya, của tính châ vô 
thuòng - anicca. Hãy thoát ra khỏi vô minh, thoát ra khỏi 
mọi ràng buộc. Hãy tận dụng nhũng ngày kỳ diệu này 
của đòi bạn để đi ra khỏi mọi khổ đau. Cầu mong các 
bạn đuọc sự bình an chân thục, hoà họp chân thục và 
hạnh phúc chân thục. 

Cầu mong tâ cả chúng si nh đuọc an vui. 
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Ngày thứ năm của khoá thiền Tứ Niệm Xứ 
{Sắtipatthãna) đã qua Chúng ta đã đi hâ phần quán thân 
- kãyãnupassanã. 

Quán thân sẽ không hoàn tấ nếu không quán thọ - 
vedanãnupassanã, bỏi vì "tuỳ quán" - anupassanã có 
nghĩa là kinh nghiệm liên tục sựthụo, điều này hàm ý 
phâ cảm giác đuọc thân. Thục sự ra vedanã hay thọ là 
trọng tâm trong cả bốn niệm xứ - saịtipaỊỊhãna. Tâm và 
Pháp hay các nội dung tâm trí cũng phâ đuọc cảm nhận. 
Không cảm nhận đuọc, việc thụo hành chẳng qua chỉ là 
trò choi của tri thúo. Truyền thống này nhấn mạnh âér\ 
thọ vì nó cho chúng ta một sự hiầJ biă cụ thể về tính 
châ vô thiròng - anicca, của sanh và diệt - saimdaya, 
vaya. Sự hiẩi biâ ở múc cảm thọ này là tuyệt đối quan 
trọng vì không có nó sẽ không có tỉnh giác - sampaịanna. 
Không có sampạịanna sẽ không có trí tuệ - pannã. Không 
có trí tuệ sẽ không có minh sát - vipassanã. Không có 
minh sát sẽ không có Niệm xứ - satipaịịhãna, và cũng 
không có sự gi â thoát. 

Có thể dùng bâ kỳ đối tuọng của sự tập trung nào để 
đạt đái định sâu. Chẳng hạn hoi thở vô - rạ như đã gi ói 
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thiệu ở đoạn đầu của phần niệm hoi thở - Ãnãpãna, có 
thể đuọc dùng để đạt đến sự an chỉ của sơ thiền Ụhãna), 
rồi an chỉ của nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cùng vói 
niệm hoi thở, cảm thọ cũng đuọc cảm nhận là điều hoàn 
toàn khả dĩ; nhung nếu không tuệ tri tính chấ sanh - diệt 
của nó, đó không phâ là minh sát - vipassanẫ. Rồi từ 
thiền thứ năm đến thiền thứ tám (các bậc thiền vô sắc) 
thân đã bị quên đi. Các thiền này chỉ làm việc vói tâm, 
và do đó sựtuỏng tuọng đuọc sửdụng. 

Truóc khi đạt đái giác ngộ, Đúc Phật đã học thiền 
thứ bảy (vô sở hữu xứ thiền) và thiền thứ tám (phi tuỏng 
phi phi tuỏng xứ thiền) từ Ãlăra kẫlẫim và Uddaka 
Rãimputta và chắc chắn ở các thiền chúng này ngài đã 
có đuọc sự thanh tịnh râ nhiều. Tuy nhiên ngài vẫn thấy 
còn nhũng bâ tịnh ăn rễ sâu xa ở bên trong, nhũng bấ 
tịnh mà ngài gọi là phiền não tuỳ miên hay phiền não 
ngủ ngầm anusaya kilesa. Saya có nghĩa là ngủ. Anu chỉ 
ra rằng chúng (phiền não) đi theo vói tâm từ kiếp này 
sang kiếp khác. Tụa như nhũng ngọn núi Iủa đang ngủ 
chúng có thể phun lên bấ cứ lúc nào, và một trong 
nhũng tuỳ miên phiền não ấy luôn luôn khỏi lên vào lúc 
châ. 

Nhũng phiền não còn lậ cũng tiếp tục đi theo vào đòi 
sống kế. Vì lý do này, mặc dù ngà đã hoàn thiện tám thiền 
chứng, Đúc Phật vẫn không chạD nhận là mình đãgiâ thoâ. 
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Hành hạ thân xác (khổ hạnh) cũng không đem lại kâ 
quả Ngài tiếp tục khảo sát. Từ niệm hoi thở ngài bấ 
đầu quan sát cảm thọ, và từ đây ngài có đuọc sự hiầJ 
biâ về tính chấ sanh - diệt. Chiếc chìa khoá đi đái giâ 
thoát đã đuọc tìm ra Các bậc thiền mà ngài đã hành 
truớc đây bây giờ có minh sát - vipassanã, cộng thêm 
vào. Truóc đây các bậc thiền này đupc gọi là lokiya 
ịhãnas - các thiền hiệp thế bỏi vì chúng vẫn còn đua đến 
một sanh hChj mói và vì thế còn phâ xoay lăn trong thế 
gian - loka, còn luân chuyầi trong các cảnh giói của vũ 
trụ. Giờ đây chúng đupc gọi là lokuttara Ịhãnas - các 
thiền siêu thế, vì vói sự kinh nghiệm tính chấ sanh - diệt 
này chúng sẽ cho quả Niâ Bàn, vuọt ra ngoài thế gian - 
loka. Đây là sự đóng góp vô song của ĐÚ1C Phật cho 
nhân I oại, và nó đupc đạt đăi vói cảm thọ - vedanã, đó I à 
lý do vì sao thọ lại râ quan trọng đối vói chúng ta 

Vedanãnupassanã- Quán các cảm thọ 

Vedanãsu vedanãnupassT viharati - sống quán thọ trong 
các cảm thọ. 

Thọ đuọc quán hay quan sát trong các cảm thọ như 
thế nào? 

ở đây không dính líu gì đái sựtuỏng tuọng, vì điều 
đó chẳng khác gì nguôi hành thiền đứng ở bên ngoài và 
đang khảo sát các cảm xúc của mình vậy. Không có ã 
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đứng ở ngoài cả Bạn phâ tự mình kinh nghiệm trục 
tiếp. Đối vói quán thân {kãya) và sau đó quán tâm {citta) 
và pháp {dhaimia) cũng áp dụng như vậy. Việc quan sát 
phâ không có bất kỳ một sự tách ròi nào giũa nguòi 
quan sát và (hành động) quan sát, hoặc không có một sự 
tuỏng tuọng về bấ kỳ một nguòi khảo sát ở bên ngoài 
nào cả 

...sukharn vã vedanarn vedayamãno 'sukharn 
vedanarn vedayãmĩti paịãnãti... 

Kinh nghiệm hay cảm giác một cảm thọ lạc {sukham 
vedanarp vedayamãno) nguòi hành thiền tuệ tri {pạịẫnăti) 
đây nhưlàsựcảm giác về một cảm thọ lạc. 

.. .dukkham vã vedanarp vedayamãno 'dukkham 
vedanarn vedayãmĩti paịãnãti; adukkhamasukham vã 
vedanam vedayamãno ’aduld<haimsukharn vedanam 
vedayãmĩti paịãnãti. 

Đối vói cảm thọ khổ {dukkha vedanẫ), như đau đón; 
và cảm thọ trung tính hay không khổ không lạc 
{adukkhamasukha vedanẫ) cũng áp dụng như vậy. Nhũng 
chữ sukha (I ạc hay dễ chị u) và dukkha (khổ hay khó chị u) 
nói đái nhũng cảm thọ về thân. Đối vói nhũng cảm xúc 
tâm lý dễ chịu (lạc) hay khó chịu (khổ), Đúo Phật dùng 
somanassa (hỷ) và domanassa (ưu). Súkha và dukkha 
vedanã vì thế nói đán cảm tho trên thân. Măc dù thân tư 
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nó không thể cảm giác (lạc, khổ), mà chúng đupc cảm 
giác bỏi một phần của tâm; tuy thế thân vẫn I à nền tảng 
(phâ ánh cảm thọ). 

Sãnisam vã sukharn vedanarn vedayamãno 'sãnisarn 
sukham vedanarn vedayãmĩti paịãnãti; nirãmisam vã 
suldiam vedanam vedayamãno 'nirãmisam sukham 
vedanarn vedayãmĩti paịãnãti. 

Một cảm thọ lạc đupc tuệ tri hay hiầJ đúng như đang 
đi kèm vói tham â {sãnisa) hay không đi kèm vói tham 
â {nirãnisa). ở Ấn Độ ngày nay chữ nirãnisa có nghĩa 
là thục phẩm chay và săm'sa có nghĩa là thục phẩm 
không phâ chay (tú€ mặn). Song ở đây, ý nghĩa của 
chúng lại là thanh tịnh hay bấ tịnh. 

Một cảm thọ lạc phát ãnh do hành thiền minh sát 
đúng, nấi nó đuọc quan sát không có tham ã hoặc chấp 
thủ, sẽ dẫn đái sự thanh tịnh. Cũng cảm thọ lạc, có thể 
bấ gặp do dính líu đến dục lạc, nấi nó đuọc phản úng 
vói ã và thủ, hay vói một cố gắng muốn làm tăng 
truỏng nó, là bâ thiện và sẽ dẫn đái bấ tịnh. Cảm thọ 
này sẽ dẫn đái sự luân chuyần trong khổ đau. Theo 
nghĩa này, một cảm thọ lạc có thể là tịnh hay bấ tịnh. 
Một cảm thọ đi kèm vói tham ã {sãnisa) chỉ cần quan 
sát, nhờthếsựphản úng sẽ yếu đi và dùng lại. 

Một cảm thọ không đi kèm vói tham â {nirãnisa), đối 
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vói cảm thọ ấj chỉ có thâ độ xả, và không phản úng, 
cũng chỉ rân quan sát. Tầ nhiên theo quy luật, khả năng 
quan sát khách quan này sẽ tăng truỏng. Bạn không phâ 
làm gì cả Paịãnãti (tuệ tri) là sự quan sát thuần tuý, dụa 
trên trí tuệ. 

Sãnisam vã duM<harn vedanam ...nirãmisam vã 
dukkharp vedanarn... paịãnãti. 

Săm sam vã adukkhamasukham vedanam... 
nirãnisam vã adukkhamasukham vedanam 
vedayamãno diramisam adukkhamasukham vedanam 
vedayãmĩti paịãnãti. 

Tuong tự, thọ khổ {dukkha vedanarp) đuọc kinh nghiệm 
là bâ tịnh do có hay không có sự phản úng vói nó. Thọ 
ấy cũng chỉ đuọc quan sát, tuệ tri và chấp nhận đúng như 
nó là Đối vói thọ không khổ không lạc hay trung tính 
cũng hiầJ theo cách như vậy. 

Iti aịịhattam vã vedanãsu vedanãnupassĩ 
viharati,bahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassĩ 
viharati, aịịhattabahiddhã vã vedanãsu 
vedanãnupassĩ viharati. 

Cũng như trong mỗi đoạn, nhũng trạm tuong tự giờ 
đây đuọc nối tiếp theo sau. Các cảm thọ đuọc cảm giác 
ở bên trong và trên bề mặt của thân, và rồi cảm giác cả 
bên trong lẫn bề mặt cùng một lúc ở khắp toàn bộ cấu 
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trúc vật lý (thân). 

Truyền thống khác giả thích ajjhattam này là sự cảm 
giác trên thân mình, bahiddha là cảm giác trên thân 
nguòi khác, còn ajjhatta-bahiddhã là nhũng thay đổi qua 
lại giũa thân mình và thân nguòi khác. Như truóc, 
truyền thống (thiền) của chúng ta không chấp nhận điều 
này. Nguài hành thiền đang hành thiền một mình, hoặc 
trong rùng, hoặc duói một gốc cây, hay trong một căn 
phòng. Nguòi ta lý luận rằng, khi đi khấ thụo vị sư gặp 
nhũng nguòi khác và có cơ hội cảm giác hoi thở và cảm 
thọ của họ này. Tuy nhiên, phâ nhớ rằng khi đi ra ngoài 
mấ của nguòi hành thiền nghiêm túc luôn luôn ngó 
xuống {okkhitta-cakkhu) và quá lắm họ cũng chỉ tháy 
đuọc chân của nguòi khác khi họ đi mà thôi: vì thế sự 
giâ thích này duòng như không họp lý. Dĩ nhiên, ở một 
giã đoạn râ cao của sự quan sát nguòi hành thiền cũng 
sẽ râ nhạy cảm đối vói các cảm thọ của nguòi khác, vói 
những rung động của môi truòng chung quanh và của 
những vật hChj tình và vô tình khác. Có thể hiầJ ý nghĩa 
của đoạn kinh theo cách này cũng đuọc. Ngoài ra thì để 
thục hành trên hoi thở hay cảm thọ của nguòi khác là 
điều không thể làm đuọc. Bỏi thế tốt hon hâ hãy xem 
ajjhattam như "bên trong" và bahiddhã như "trên bề mặt 
của thân bạn". 

.. .Sấmudayadhammãnupassĩ... vayadhanmãnupassĩ... 
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samudayavajadhammanupassi va vedanasu viharati... 

Trạm này và nhũng trạm sau, đuọc thấy ở mỗi đoạn 
kinh, râ là quan trọng. Nguòi hành thiền phâ trâ qua 
nhũng trạm ấy. Sự sanh khỏi của thọ, sự diệt của thọ, và 
sự sanh và di ệt túc thòi của thọ phâ đuọc cảm gi ác. 

...'atthi vedanã’ti vãpanassasatipaccupatthitãhoti. 

Trong phần quán thân - kãyãnupassanã - giai đoạn 
'atthi kãyo’ti - đây là thân xảy đái khi thân trở thành chỉ 
thuần một khối các hạt hạ nguyên tử hay kalapas (tổng 
họp sắc), không có sự đánh giá hay phán xét; tuỏng 
{sannẩ) không còn nhận thúc nó (thân) như nguòi hay 
thú, giống đục hay giống cã, đẹp hay xấu nũa Thân chỉ 
là thân, không có sự phân biệt nào cả Tuong tự, thọ - 
vedanã - giờ đây đuọc thấy chỉ như thọ, không lạc cũng 
không khổ. Không có sự phán xét, không có sự đánh 
giá, không có tuỏng tri {sannẩ). Niệm lúc này đuọc thiâ 
I ập về thọ kể như các cảm thọ. Sau đó các trạm tuong tự 
cũng di ễn ra cho đái mục ti êu cuối cùng. 

Yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anissito ca 

viharati, na ca kinci íoke upãdiyati. 

Vã trò của thọ - vedanã đuọc xem là khám phá vĩ đại 
của Đúc Phật cho nhân loại. Nó là gi ao lộ quan trọng từ 
đó hã con đuòng khỏi sự hoặc dukkha-samudaya-gãminĩ 
patipadã - khổ tập đạo, con đuòng trong đó khổ đau 
đuọc tạo ra liên tục, hoặc dukkha-nirodha gãninTpatidanã 
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- khổ diệt đạo, con đuòng trong đó khổ đau hoàn toàn bị 
diệt trừ. Ngà đã khám phá ra rằng mọi phản úng, mọi 
hành {sahkhãra) chỉ có thể phát ánh vói việc cảm giác 
một cảm thọ - dù cho đó là lạc, khổ hay bấ khổ bâ lạc 
thọ. ở múc thâm sâu tâm luôn luôn phản ứng lại vói 
cảm thọ ở khắp toàn thân, trong tùng phân tử, bấ cứ chỗ 
nào có sự sống. Trừ phi thọ - vedanã - đupc kinh 
nghiệm, bằng không bâ kỳ sự giâ thoát nào khỏi tham 
â hay sân hận cũng chỉ là ở bề mặt của tâm. Đó chẳng 
qua là ảo tuỏng về sự không phản úng mà thôi bỏi vì nó 
chỉ liên quan đán các đối tuọng bên ngoài, đái ngoại 
trần - sắc, thinh, huong, vị, xúc. Câ bị bỏ quên là thục 
tặ về phản úng của bạn bỏi vì mỗi xúc chạm của đối 
tupng vói một căn môn chắc chắn phâ tạo ra một cảm 
thọ trên thân, có thể đó là lạc, khổ hay trung tính. Điều 
này đã bị bỏ quên. 

Bạn phâ đi vào chiều sâu, noi mà bạn cảm giác các 
cảm thọ và vẫn chua phản úng đó. Chỉ khi bạn chánh 
niệm về các cảm thọ và giữ thâ độ xả đối vói chúng, 
bạn mói có thể thay đổi đuọc lề thói quen của tâm ở 
múc thâm sâu nhâ. Các hành - sahkhãra ăn rễ sâu xa 
giống như nhũng đưòng khắc trên đá do búa và đục tạo 
ra vậy - các phiền não tuỳ miên {anusaya kilesa) này lúc 
đó có thể trồi lên và diệt. Nguọc lại tiái trình sinh sôi 
nảy nở (của tuỳ miên phiền não) sẽ tiếp tục. Do đó, thọ 
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{vedana) đóng một vã trò râ quan trọng trong niệm xứ- 
sati patthãna. 

Cittãnupassanã- Quán tâm 

citte cittãnupassĩ viharati 

Nguòi hành thiền thục hành quán tâm trong tâm như 
thế nào? 

"Trong tâm" {cittềị có nghĩa là bằng kinh nghiệm trục 
tiếp, như "trong thân" và "trong thọ" vậy. Để tránh bấ 
kỳ một sựtuỏng tuọng nào có thể có về tâm thì một điều 
gì đó phâ xảy ra trong tâm bỏi vì khi một điều gì xảy ra 
và rồi di ệt, nó có thể đuọc cảm gi ác như một cảm thọ. 

Sarãgam vã cittarn 'sarãgam cittam’ti paịãnãti, 
vĩìarãgam vã cittam 'vĩìarãgam cittarn’ti paịãnãti. 

sarãgam nghĩa là vói tham hay có tham, sa-rãga. Nếu 
tham ã đã khỏi lên trong tâm, tham ã này chỉ đuọc 
quan sát. Khi nó diệt, và tâm thoát khỏi hay không có 
tham ã {vĩta-rãgam) điều này cũng chỉ đuọc quan sát, 
tham ái sanh lên và diệt. 

Sadosam vã cittarp ... vĩtadosam vã cittarp 'vitadosarp 
cittarn’ti paịãnãti. 

Samoham vã cittarp 'samoharp cittarn’ti paịãnãti, 
vầamoham vã cittam 'vĩtamoham cittarn’ti pạịãnãti. 
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Thục tại của một ca tâm có hay không có sân {dosa) 
đupc quan sát và khi sân diệt tâm thoát khỏi nó. Tuông 
tựmoha (si, ảo tuỏng, lầm lẫn, vô minh) đuọc quan sát: 
khi si diệt tâm thoát khỏi nó. 

Sấhkhittam vã cittam... vikkhittam vã cittam... 
mahaggatarp vã cittarp... amahaggatarp vã ãttarp... 
sa-uttararp vã ãttarp... anuttararp vã cittarp... 
samãhitarp vã cittam... asamãhitarp vã cittarp... 
viimttam vã cittarn ... aviimttam vã cittarn 'aviimttam 
cittarn’ti paịãnãti. 

Dù cho tâm đuọc tập trung và thâu nhiếp {sahkhitta) 
hay tán loạn {vikkhitta) điều này chỉ đuọc quan sát và 
chấp nhận. Trong các bậc thiền sâu hon khi tâm đuọc 
mở rộng ra, bằng cách dùng sự tuỏng tuọng, đái một 
vùng không giói hạn, nó đuọc gọi là đại hành tâm 
{imhaggata). Dù đại hành hay không đại hành - tâm 
cũng chỉ đuọc quan sát đúng như nó là Sấ-uttara nghĩa 
là có những tâm cao thuọng hon, hoặc có nhũng phạm 
vi cho sự phát triẩi. Anuttara là khi không có gì cao hon 
(vô thuọng): tâm đã đạt đăi giai đoạn cao tột nhấ. Điều 
này cũng đuọc quan sát. Dù tâm có định {samãdhita) hay 
không có định cũng đuọc quan sát. Dù tâm đuọc giâ 
thoát {viimtta) hay trong trói buộc cũng đuọc quan sát. 

Iti aịịhattarp vã.. .bahiddhã vã.. .aịịhattabahiddhã vã citte 
cittãnupassĩ viharati. 
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Cũng những trạm tuDng tự tiếp theo sau. Tâm đuọc 
quan sát bên trong và bên ngoài, ở đây một lần nũB, 
truyền thống này không chấp nhận bahiddha như tâm của 
một nguòi khác. Tấ nhiên ở một giã đoạn thanh tịnh 
cao hon nguòi hành thiền phát triần năng lục thần thông 
có thể đọc đuọc tâm của nguòi khác, song đây không 
phâ làtrạmcuối cùng. 

Tâm bên trong {ajjhattam) là tâm đang kinh nghiệm 
một điều gì đó trong cơ cấu của thân. Tâm đuọc xem 
như bên ngoài khi nó kinh nghiệm một đối tuọng từ bên 
ngoài, túo là khi nó cảm nhận một âm thanh tiếp xúc vói 
tã, một hình thể vói mấ, một mùi vói mũi, một vị vói 
luõi, một câ gì đó xúc chạm vói thân, hoặc một tư duy 
về điều gì ở bên ngoài. Tuy nhiên toàn bộ tiái trình vẫn 
nằm trong cơ cấu của thân. Tâm tự nó luôn luôn ở trong 
thân, ngay cả khi đối tuọng của nó I à ở bên ngoài. 

Sau đó hành giả kinh nghiệm sự sanh - diệt và đạt đán 
giá đoạn 'atthi cittam’: chỉ có thúc {vimãna), chỉ có tâm, 
không có "Tôi" hay "tâm của tôi". Niệm đuợc thiâ lập 
theo cách này. Rồi chỉ có trí tuệ hay chỉ có sự hi ầJ bi â 
thuần tuý, chỉ có sự quan sát thuần tuý. Không có gì để 
xác nhận hay để nắm gi ữ. 

'atthi cittarn’ti ...na ca ídnci íoke upãdiyati. 

Nguòi hành thiền Minh sát {vipassanẩ) hiầJ vì sao và 
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khi nào chỉ thuần có chánh niệm, chỉ thuần có sự nhận 
thúc vận hành. Không có ti án trình sinh sôi nảy nở của 
khổ. Hãy nhớ lại nhũng lòi Đúc Phật đã nói vói vị đạo sĩ 
già, nguDi đã đi suốt chặng đuòng xa từ Bombay đán 
Sãvatthi để gặp Đúo Phật. Những lòi này là đủ: ditthe 
diịịhaimttam bhavissati... "Trong cái th^ chỉ có câ 
th^", không có gì ngoài nó, vì không có sự đánh giá 
hay phản úng ở đây. "Nghe chỉ là nghe, ngủi chỉ là ngủi, 
nán chỉ là nán, xúc chạm chỉ là xúc chạm, và ...vinnãte 
vinnãtamattam... nhận thúe chỉ I à nhận thúc". Dĩ nhi ên để 
đạt đến giã đoạn cao này phâ có thòi gian. Nhung nó 
phâ đạt đái để kinh nghiệm Niâ Bàn. 

Việc thụe hành là để hiẩi tiái trình này. Tấ cả các 
giác quan hay căn môn đều ở trên thân, vì thế thân là 
trung tâm. Có một sự xúc chạm vói mấ, tã, mũi, I uõi, 
thân hoặc tâm. Thúc {vimãna) nhận biâ rằng có một cái 
gì đó đã xảy ra Rồi tuỏng {sannã) đánh giá nó là tốt 
hoặc xấu, và thọ trở thành lạc hay khổ. Hành {sahkhãra) 
phản úng lại, và mối ràng buộc đã trở nên rấ mạnh. 
Việc thụe hành là để làm yếu đi hành {sahkhãra) và 
tuỏng {sannẩ) đồng thòi làm cho thúc {vinnãna) mạnh 
thêm, cho đái khi không có câ gì khác ngoài trí hiầJ 
biâ và chánh niệm thuần tuý - yãvacteva nanamattãya 
patissati-imttãya. 

Đúc Phật, truóc khi giác ngộ, đã hành tám thiền 
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chúng. Thiền thứ tám gọi là nevasamãsamãyatana - phi 
tuỏng phi phi tuỏng - trong thiền này, tuỏng {sannẩ) 
không thể nói là có hiện hChj hay không hiện hữu. Mặc 
dù tuỏng đã trở nên râ yếu, nó vẫn hiện hữu, vì thế Đúc 
Phật vẫn chua tự gọi mình là một bậc giâ thoát. Sử 
dụng minh sát {vipassanã) ngài phát triần các thiền siêu 
thế Ụokuttara jhãnaậ, dẫn đán Niâ Bàn, và đã giói thiệu 
"thiền thứ chín", mà Ngà gọi là"diệt thọ tuỏng" {sannã- 
vedayita-nirodha). ở đây tuỏng {sannã) và thọ {vedanẩ) 
dùng hẳn. Bao lâu tuỏng còn vận hành, dù yếu ớt, nó 
vẫn sẽ tạo ra một phản úng - sahkhãra. Để kinh nghiệm 
đuọc giã đoạn thúc {vinnãna) chỉ là thúc, tuỏng phâ 
hoàn toàn đoạn diệt. 

Dhammãnupassanã - Quán Pháp (Quan sát các 
nội dung tâm trí) 

dhanmesu dhanmãnupassi viharati 

Sống quán pháp trong các pháp 

Cũng giống như quán thân {kãyanupassanã) sẽ đuọc 
xem là chua hoàn chỉnh nếu không quán thọ 
{vedanãnupassanã) thế nào thì quán tâm {cittãnupassanã) 
cũng sẽ chua hoàn chỉnh nếu không quán pháp 
{dhanirBnupassanã) như vậy. Để cảm giác đuọc tâm và 
thân, một điều gì đó phâ phát sinh trên tâm và thân, nếu 
không thì việc thục hành chỉ là sựtuỏng tuọng. Do đó 
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tâm chỉ có thể đuọc kinh nghiệm khi có điều gì phát 
ãnh và diệt ở đó, chẳng hạn như tham {rãga), sân {dosa), 
hoặc si {moha). 

Nhũng gì tâm chúa đụng ịàdhamm (pháp). 

Nhiều từ Đúc Phật dùng râ khó dịch, bỏi vì chúng 
không có nhũng tuong đuong trong các ngôn ngữ khác. 
Trong số đó, từ Dhamma là khó nhấ. Tầm ý nghĩa của 
pháp rầ rộng lón. Nghĩa gốc của nó là dhẫreti’ti 
dhanrno-. cái đuọc chúa đụng. Đó là nhũng gì đuọc chúa 
đựng trong tâm. 

Theo một nghĩa khác, pháp trở thành tính châ hay 
đặc tính của bâ cứ nhũng gì phát si nh trong tâm. 

Attano sabhâvarp attano lakkhanam dhẫreti ’ti dhanmo. 

Dhanmaởõây làtựtính (seft nature), đặc tính riêng 
đuọc chúa đụng (trong nó). 

Đôi khi trong cách diễn đạt ở Ấn Độ ngày nay, nguòi 
ta nói rằng pháp {dhaimia) của Iủa là đốt cháy. Đốt cháy 
là đặc tính của lủa, nấi không thì nó không phâ là lủa 
Pháp {dhaimia) của nuóc đá là làm cho mát, nấi không 
nó không phâ là nuóc đá Tuong tự, tham â {rãga) chúa 
đụng pháp {dhaimia) riêng hoặc đặc tính riêng của nó, 
đặc tính ấy là để tạo ra sự kích động và khổ đau. Pháp 
của từ â và bi mẫn I à an tị nh, hoà họp và bình yên. N hư 
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vậy, pháp trởthành bản châ hay tính chầ của một vật. 

Sau một vài thế kỷ, từ Pháp {dhaimia) hay bản chấ, 
đã chia thành thiện {kusala) và bấ thiện {akusala), nói 
đái quả của nó. Nhũng bấ tịnh chúa trong tâm - như 
nóng giận, sân hận, thù hận, dục vọng, sợ hãi, tự kỷ, vốn 
cho quả bâ thiện - đuọc gọi là akusala (bâ thiện). 
Những phẩm chấ đáng khen của một nguòi và nhũng 
phản chấ đem lại một cuộc sống tốt đẹp hon - như lòng 
bi mẫn, thiện chí và vị tha phục vụ - đuọc gọi là kusala 
(thiện). Như vậy, trong văn chuông cổ chúng ta thấy 
Dhanrna đã chi a thành "tị nh" và" bấ tị nh" rồi. 

Dần dần, akusala (bâ thiện) trở thành adhamna - phi 
pháp hoặc pãpa - ác pháp hay tội, nhũng gì khiái cho phâ 
xoay lăn trong đau khổ. Khi đó, Dhamma (pháp) đuọc 
dùng để chỉ bâ cứ điều gì thuộc về thiện, chúa đụng trong 
một nguòi, vốn đua đán giả thoâ. 

Ý nghĩa của Pháp {dhamna) tiếp tục đuọc mở rộng ra 
Theo đó, Pháp bấ đầu đuọc hiầJ như kâ quả của việc 
quan sát một nội dung tâm trí - chẳng hạn nhũng gì xảy 
ra như kâ quả của sân hận hay kâ quả của I òng bi mẫn - 
quy luật của nhân và quả hay quy luật của tự nhiên. Do 
đó, dhanrna có thể là bầ cứ nhũng gì đuọc chúa đụng 
trong tâm, hay đặc tính của cái đuọc chúa đụng, hay quy 
luật của tự nhiên - đó là, quy luật của vũ trụ. 
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Nguòi hành thiền quán pháp nhưthế nào? 

Nĩvaranapabbarp- Các triền cái 

dhanmesu dhanmãnupassĩ viharati pancasu nĩvaranesu 

Sống quán pháp trong các pháp duói hình thúc năm 
triền cái. 

NTvarana có nghĩa là "búc màn" hay "vật che phủ", 
túc câ ngăn không cho thấy thục tại. Trong nhũng khoá 
thiền muòi ngày chúng tôi thuòng nói về năm triền cái 
này như năm kẻ thù: tham, sân, hôn trầm, trạo cử, và 
nghi .Xin nêu ra một ví dụ. Vào cái thòi không có guong 
soi, nguDi ta thưòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mặt 
mình trong một lu nuDC trong có đủ ánh sáng. Nếu như 
nuóc đó dơ bẩn, có màu, hay xao động, bạn không thể 
th^ hình ảnh trung thục của mình đuọc. Tuong tự, năm 
triền câ {nTvarana) này là nhũng kẻ thù đối vói tiái bộ 
của bạn trên con đucng quan sát thục tại bỏi vì chúng 
làm méo mó hay ngăn không cho bạn thấy thục tại. 

ở đây cũng vậy, không liên quan đm sựtuỏng tupng: 
pháp {dhanma) phâ đuọc kinh nghiệm trục tiếp trong 
các pháp {dhaimiesu). Nó cũng không liên quan đến bấ 
kỳ sự suy tuỏng nào. Vậy nhũng triền cái này đupc quán 
như thế nào? 

santarp vã ajjhattam kãmacchandarp 'atthi me ajjhattam 
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kãmacchando’ti paịãnãti, 

asantarp vã ajjhattam kẫmacchandam 'nathi me aịịhattam 
kămacchando’ti paịẫnãti 

Khi một khát khao dục lạc hay tham dục 
{kãmacxhanda) có mặt ở trong tâm, điều này chỉ rân chấp 
nhận. Chỉ có chánh niệm về sự kiện này. Khi tham dục 
không có mặt, điều này đupc tuệ tri: chỉ chánh niệm về 
thụo tại đúng như nó I à; từ sátna này sang sátna khác. 

yathẫ ca anuppannassa kẫmacchandassa uppẫdo hoti 
tanca paịẫnẫti, yathẫ ca uppannassa kẫmacchanda 
pahãnarn hoti tanca paịẫnẫti, yathẫ ca pahĩnassa 
kãmacchandassa ayatirp anuppẫdo hoti tanca pajẫnẫti. 

Rồi nhũng tham dục {kẫmacchandas) vốn nằm sâu bên 
trong ấy truóc đây chua trồi lên {anuppanna) nay trồi lên 
{uppãda). Điều này cũng rân hiầJ rõ hay tuệ tri 
{paịãnãti). Các pháp sanh, không sóm thì muộn sẽ diệt, 
samudayavaya] tuong tự tham â này sanh và sẽ diệt. Khi 
hâ lóp này đái lóp khác sanh lên và đupc quan sát, 
chúng sẽ bị đoạn trừ {pahẫna). Các lóp (tham dục) đã bị 
đoạn trừ ipahăna) không còn khỏi lên trở lại {ẫyatim 
anuppãdo). Tâ cả sự kiện này chỉ đuọc quan sát và tuệ 
tri {paịãnãti) đúng như nó là 

Khi tâ cả tham dục tích luỹ đã bị đoạn trừ, sự giả 
thoát viên mãn đupc đạt đái. Thói quen phát ra tham â 
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đã chấm dứt, và gi ờ đây không một hành {sahkhara) nào 
như vậy có thể đupc tạo thêm nũa 

santarp vã ajjhattam byãpãdarp... 

santarp vã ajjhattam thinaniddharp... 

santarp vã ajjhattarn uddhaccakukkuccam... 

santarp vã aịjhattam viciídccharn... tanca paịãnãti. 

Cũng theo cách ấy, nguDi hành thiền tuệ tri sân 
{byãpãdam) có mặt hay không có mặt. Toàn tDỘ tiái trình 
minh sát {vipassanã) đupc mô tả trong nhũng đoạn này. 
Bâ cứ sân tuỳ miên nào (sân ngủ sâu trong tâm thúc), 
giống như ngọn núi lủa ngủ ngầm bên trong phát sinh. 
Sự kiện này cũng đupc quan sát và đoạn trừ. Nếu lề thói 
quen này không hoàn toàn thay đổi, các hành {sankhãra) 
thuộc sân hận cùng I oại sẽ phâ si nh trở I ại. Khi tâ cả đã 
đã đupc đoạn trừ tận gốc rễ, không sân nào có thể trở 
lại. Đây là mục tiêu cuối cùng. Đối vói một vị Alahán, 
việc phát ra tâm tham hay sân mói là điều không thể có. 

Tuông tự, hôn trầm - thuỵ miên hay trạng thâ buồn 
ngủ của tâm và thân {thĩna - niddha)-, trạo cử, hối quá 
hay sự gi ao động không yên {uddhaca-kukkucca) và hoài 
nghi, do óựivicikicchã) đuọc đoạn trừ. 

Hiầi nhiên rằng mọi Pháp {dhaimia), hay bấ cứ điều 
gì phát sinh trong tâm - ngay cả một ý tuỏng thoáng qua 
- cũng bấ đầu chảy cùng vói một cảm thọ trong thân: 
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vedanã samosaranã sabbe dhanmã (tầ cả pháp phát si nh 
trong tâm đều kèm theo bỏi cảm thọ). Quy luật tự nhiên 
này đuọc Đúo Phật thụo chúng chứ không phâ tạo ra 
nó. Bâ cứ điều gì phát sinh, dù đó là sân hận, tham dục 
hay một trạng thâ tâm nào khác - nếu cảm thọ đuọc 
quan sát thì nguòi hành thiền đang dam làm việc đúng. 
Bằng không, đó chỉ là một trò choi của tri thúc, ở trên 
bề mặt sân hận có thể đã ra đi, nhung tận sâu bên trong 
cảm thọ vẫn còn, và tâm tiếp tục phản úng lại cảm thọ 
ấy vói sân hận mà nguòi hành thiền thậm chí không biâ 
đuọc. Do đó, đối vói truyền thống (thiền niệm thọ) này, 
cảm thọ trong thân không thể bị bỏ quên. Nhũng lòi dạy 
của Đúc Phật đã quá rõ ràng: sampạịannam na rincati. 
Mỗi sátna phâ là {sátna) chánh niệm về cảm thọ đang 
sanh diệt. 

Dù bạn đang thục hành bâ cứ phần nào của quán 
thân, hay quán thọ, hay quán tâm hay quán pháp, nếu 
không có sựtuệtri tính châ sanh - diệt của cảm thọ, bạn 
chẳng thể nào đi vào cũng như đoạn trừ nhũng bấ tịnh 
đã tích luỹ ởtận sâu trong tâm. Việc thụo hành của bạn 
sẽ chỉ là một trò choi trên bề mặt. 

Nhũng trạm tuong tự tiếp nối theo sau: 

iti aịịhattam vã dhanmesu dharrrnãnupassĩ viharati 

... 'atthi dhammã’ti ...na ca kinci íoke upãdiyati. 
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Quan sát bên trong và trên bề mặt, rồi quán sự sanh 
và diệt, giá đoạn ’atthi dhamnấti (đây là Pháp, hay có 
pháp đây), đã đạt đán: không tốt cũng không xấu, không 
của tôi cũng không của anh, (pháp) chỉ là quy luật của tự 
nhiên, chỉ là nhũng nội dung tâm trí và tính châ của 
chúng thuần tuý mà thôi. Nhũng trạm y nhưtruóc diễn 
ti ái theo nhau cho đái khi không còn gì để chấp thủ. 

Khi tham â đã khỏi, bạn không thể đẩy nó ra vói sân 
hận; nấi không bạn sẽ phát ra một hành {sahkhãra) thuộc 
sân hận mói. Nếu bạn chỉ chấp nhận rằng có tham â 
trong tâm, và quan sát nó, lúc đó phản úng, vốn là bản 
châ của tham â, sẽ không sanh sôi nảy nởđuọc. Nó sẽ 
yếu đi và biái mấ. Bấ cứ bấ tịnh nào trong tâm cũng 
đuọc quan sát như thế. Ngay cả việc thục hành quán 
thân bâ tịnh, như trong nhũng đoạn mở đầu của phần 
kãyanupassanã (quán thân), cũng đã đuọc Đúc Phật giói 
thiệu chỉ như một buóc đầu để mang nguòi hành thiền 
vào trong đạo lộ chân chính mà thôi. Một khi việc minh 
sát {vipassanã) đã khỏi sự, phâ không còn ác cảm hay 
tâm sân đối vói tấm thân xấu xí này nũa; lúc đó thân chỉ 
đuọc quan sát đúng như nó là vói trí tuệ (th^ rõ) sự 
sanh và diệt - yathãbhũta-nãna-dassanam. Chữ hãna (trí), 
như trong paịãnãti (tuệ tri), chỉ là chánh niệm họp vói sự 
hiẩi biâ về tính chấ vô thuòng (anicca). Bấ cứ câ gì 
sanh dù tốt hay xấu, tịnh hay bấ tịnh - cũng chỉ có sự 
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quan sát, không cố gắng ngăn chặn hay đẩy nó ra Đây 
là đạo lộ chân chánh đi đái mục tiêu cuối cùng. 

Đạo lộ dù dài, nhung nó khỏi sự vói buDC chân đầu 
tiên. Đừng thối chí nếu như mục tiêu cuối cùng còn xa 
xăm vạn dặm. Trên đạo lộ (giâ thoát) này không có nỗ 
lụn nào uổng phí cả Bầ cứ nỗ lục nào bạn bỏ ra đều 
đem lại cho bạn sự lọi ích. Bạn đã khỏi sự buóc đi trên 
đạo lộ chân chánh huóng đán mục tiêu cuối cùng. Tùng 
buóc, tùng buóc một, khi bạn càng lúc càng đăi gần 
hon, chắc chắn bạn sẽ đạt đái mục tiêu cuối cùng. 

Cầu mong các bạn giữ vũng tùng buDC, tùng buóc đi 
trên đạo lộ này. Hãy tận dụng thòi gian và phuong tiện. 
HiầJ rõ nhũng lòi dạy trục tiếp của Đúc Phật, khã thác 
triệt để kỹ thuật tuyệt diệu này. Cho đái múc có thể hãy 
cố đùng quên tỉnh giác {sampajannã) trong bấ kỳ tình 
huống nào. Ngoại trừ lúc ngủ say, còn ra hãy cố gắng 
chánh niệm vói trí tuệ tỉnh giác trong mọi hoạt động của 
thân, vì sự tốt đẹp, sự lọi ích vàgiâ thoát của bạn. Cầu 
mong tâ cả các bạn đupc giâ thoát khỏi mọi ách phuóc, 
mọi khổ đau. 

Cầu mong tâ cả chúng si nh đuọc an vui. 
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Ngày thứ sáu của khoá thiền Tứ Niệm Xứ - 
Sấtipatthãra - đã qua Chúng ta tiếp tục quán pháp - 
Dhanmãnupassanã. Dhanma (Pháp) là nhũng nội dung 
tâm trí và bản chấ của chúng, là quy luật phổ quát của 
tự nhiên. Đírc Phật, một con nguòi đã giác ngộ, không 
màng đái việc thiâ lập một bộ phâ hay một tôn giáo. 
Sau khi đã khám phá ra sự thụo tối hậu ở múo thâm sâu 
nhâ, Đúc Phật dạy quy luật này để giúp mọi nguòi hiầJ 
đuọc thụo tại và chấm dứt khổ đau của họ, bấ kể bộ 
phâ, cộng đồng, xứ sở, màu da hay giói tính của họ là 
gì. Toàn thể vũ trụ, hữu tình và vô tình, mọi nguòi và 
mọi vật, đều bị quy luật (tựnhiên) này chi phối. Có hay 
không có (sựxuấ hiện của) Đúc Phật, quy luật này vẫn 
chi phối sự tác động qua lại bấ biăi giũa tâm và thân, 
giũa nhũng dòng chảy, dòng cấ và dòng ngầm (của tâm 
thúo) đang diễn tiái trong mỗi cá nhân. Tuy thế nguòi ta 
vẫn tiếp tục choi những trò choi trên bề mặt của tâm, 
vẫn tiếp tục tự dối mình trong tăm tối vô minh và làm 
tăng truỏng khổ đau của họ bằng những hệ luỵ do chính 
ho tao ra 
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Khandhapabbam- Các uẩn 

dhanmesu dhanmãnupassĩ viharati pancasu 
upãdãnakíứiandhesu 

(Sống quán pháp trong các pháp duói hình thúc năm 
thủ uẩn) 

Khandha có nghĩa là một tập họp, hay một đống của 
cái gì đó. Chúng ta đuọc gọi là nhũng con nguòi. Đây là 
một sự thục bề ngoài hay sự thục chế đmh: nhung ở 
múc sâu hon, mọi cá nhân - Tôi, anh, nó - chỉ là năm 
uẩn {panca khandhã). Đúc Phật muốn bạn đi vào chiều 
sâu của thục tại này, ở đây bạn không còn phân biệt hay 
xác nhận (con nguòi) theo danh tánh, ở đây tâ cả chỉ là 
năm uẩn thuần tuý mà thôi. 

Trong năm uẩn, một là vô số các hạt hạ nguyên tử 
hay tổng họp sắc - kalãpa, kâ họp lại vói nhau kể như 
phần vật châ (sắc). Tâm đuọc chia làm bốn uẩn khác: 
thúc {vinnãna)-, tuỏng {sannã); thọ {vedanẩ)] và hành hay 
phản úng {sahkhãra). Khi năm uẩn này kâ họp lại thì 
đuọc gọi là một thục thể, một cá nhân, ở múc cùng tột 
chúng chỉ là năm uẩn và toàn bộ tiái trình minh sát 
{vipassanã), toàn bộ tiái trình niệm xứ {satipaịịhãna) là 
để kinh nghiệm sự thục này. Bằng không thì ảo tuỏng 
xem đó như là "Tôi", "của tôi", hay "tự ngã của tôi" vói 
bâ kỳ uẩn nào hay cả năm uẩn này - vốn là vô minh - sẽ 
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tạo ra tham ã và chấp thủ, dẫn đến khổ đau cùng cục. 
Đây không phâ là một tín điều rân phâ đupc chấp nhận 
do lòng sùng đạo, chỉ vì một bậc giác ngộ đã nói như 
thế, cũng không phâ là một triă lý phâ đuọc chấp nhận 
trên phuong diện tri thúc vì tính họp lý và lôgic của Nó. 
Đây là một sự thục cần phâ đuọc kinh nghiệm và thục 
chúng ở đúng mú€ trong cơ cấu của thân. Khi sự thục 
này trở nên rõ ràng, lề thói quen ở tận sâu trong tâm thay 
đổi, và sự giâ thoát đuọc đạt đến. Đây là Dhanma 
(pháp). 

Upãdãna là chặo thủ. Thủ này phâ triển đối vói năm 
uầi kể như đối tuợng của nó; hoặc có thể nói năm uẩn 
đuọc sanh ra và kâ họp lại vói nhau do thủ - upãdãna - 
vì thế chúng đuọc gọi là năm thủ uẩn. 

Một lần nũa, nguời hành thiền quán pháp trong pháp 
{Dhanma), ở đây là năm uẩn. Nguòi hành thiền thụơ 
hành như thế nào đối vói năm uẩn? 

... ’iti rũparp, iti rũpassa samudayo, iti rũpassa 
atthahgamo... 

Đây làsắc, đây làsựsanh khỏi của sắc, đây làsựhoại 
diệt của sắc: tấ cả điều này phâ đuợc kinh nghiệm. 
Rũpa có nghĩa là sắc hay vật chấ, saimdaya là sự sanh 
khỏi, atthahgamo I à sự hoại di ệt. 


iti vedana, iti vedanaya sarmdayo, iti vedanaya 
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atthahgamo; 

iti sannã, iti sannãya saimdayo, iti sannãya atthahgamo; 
iti sahkhãrã, iti sahkhãrãnarp sarmdayo, iti 
sahkhãrãnarp atthahgamo; 

iti vinnãnarp, iti vinnãnassa sarmdayo, iti vinnãnassa 
atthahgamo’ti. 

Đây là thọ, đây là sự sanh khỏi của thọ, đây là sự hoại 
diệt của thọ; 

Đây làtuỏng, đây là sự sanh khỏi củatuỏng, đây là 
sự hoại di ệt của tuỏng; 

Đây là hành, đây là sự sanh khỏi của hành, đây là sự 
hoại diệt của hành; 

Đây là thúc, đây là sự sanh khỏi của thúo, đây là sự 
hoại diệt củathúo; 

Khi các danh uẩn - thọ, tuỏng, hành, thúc - đã đuọc 
kinh nghiệm, toàn tiái trình của nhũng gì đang xảy ra 
bên trong (tựthân) cũng đuọc thục chúng. 

Iti aịịhattam vã dharrmesu dhanmãnupassT viharati, ... 
'attha dhamma’ti.... 

Các trạm tuong tự tiếp nối theo sau, bên trong, bên 
ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài. Rồi "atthi dhanma’ti'' - 
"Ô, đây là Pháp {dhammay. Chánh niệm đuọc thiâ lập 
trong hiện thụo rằng năm uẩn này tấ cả đều có mặt. ở 
một giã đoạn quan sát hay quán cao hon (hành giả) chỉ 
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thấy danh và sắc, không có gì khác nũa- không có "tôi", 
" của tôi" hay" tự ngã của tôi". 

ở múc quy uớc, bề ngoà, nhũĩig từ "tôi" và "bạn" 
phâ đuọc dùng, nhung ở múc tối hậu, đích thục chỉ có 
năm uẩn. Tucng tự, vì mục đích quy uóc, chúng ta gọi 
những vật kâ họp lại vói nhau là một chiếc xe, nhung 
nếu chúng ta tháo ròi và tách riêng nó ra thành từng 
phần, bộ phận nào là cái xe? ruột xe? bánh xe? chỗ 
ngồi? động co? bình điện? khung (xe)? Thục chấ một 
chiếc xe chỉ là nhũng bộ phận khác nhau kâ họp lại mà 
thôi. 

Tucng tự, thứ hã, bạ tư, năm, sáu, bảy và chủ nhật 
khi kâ họp lại vói nhau thì làm thành một tuần; bamuci 
ngày họp lại thành một tháng; và muòi hã tháng họp lại 
thành một năm, cũng chỉ vì nhũng mục đích quy uóc. 
Thiền minh sát {vipassanã) chia chẻ, mổ xẻ, làm ròi ra và 
quan sát thục tại đúng như nó là Lúc ấy chấp thủ ra đi. 
Các uẩn còn lại, tiếp tục sanh và diệt, nhung chúng (bây 
giờ) chỉ là các uẩn thuần tuý, vì thủ - upãdãna đã ra đi. 
Đây là pháp {dhaimia) của các uẩn. 

yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anisãto ca 

viharati, na ca ki ná loke upãdiyati. 

Cũng nhưtruóc, đái đây "chỉ có" mattẩ' trí tuệ, chỉ 
có tri ki án, chỉ có sự quan sát. Cho đái múc độ này 
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{yãvadeva) không có nguòi tri, không có nguòi biâ, hoặc 
nguòi kinh nghiệm. Rồi, anisãtacaviharati: không có gì 
để nuong tụa vì không còn tham â; không còn chấp thủ. 

Ãyatanapabbarp- Các căn xứ(12 xú) 

dhammesu dhanmãnupassĩ viharati chasu 

ajjhattikabãhiresu ãyatanesu 

Sống quán pháp trong pháp duói hình thúc sáu nội - 
ngoại xứ. 

Ãyatana là sáu căn hay sáu môn: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, 
thân, và ý môn. Cả sáu môn này đều ở bên trong 
{ajjhatta) vì chúng nằm trên hay trong thân. Các đối 
tuọng của chúng nằm ở bên ngoài {bãhiresu): đối vói 
con mấ (nhãn), đối tuọng là một cảnh sắc, mầu, hình 
dáng, hay ánh sáng; đối vói lỗ tá, âm thanh; đối vói 
mũi, mùi; đối vói luõi, vị; đối vói thân, vật xúc chạm; 
đối vói ý hay tâm, một ý nghĩ, cảm xúc, ảo tuỏng hay 
mơ mộng. Mặc dù gọi là các căn xứ bên ngoài (ngoại 
xứ), song chỉ khi tiếp xúc vói các căn xứ bên trong (nội 
xứ), trên cơ cấu của thân, chúng mói trở thành nhũng 
đối tuọng. Đối vói một nguòi mù bẩm sinh không có thế 
giói của màu sắc, ánh sáng, hình dạng hay tuóng trạng 
và do đó không cách nào hiầJ đuợc thế giói ấ/. Sáu nội 
xứ và sáu ngoại xứ tạo thành muòi hã xứ tấ cả, và 
ngoại xứ chỉ thục sự hiện hChj đối vói chúng ta khi nó 
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ti ếp XÚC vói căn môn tuong úng của nó. 

Công việc thục hành vói sáu nội ngoại xứ như thế 
nào? 

cakkhurp ca paịãnãti, rũpe ca paịãnãti, yanca 
tadubbhayarp paticca uppajjati samyoịanam tanca 
paịãnãti... 

Sự thục của con mấ hay nhãn căn (môn) - cakkhu- và 
đối tuọng của nó hay sắc {rũpa) phâ đuọc tuệ tri 
{paịãnãti). Yanca tadubhayarp paticca, vói căn bản của hã 
xứ này (túc con mấ và sắc), do sự tiếp xúc của chúng, 
uppaịịati samyoịanam- một kâ sử (trói buộc) khỏi lên. 

yathã ca anuppannassa samyoịanasa uppãdo hoti tanca 
paịãnãti... 

Nguòi hành thiền làm việc vói kiâ sử [samyoịanẩ) 
hiện đã khỏi lên ấy: sarnyojanasso uppãdo hoti yanca 
paịãnãti. Sự thụo là vói mỗi xúc chạm đều có một sự 
rung động hay cảm thọ {vedanã), phassa-paccayã vedanã - 
xúc duyên thọ. Tuỏng {sannã) bấ đầu đánh giá: đàn ông, 
đàn bà; đẹp, xấu; dễ chịu, khó chịu. Vói sự đánh giá này 
thọ {vedanã) trở thành lạc hay khổ, và lập túo hành 
{sahkhãra), phần phản úng của tâm, bấ đầu phát ra tham 
â hay sân hận. Như vậy toàn bộ tiái trình của sự trói 
buộc (kiâ sử) này khỏi động và sinh sôi nảy nở. 
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trong ranh giói của tâm và vật chấ (danh - sắc). Đó là 
công việc phân tích và tuệ tri liên tục mọi sự xảy ra 
(trong thân - tâm) như thế nào. Nếu bạn không hay biâ 
điều gì bạn sẽ thấ nhũng thấ nút mói và làm tăng 
truỏng thêm hâ trói buộc này đái trói buộc khác mà 
thôi. Khi bạn không phản ứng, vì bạn đã kinh nghiệm và 
quan sát sự trói buộc bằng trí tuệ, nó sẽ suy yếu đi. Lề 
thói quen của phản úng bấ đầu thay đổi. Nhũng trói 
buộc (kiâ sử) cũ có thể trồi lên bề mặt: yathã ca 
anuppannassa sarnyojanassa uppãdo hoti tanca paịãnãti. 
Bạn quan sát sự sanh {uppãda) của kiâ sử {samyọịana) 
truóc đây chua sanh {anuppanna) 

.. .yathã ca uppannassa samyoịanassa pahãnam hoti tanca 
paịãnãti, yathã ca pahãnassa sarnyoịanassa ãyatim 
anuppãdo hoti tanca paịãnãti 

Khi bạn quan sát, các kiâ sử lần luọt bị đoạn trừ 
yathã ca uppannassa samyoịannassa pahãnam ho ti tanca 
paịãnãti. Khi tâ cả các kiâ sử đã trồi lên bề mặt và diệt 
chúng không còn sanh khỏi trở lại {ãyatim anuppãdo). 
Giai đoạn vuọt qua kiâ sử, giâ thoát hoàn toàn, đã đạt 
đến. 

Có ba loại đoạn trừ. Ngay cả khi bạn chỉ giữ giói 
(s/7a), do ở bề mặt của tâm bạn không phản úng thâ quá 
vói tham hoặc sân, đã có sự đoạn trừ nhâ thòi nhũng 




TỨNIỆM XỨGIẢNG GIẢI 


112 


kiâ sử của bạn. Khi bạn đi vào sâu hon vói năng lục 
định {samãdhi)-, sự đoạn trừ sẽ đuọc nhiều hon: gốc rễ 
(các kiâ sử) đã lung lay. Và khi bạn hành minh sát 
{vipassanã) nhũng gốc rễ này đupc tuyệt trừ ở múc sâu 
nhâ của tâm - pahãnam. Chẳng hạn, một nguòi khát 
nuDC tìm đán uống nuDC noi một câ hồ phủ đầy rong 
rêu trên mặt. Để tạm thòi uống đuọc, họ phâ dùng tay 
vét đám rong rêu qua một bên tạo thành một vùng nhỏ. 
Nhung sau đó đám rong rêu sẽ phủ kín vùng nhỏ ấy lại. 
Đây I à sự đoạn trừ nhâ thòi. Đây I à gi ói - sĩla. Để đupc 
quyền sử dụng lâu hon, bốn cây cọc có luói giăng phâ 
đupc dụng lên để ngăn chặn đám rong lại. Đây là định 
{samãdhi), khi nó đi vào sâu hon, sẽ vét sạch một vùng 
tuông đối lón, song gốc rễ vẫn còn. Tuệ {panã) loại trừ 
tâ cả để cho không một phân tử (rong rêu) nào còn lại. 
Đây I à sự đoạn trừ ipahãna) đích thục ở múc căn để, và 
là nhũng gì muốn nói tói ở đây: yathã ca pahãnassa 
samyoịanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca paịãnãti. Sự 
đoạn trừ hoàn toàn hay sự trừ tuyệt các kiâ sử 
{samyoịanaậ đuọc tuệ tri; chúng không thể nào sanh 
khỏi {auppãdo) trở lại. Đây là giai đoạn Alahán, sựgiâ 
thoát hoàn toàn. 

sotanca paịãnãti, sadde ca paịãnãti, yanca tadubhayarp 

paịicca uppajjati samyoịanam tanca paịãnãti... 

Tuông tự, nhĩ căn (lỗ tã), âm thanh và sự trói buộc 
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hay kiâ sử khỏi lên do chúng (tã và âm thanh) đưọc 
quan sát. 

... yathã ca anupf3annassa sarỵqanassa uppãcb hoti tanca 
paịãnãti, yathã ca upỊDannsẼsa sanyqanassa ỊDahãharp hoti 
tanca pạịãnãti, yathã ca icahãnassa saTiyqanassa ãyatirp 
anuppãcb hoti tanca paịãnãi. 

Khi xả phát triển, những kiâ sử này truóc đây chua 
từng khỏi lên trên bề mặt nay đã khỏi và đuọc đoạn trừ. 
Điều này cũng đuọc quan sát {paịãnãti). 

Ghãnanca paịãnãti, gandhe ca paịãnãti... 
divhanca paịãnãti, rase ca paịãnãti... 

Kãyanca paịãnãti, photthable ca paịãnãti... 

Mananca paịãnãti, dharime ca paịãnãti ... ãyatirp 
anuppãdo hoti tanca paịãnãti... 

Tuong tự thục tại của mũi và mùi, I uõi và vị, thân và 
bâ cứ vật xúc chạm nào, và thục tại của tâm (ý) và 
nhũng nội dung tâm trí hay pháp {dhaimiéỊ phâ đuọc 
quan sát {paịãnãti). Trong mỗi truòng họp, nhũng kiâ sử 
sẽ khỏi lên, bị đoạn trừ, và không khỏi lên trở lại. Trong 
mỗi truòng họp, giã đoạn giâ thoát viên mãn của một 
vị thánh Alahán không chỉ đuọc chậD nhận một cách 
thuần tuý trên phuong diện triâ lý, mà phâ đuọc kinh 
nghiệm, đuọc thân chúng: paịãnãti. 

Iti ajjhattam vã dhanmesu dhanmãnupassã viharati ... 
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'atthi dhamma’ti ...na ca kinci loke upadiyati. 

Cũng tiái trình nhưtruDC tiếp nối theo sau. "Đây là 
pháp - dharrvnẩ'. Tấ cả sáu căn môn và đối tuọng của 
chúng chỉ là pháp {dharmia) thuần tuý không có "tôi", 
"của tôi", "nó" hay cá nhân nào ở đó. Chia chẻ, mổ xẻ, 
làm ròi ra, và làm tan ra, phân tích mỗi căn môn riêng 
biệt, cá nhân trở thành chỉ một khối, một tiến trình, một 
sự vận hành tuong tác của tầ cả các xứ {ãyatana) kâ 
họp lại vói nhau. Vói sựhiẩi biâ tri thúc thuần tuý, vô 
minh sẽ ngăn không cho chúng kiái (tuệ tri) pháp này, 
tiái trình này, và ngăn không cho thoát khỏi trói buộc 
này. 

Việc thục hành dẫn qua nhũng trạm tuong tựđăi mục 
tiêu cuối cùng. 

BqỊhahgapabbam- Các chi phần giác ngộ 

dhammesu dhammãnupassĩ viharati sattasu bojjahhgesu. 

Sống quán pháp trong pháp duói hình thúc thấ giác 
chi (7 chi phần giác ngộ). 

Bojjhahga là bảy chi phần của sự giác ngộ hay bảy 
phẩm chấ phâ đuọc phát triần (tu tập) để đạt đái mục 
tiêu cuối cùng. 

Tâm tự nó râ thanh tịnh: thúc - vinnãna - râ là thanh 
tịnh, nhung do các hành {sahkhãra) quá khứ, làm duyên 
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cho tuỏng {samã) luôn luôn đua ra nhũng đánh giá sai 
lầm, và khi thọ {vedanã) sanh thì hâ hành này đái hành 
{sahkhãra) khác lại đuọc tạo ra Do toàn bộ tiăi trình 
này, tâm mấ đi tính châ thanh tịnh tự nhiên của nó và 
trở nên râ kích động. Các chi phần giác ngộ {bojjhahga) 
sẽ phục hồi lại sự thanh tịnh này: khi các chi phần giác 
ngộ đuọc quan sát như một thụo tại, chúng sẽ tăng 
truỏng để trở nên hoàn hảo và khi mỗi chi phần đuọc 
hoàn hảo, sự giác ngộ sẽ hoàn hảo. Đây là toàn bộ tiái 
trình vipassanã. 

Chi phần giác ngộ hay giác chi thứ nhất là niệm {sati). 
Không có niệm, các buóc khác trên đạo lộ không thể 
thụo hiện đuọc. Niệm {sati), sự quan sát thục tại một 
cách khách quan, là yấi tố quan trọng nhấ bỏi vì nó 
phâ có mặt liên tục từ sátna này đăi sátna khác cùng 
vói mọi giác chi khác. 

Thứ hã là trạch pháp - dhamm-vicaya. Trong ngôn 
ngữ Pã! i chữ caya hay cayana có nghĩa I à" họp nhâ" hay 
"kâ họp". Sự thục bề ngoài, kiên cúĩig, họp nhấ, tạo ra 
quá nhiều ảo tuỏng và lầm lạc: mọi quyâ định và hành 
động của con nguòi đều sai lầm. Vicaya hay vicayana 
nghĩa là chia chẻ rạ mổ xẻ rạ làm ròi rạ tách bạch rạ 
như thiền minh sát muốn bạn phâ làm. Mói đầu 
dhanma-vicaya là sự hiầJ biâ thuộc tri thúc. Thân đuọc 
phân tích chỉ như bốn yếu tố (tứ đại), vói không có cái 
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"tôi" nào ở đó. Tâm chỉ là bốn (danh) uẩn. Sáu căn môn 
và những đối tupng tuong úng của chúng, sự xúc chạm 
vàtiái trình sinh sôi nảy nởđuọc quan sát. Tính minh 
bạch trên phuong diện tri thúc có đuọc này sẽ cho hành 
giả sự huóng dẫn để bấ đầu thục hành minh sát 
{vipassanã) và nghiên cúu sự thục ở múc đích thục. 

Gi ác chi thứ ba I à ti nh tái - viriya, gi ống như chánh ti nh 
tái - sanmã vãyãmo trong Bâ Thánh Đạo. Trong thiền 
minh sát nỗ lục lón đuọc đòi hỏi, song nỗ lục không phâ 
để phản úng, không phâ để cho các pháp cứ việc xảy ra 
(mà không quan sát). Cho dù bạn đã từig chiến thắng 
trong cả ngàn cuộc chiến chống lậ cả ngàn nguòi, cuộc 
chiái không phản úng trong nội tâm này còn khó khăn 
hon nhiầi vì thói quen cũ của bạn là phâ làm một câ gì 
đó, phâ phản úng. Đùng lao vào cuộc chiến như ngà 
Ânanda - "Ta phâ trở thành một bậc Alahán", "Ta phâ" 
đoạn trừ nhũng bâ tịnh của ta - nấi bạn làm thế, tâm trở 
nên mâ thăng bằng. Cục đoan khác là không làm việc, 
không quan sát hoàn toàn, cứ để cho mọi việc xảy ra Để 
cho mọi việc xảy rạ nhung cũng phâ biâ thục tậ đúng 
như nó là Cần phâ có một múc độ căng thẳng tối thiẩi 
nào đó: quá nhiầi, hay không (căng thẳng) hoàn toàn, sẽ 
không hiệu quả Chẳng hạn, để khoan một câ lỗ trên một 
viên ngọc quý, một súc ép nào đó là (ần thiâ, nhung súc 
ép quá nhiều sẽ làm bể nó. Đó là trung đạo. 
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Tinh tấn - viriya là chỉ để quan sâ, tuệ tri tính chầ vô 
thuòng của sanh - diệt: thục hành mà không phản ứng. 
Sựgiâ thoát đuọc thục hiện bỏi pháp {dhaimia), bỏi quy 
luật tự nhiên. 

Khi bạn duy trì liên tục việc thục hành vói niệm {sati) 
trạch pháp {dhamma-vicaya) và tinh tán {viriya), phiền não 
rađ, đồng thòi hỷ {piti) sẽ đến và tăng truỏng; piti ở đây là 
cảm thọ lạc trong thân, một trạng thâ sung suóng và hạnh 
phúc. Bạn phâ cẩn thận. Nấi bạn sanh tâm chấp truóc vào 
trạng thâ an lạc phâ sinh do câ dòng chảy tự do của 
nhũng rung động vi tế ở khắp toàn thân này, nấi bạn chờ 
đọi nó và dính mắc vào nó, thòi đó không còn là một giác 
chi {bojjhahga) nũa Nấi sự hiầJ biâ về tính chá vô 
thiròng {anicca) còn lậ - túc bạn biâ rằng đây vẫn là lãnh 
vục của tâm (danh) và vật chấ (sắc) - lãnh vục của sanh 
và diệt - thì phiền não ra đi, vàpìti hay hỷ phâ triển để trở 
thành một chi phần của sự gi ác ngộ. 

Khi hâ đợt sóng này đái đọt sóng khác của cảm thọ 
lạc này đổ đái và đuọc quan sát, giã đoạn quan trọng 
của passaddhi, sự an tịnh sâu lắng xuấ hiện. Bây giờ 
ngay cả một âm thanh nhỏ nhiệm cũng là một qu^ động 
lón. Ngay cả hoi thở vốn đã trở thành giống như một sọi 
dây tinh tế,tạo thành một vòng xoay nguọc vi tế ở lối 
vào lỗ mũi, cũng là một sựqu^ rối. Tâm vô cùng bình 
an, yên lặng, thanh tịnh. Một lần nũa sự nguy hiần lại 
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đái: cảm giác sã lầm cho rằng sự bình an sâu lắng, chua 
tùng kinh nghiệm truóc đây, làgiâ thoát. Cũng như hỷ 
{pỉti) có thể trở thành một trói buộc nếu không dùng 
đúng như thế nào, ở đây tịnh {passaddhi) cũng có thể trở 
thành một trói buộc hay kiâ sửy như vậy. Đó chỉ là một 
quán trọ giũa đuòng; mục tiêu cuối cùng vẫn còn xa 
lắm. Bạn có thể ki ẩn tra bằng cách mở mấ, hay lắng 
nghe, để tháy rằng sáu căn vẫn còn hoạt động. Bạn vẫn 
còn trong lĩnh vụo của sinh và diệt. Bạn chua vuọt qua 
đuọc I ĩnh vụo của tâm và vật châ hay danh và sắc. 

Mặc dù ở giã đoạn cao này râ khó nắm bấ, song 
một sự dao động vi tế vẫn còn, và cảm thọ này đuọc gọi 
là adukkhaimsukham (bâ khổ, bâ lạc hay xả thọ). Trong 
hỷ {pĩti) nólàlạchay cảmgiácdễchịu; giờđây nóchỉ là 
sự bình yên, mà câ nguy nằm ở chỗ vô thuồng (an/cca) 
không còn đuọc kinh nghiệm nũa Xả ly â đối vói cảm 
thọ lạc hoặc xả ly sân đối vói cảm thọ khổ còn dễ dàng 
hon xả ly cái cảm giác bình yên này. Phâ rầ chú ý: vói 
một cái tâm sắc bén, cảm giác nhũĩig dao động vi tế, 
kiần tra sáu căn, và duy trì sự hiầJ biâ rằng kinh 
nghiệm này vẫn là vô thuòng {anicca). 

Luôn có một câu hỏi đuọc đặt ra về cảm thọ trung 
tính. Đúc Phật không có ý định nói tói cảm thọ ở bề 
mặt, lúc ban đầu vốn là bấ lạc bấ khổ. Thọ đó hoàn 
toàn khác. Nó liên quan đái tham và sân vì nguòi ta cảm 
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thấy chán nó, mầ sự thích thú vói nó, và muốn một cái 
gì khác hon. Kinh nghiệm của họ đã trở nên cũ kỹ tẻ 
nhạt. Họ muốn một cái gì đó khác hon và mói hon, một 
cái gì mà họ không có. Đây là lề thói quen cũ của họ. 

Đối vói những nguòi từ các bộ phâ khác, những cộng 
đồng khác, xứsở, tôn giáo, tín nguõng, và tín điều khác 
đã đăi sông Hằng (Ganges) minh sát này để dập tấ con 
khát của họ, để chấm dứt vô mi nh và khổ đau của họ. 
Ngay cả khi cái cấu trúc tâm - vật lý hay danh và sắc 
này đuọc họ chấp nhận như đang sanh và diệt (vô 
thuòng) và không cốt lõi (vô ngã), song do bối cảnh (xã 
hội) của họ cái cảm thọ trung tính, sâu lắng này lại tạo 
cho họ một ảo tuỏng về sự bấ diệt và vì thế trở thành 
một trói buộc (kiâ sử). Đối vói một nguòi mà đúc tin 
truyền thống của họ đặt noi linh hồn thuòng hằng, 
pasaddhi (tịnh) duòng như là cái (linh hồn) ắ/. Đối vói 
nguòi khác đặt niềm tin noi một đấng sáng tạo vĩnh cửu 
sống bên trong chúng ta, nó duòng như là đấng sáng tạo 
không đổi đó. Đây là một ảo tuỏng nguy hiểm. Khảo sát 
toàn diện trạng thâ passaddhi (an tịnh) này, khảo sát 
toàn diện kinh nghiệm yên tĩnh sâu lắng này. Nếu như 
bạn duy trì chánh niệm đối vói sự dao động rấ vi tế 
đang sanh diệt ấy, lúc đó nó sẽ trở thành một giác chi 
{bojjhanga) và cho bạn súo mạnh để tiái tói thêm. Kinh 
nghiệm của bạn sẽ tăng truỏng. 
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Giác chi kế tiếp ịàsamãdhi - hay định giác chi. Truớc 
khi Đức Phật trở thành một vị Phật, cũng như ngày nay 
có các loại đinh {samãdhi) khác nhau. Khi tám thiền 
chúng {jhãna) đuọc đạt đán, có một điều nguy hi ẩn là 
hành giả cảm giác như rằng mục tiêu (giâ thoát) đã đạt 
đái, song đây chỉ là định thế gian Ụokiya samẫdhi), đua 
đái sự xoay vần hâ kiếp sống này đái kiếp sống khác, 
hâ cảnh giói này đái cảnh giói khác (luân hồi trong tam 
giói). Chánh đmh {sammã-samẫdhi) đua chúng ta ra khỏi 
mọi cảnh giói và đái chỗ giâ thoát viên mãn khỏi ràng 
buộc của sanh và tử, và khỏi mọi loại khổ đau. Nó đuọc 
thực hành vói trí tuệ tỉnh giác {sapaịanna), vói chánh 
niệm về các hiện tuọng tâm - vật lý hay danh - sắc và sự 
thực chúng tính châ sanh diệt của nó. Lúc đó samãdhi 
(định) trở thành định siêu thế Ụokuttara). Khi thiền siêu 
thế đuọc đạt đái, quả của Niâ Bàn cũng đồng thòi đuọc 
đạt đán. Vói định {samẫdhi), theo tùng bậc, hành gi ả đạt 
đến quả tuđàhoàn {sotăpanna), tuđàhàm {sakadãgãmí), 
anahàm {anãgămí), và Alahán {arahant). Định, khi đó trở 
thành định gi ác chi. 

Upddứiẫ hay xả là giác chi thứ bảy. Giống như niệm 
{sati), nó phả có mặt từ đầu cho đái cuối, ở mỗi buóc 
(tu tập thấ giác chi). Nói chung bâ cứ giác chi nào 
đuọc quan sát, ni ệm và xả phâ I uôn I uôn có mặt ở đó. 

Một cái tâm thanh tịnh phâ có cả bảy giác chi này. 
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Những bá tịnh, khi đuọc quan sát, sẽ trồi lên bề mặt và 
bị đoạn trùi song các chi phần giác ngộ này, khi đuọc 
quan sát, tùng giác chi một, cũng trồi lên bề mặt, đuọc 
phát triần, tăng truỏng và trở thành sung mãn. Phần này 
như vậy đã giả thích làm thế nào mục tiêu cuối cùng 
của sự gi ác ngộ vi ên mãn đuọc đạt đái. 

santarp vã ạịjhattam satisant)ọịjhahgarn 'atthi me aịjhattarn 
satisanix)ịjhahgo’ti paịãnãti, asantarp vã aịjhatarn 
satisarit>ọjjhahgarn 'natthi me ạịjhatarn satisarit>ọjjhahgo’ti 
paịãnãti. 

Khi niệm {sati) giác chi có mặt {santam) nguòi hành 
thiền tuệ tri {paịãnãti) - 'Atthi me ajjhattam...’ ("lúc này 
niệm có mặt trong ta") Khi nó không có mặt {asantam) 
nguòi hành thiền cũng chấp nhận thục tại này - 'Natthi 
me aịịhattam I úc này ni ệm không có mâ trong ta"). 

yathã ca anuppannassa satisamboịịhangassa uppãdo hoti 
tanca paịãnãti, yathã ca uppannassa satisambojjhahgassa 
bhãvanãya pãripũrĩhoti tanca paịãnãti. 

Tâ cả các chi phần giác ngộ của niệm {sati) ở quá 
khứ giờ đây sẽ trợ giúp. Lúc này chúng (nhũng niệm 
giác chi ấy) sẽ trồi lên bề mặt {anuppannassa uppãdo hoti) 
và nguòi hành thiền tuệ tri {tanca paịãnãti). Sau khi đã 
khỏi lên liên tục {uppannasa) các niệm giác chi ấy đuọc 
tuệ tri và tăng truỏng cho đái khi chúng trở nên hoàn 
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hảo - túc đupc đạt đái một cách trọn vẹn sung mãn 
{bhãvanãya pãripũr 1). 

santarp vã aịịhattmi dhamma vicaya 

sant)ọịjhahgam.. .bhẫvanẫya pẫripũrĩhoti tanca pạịẫnẫti. 

Tucng tự, trạch pháp hay nghiên cúu phân tích về sự 
thục - dhanma-vicaya, đupc tuệ tri là có mặt hay không 
có mặt. Trạch pháp giác chi quá khứ, truDC đây chua 
tùng khỏi lên, đã liên tục khỏi lên từ sâu thẳm của tâm 
và đupc quan sát: nó sẽ phát triần đái sự hoàn hảo và 
đạt đái mục ti êu cuối cùng. Tấ cả điều này đuọc tuệ tri. 

.. .vĩriyasambojjhahgam... 

.. .pnisambojjhahgam... 

.. .passaddhisambojjhahgam... 

.. .samẫdhisambojjhahgam... 

Santam vã ajjhattam upekígẫsambojjhahgam 

.. .bhăvanẫya pẫripũrĩhoti tanca paịẫnẫti. 

Các chi phần giác ngộ tinh tấn {vĩriya), hỷ {piti - sự đê 
mê, sung suóng trong lúc cảm giác thọ lạc trong thân), 
tịnh {passaddhi), định {samãdhi) yàxầ{upd<khẫ) đuọctuệ 
tri theo cùng cách (như trên) và phát triầi hay tu tập cho 
đái sự viên mãn {pãripũri). 

Iti ajjhattam vã dhanmesu dhanmẫnupassĩ viharati ... 

'atthi dhammesuìi ...na ca ídnci íoke upẫdiyati. 

Các pháp {dhamna) đuọc quan sát bên trong, bên 
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ngoài, và cả bên trong lẫn bên ngoài; sự sanh, sự diệt, và 
cả sanh lẫn diệt. Nguòi hành thiền thấy rõ, "Đây là các 
pháp" và chánh niệm đuọc thiâ lập vói thục tại này. 
Không có gì để nắm bấ hay chấp thủ. Như vậy, quán 
pháp - dhanrnãnupassanã đã đuọc thụo hành. 

Hỏi và đáp 

Hỏi: Huóng sự chú tâm của chúng taphâ chăng là sự tự 
do duy nhâ chúng ta có, còn các việc khác là do pháp 
{dhanrna) điều khiẩi? 

Đáp: Mọi việc đều do pháp điều khiẩi. Huóng sự chú 
tâm của bạn là cách duy nhâ để tự giâ thoát bản thân 
bạn thôi. Bạn có thể làm bâ cứ điều gì bạn muốn, song 
nếu bạn phản úng, pháp - dhaimia - sẽ trói buộc bạn. 
NỐI bạn chỉ quan sát, pháp chắc chắn sẽ giâ thoát bạn. 
Đây là quy luật của tự nhiên. 

H: Đâu là lằn ranh phân chia giũa sự nghiêm túc thục 
hành (hành nghiêm mật) và lòng khao khát (tham)? 

Đ: Đây là một câu hỏi hay. NỐI bạn khao khát muốn 
làm việc một cách thật nghiêm túc (hành miên mật), bạn 
đang khao khát chóng đạt kâ quả, hay ít nhát cũng đang 
phát triầi một sự dính mắc vào việc thụo hành nghiêm 
túc ấy. Nếu bạn thấy bản thân mình hành không đuọc 
nghiêm túc và rồi bạn trở nên thấ vọng, đó cũng là 
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tham. Chỉ chấp nhận sự kiện rằng bạn đang không hành 
nghiêm túc và bấ đầu trở lại, biâ rằng bạn phâ làm 
việc một cách nghiêm mật. Lúc đó bạn mói thục sựtiái 
bộ. 

H: Phâ chăng nhũng cảm thọ trung tính (trạng thâ lạc 
khổ không rõ rệt) xuất phát từ những phản ứng trung 
lập, và chúng ta có hy vọng thay đổi đuọc điều này bằng 
sự quán sát thuần tuý không? 

Đ: Những cảm thọ trung tính có mặt do vô minh. Vô 
minh sẽ mấ khi chúng đuọc quan sát chỉ như một hiện 
tuọng đang thay đổi - vô thuòng. Một sự hi ầJ biâ trên 
bề mặt về tính chấ vô thuòng - anicca, đuọc xem như 
hữu ích, sẽ đán khi một cảm thọ khổ rấ thô và vũng 
chắc mấ đi sau một lúc. Một sựhiầj biâ sâu hon, dụa 
trên chánh niệm về dòng chảy của nhũng rung động vi tế 
ngấm ngầm bên trong, cho th^ rằng cảm thọ này sanh 
và diệt trong tùng sátna 

H: Khi một nguòi hành thiền bị kích thích và dồn dập 
vói nhũng ý nghĩ tham dục trong một lúc nào đó truóc 
khi sự quan sát xảy ra, liệu họ có làm tăng truỏng các 
hành - sahkhãras - đái một tình trạng tồi tệ hon thay vì 
tịnh hoáchúng không? 

Đ: Truóc đây, tiái trình làm sinh sôi nảy nở (các hành) 
cứ diễn ra liên tục. Gi ờ đây, một vài sátnaquan sát của 
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bạn sẽ chuyần thành một vài giây, một và phút, một vài 
giờ, đi vào năng \ực của bạn. Thục hành minh sát, bạn 
hiẩi rằng mỗi lần bạn lăn quay trong tham dục, bạn đã 
làm tăng thêm khổ đau của bạn, và bạn quan sát đuọc 
nhiều bao nhiêu, bạn đi ra khỏi khổ đau đuọc bấy nhiêu. 

H: Nhũng lòi dạy của Đúc Phật (trong kinh) duòng như 
muốn nói đán việc di chuyần hay quét sự chú ý liên 
quan đái hoi thở. Vậy thì nguồn gốc và tầm quan trọng 
của việc quán từ phần này sang phần khác (của cơ thê) 
trong pháp hành này là gì? 

Đ: Khi Đúc Phật nói sabba-kãya-patisaimedĩ assaàssã- 
mrti sikkhãti, chữ"s/7(/cl7ãí/" có nghĩa là "học tập", ở chỗ 
khác "tuệ tri" {paịãnãti: biâ đúng) đuọc dùng. Bạn phâ 
học cách quét toàn thân vói một hoi thở, và việc học này 
là - quan sát hâ phần này sang phần khác, để cho tính 
rắn chắc của nó tan ra Khi toàn thân tan ra và bạn có thể 
quét toàn khối. Lúc đó bạn lại phâ đi từ phần này sang 
phần khác vì mặc dù toàn thân duòng như đã mở toang 
ra, có thể vẫn còn nhũng vùng nhỏ không biâ... Bạn 
học {ákkhati) để đạt đái giai đoạn "hoại diệt - trí" 
{bhahga-nãna). 

H: Kinh đua ra bốn pháp quán và rấ nhiều pháp hành, 
tuy thế Ngài chỉ dạy niệm hoi thở và cảm thọ trên thân, 
không có sự xếp loậ các pháp hành theo thứ tự quan 
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trọng. Sao Ngà không dạy các pháp hành khác như 
thiền hành (đi kinh hành) và ghi nhận các tạp niệm? 

Đ: Có nhũng truyền thống khác nhau, và Đúc Phật, một 
con nguòi giác ngộ, cũng đua ra nhũng đối tuọng ban 
đầu khác nhau cho nhũng nguòi khác nhau tuỳ theo 
hoàn cảnh, khả năng và khuynh huáng của họ. Tuy 
nhiên, khi họ tiái lên, các trạm đều như nhau. Truyền 
thống đang tồn tại này xuấ phát từ pháp hành hoi thở 
ban đầu, từ đó nguòi hành thiền tiếp tục kinh nghiệm 
cảm thọ, và như vậy họ cũng kinh nghiệm đupc sựsanh 
và diệt. Niệm hoi thở và cảm thọ cùng nhau sẽ dẫn đái 
mục tiêu cuối cùng. Bạn không bị cấm thử các pháp 
hành khác nhau, song nấi bạn đang tiái bộ ở đây, chỉ vì 
tò mò mà thử những pháp khác sẽ phí thì gi ờ của bạn đi. 
Nấi bạn đã cảm giác đuọc các cảm thọ ở khắp noi (trên 
toàn thân) và bây giờ ở một chỗ khác nào đó bạn cố 
gắng quan sát buóc đi - mỗi buDC chân dở lên và đạp 
xuống, nhung không có cảm thọ - khả năng cảm giác 
các cảm thọ của bạn ở múc vi tế sẽ bị cùn đi. Trở lại vói 
kỹ thuật (niệm thọ) này bạn sẽ không thể cảm giác đuọc 
nhũng cảm thọ ở chiều sâu đó nũa Dĩ nhiên có nhũng 
nguòi tâm còn thô tháo quán hoi thở vi tế rấ khó vói họ, 
và đi (kinh hành) có thể thích họp vói họ hon. 

Cảm giác hoi thở vi tế trong một vùng nhỏ cũng rấ 
khó. Nấi bạn đã cảm giác đupc nó một cách rõ ràng và 
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rồi lại CỐ gắng cảm giác nó bằng cách đặt tay trên bụng - 
đây vốn là một kỹ thuật thô - thòi bạn đang thoâ bộ. 
Đú€ Phật muốn bạn di chuyần từ thô vào tế - oỊãriko đán 
sukhuim. Nếu ở một giã đoạn nào đó một pháp thô phát 
ánh từ nhũng chiều sâu (của tâm), điều không thể tránh 
đupc, song chỉ do tò mò bạn lại không thể khỏi sự làm 
việc một cách chủ ý vói một đối tuọng thô, như nhũng 
câu mở đầu của kỹ thuật khác, hãy quên hâ mọi thực tại 
vi tế của vị trí mà bạn đã đạt đán đupc. Nếu một kỹ 
thuật nào đó thích họp hon vói bạn, hãy bám vào đó và 
cố gắng để đạt đán mục tiêu cuối cùng: song thòi gian là 
vô cùng quan trọng. Đùng phí cuộc đòi quí giá của bạn 
để chạy đông chạy tây (tìm ki án nhũng ca khác). 

H: Câ "tôi" không có chứ? 

Đ: Đúng vậy - không có "tôi". 

H: Vậy thì ca gì rân giác ngộ? 

Đ: Vô minh rân giác ngộ, trói buộc rân giâ thoát, 
không có gì khác. 

H: Ngà định nghĩa thế nào về tâm bi ? Chúng ta có thể 
sử dụng tâm bi cùng vói chánh niệm khi đối phó vói khổ 
đau của chúng ta? 

Đ: Khi bi có mặt trong tâm, hãy chấp nhận tâm bạn (lúc 
đó) là một tâm bi. Tâ nhiên bạn phâ có lòng nhân â đối 
vói chính bạn, bạn phâ thuong yêu chính bạn, phâ là 
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đối tuọng đầu tiên của tâm bi của bạn. Mỗi lần bạn phát 
sinh các hành - sahkhãra, ngay cả tham và sân đối vói 
một nguDi nào khác, bạn đã gi áng khổ đau lên chính bạn 
một cách tàn nhẫn. Con giận của bạn sẽ không làm hại 
đuọc một hành giả vipassanã có trình độ - nó có thể hoặc 
không thể làm tổn hại nguDi khác - song chính bạn đã bị 
hại và trở nên đau khổ. Hãy tránh nó. Hãy có lòng từâ 
và bi mẫn vói chính bạn. 

H: Có thụo rằng sựgiâ thích về thọ {vedanã) của truyền 
thống thiền này hầu như đã phân biệt hình thúc 
vipassanã (minh sát) của chúng ta vói những hình thúc 
thiền minh sát khác trong truyền thống Phật giáo? Và 
các truyền thống khác định nghĩa vedanã (thọ) là thế nào, 
nếu nó không phâ là những cảm giác thuộc về thân? 

Đ: Đúng thế. Các truyền thống khác xem thọ {vedanã) 
chỉ như nhũng cảm giác của tâm (thọ là một trong bốn 
danh uẩn thuộc tâm). Chúng ta không phâ không tán 
đồng các truyền thống khác và đúng sự thục thì thọ là 
một trong bốn uẩn thuộc tâm. Tuy nhiên, chúng ta phâ 
giâ thích thay vì chỉ dịch thôi bỏi vì một số từ Đúc Phật 
dùng đã đuọc Ngài giâ thích truDC đó rồi. Chẳng hạn, từ 
sampaịanna (trí tuệ tỉnh giác) đã đuọc Ngài giâ thích 
như việc cảm giác các cảm thọ đang sanh và diệt. Cũng 
vậy, nhiều từ ngày nay hoặc đã thâ lạc hoặc đã mang 
một nghĩa hoàn toàn khác, vì thế chúng ta phâ đi vào 
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(nghiên cúu) Tam Tạng - Tipitaka để tìm sự định nghĩa 
nguyên thuỷ của Đúc Phật về chúng. Đírc Phật đã giâ 
thích rằng sukha vedanã (thọ lạc) và dukkha vedanã (thọ 
khổ) liên quan đái thân, và Ngà dùng soimimssa (hỷ) 
và doimnassa (uu) để nói về tâm. Trong thọ quán niệm 
xứ - vedanã nupassanã Ngài không dùng somanassa (hỷ) 
và domanassa (ưu), mà dùng sukha (lạc) và duỊ<kha (khổ), 
vì thế chúng ta phâ I àm vi ệc vói các cảm thọ trong thân. 

Bấ luận điều gì bạn đã hiầJ trên phuong diện tri thúo 
và bâ luận điều gì bạn đã kinh nghiệm đuọc, hãy tận 
dụng nó. Tận dụng Pháp - dhanma - không chỉ trong 
khoá thiền này thôi mà cả trong đòi sống hàng ngày nũa 
Sự phản úng luôn luôn mang đầy tính tiêu cục. Hãy 
sống cuộc sống đúng pháp. Bấ cứ điều gì xảy ra ở bên 
ngoài, hãy quan sát thục tại của các cảm thọ ở bên trong 
(thân) và giữthâ độ xả, lúc đó mọi quyâ định của bạn 
và mọi hành động của bạn sẽ lành mạnh - không phâ là 
những phản úng, mà là những hành động tích cục, đem 
lại tốt đẹp cho bạn và tốt đẹp cho mọi nguòi. 

Mong cho tầ cả các bạn có thể sống một cuộc sống 
lọi ích cho chính bản thân mình và cho mọi nguòi. Cầu 
mong các bạn huỏng đuọc những thành quả lọi ích nhâ 
của Pháp: bình an, hoà họp và hạnh phúc. 

Cầu mong tâ cả chúng si nh đuọc an vui. 
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Ngày thứ bảy của khoá thiền Tứ Niệm Xứ đã qua 
Chúng ta đi đăi phần cuối của bài kinh Đậ Niệm Xứ- 
Mahãsatipatthãna Sútta. 

Catusaccapabbarp- T ứThánh Đế 

dhammesu dhammãnupassĩ viharati catũsu ariyassaccesu 

Sống quán pháp trong pháp duói hình thúc Tứ Thánh 
Đế. Quán pháp đuọc thụo hành đối vói Tứ Thánh Đế 
như thế nào? 

'idarn dukkharn’ti yathãbhũtarp paịãnãti, 'ayarp 
dukkhasamudayo’ti yathãbhũtarp paịãnãti, 'ayarp 
dukkhanirodho’ti yathãbhũtarp paịãnãti, 'ayarp 
dukkhanirodhaganinĩpatipadấti yathã bhũtampaịãnãti. 

"Đây là khổ". "Đây là sự sanh khỏi của khổ". "Đây là 
sự đoạn diệt của khổ". "Đây là con đuòng đua đái sự 
đoạn diệt khổ". Mỗi đếđuọctuệtri đúng như nó là (như 
thục tuệ tri). 

Paịãnãti có nghĩa là hiẩi biâ bằng trí tuệ hay tuệ tri. 
Yathãbhũtam - đúng như nó I à hay như nó thục sự xảy ra 
- có nghĩa I à sự ki nh nghi ệm và hi ầJ bi â trụo ti ếp, như 
trong bài pháp đầu tiên Đúc Phật đã dạy. Sự kiện khổ 
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xuâ phát từ tham ã mọi nguòi đều đã biâ. Rằng tham 
ái phâ đupc đoạn trừ cũng không mói mẻ gì. Mọi nguòi 
đều khổ, nhung sự thục đó tự thân nó không làm cho 
nguòi nào trở thành một bậc thánh đuọc. Khám phá của 
Đúc Phật là làm thế nào để biái nó thành một thánh đế 
{ariyasacca), một sự thục cao quý, để cho bầ kỳ ã kinh 
nghiệm nó đều trở thành một bậc thánh, một con nguòi 
thánh thiện, đạt đái ít nhấ cũng kinh nghiệm đầu tiên về 
Niâ Bàn, giã đoạn giâ thoát thứ nhất - Tuđàhoàn. 

Đối vói mỗi (đế) trong Tứ Thánh Đế có ba phần cần 
phâ làm, tổng cộng có cả thảy muòi hã (4x3 = 12). 
Phần thứ nhấ của Thánh Đế Thứ nhấ - "Đây là khổ" - 
mọi nguòi ã cũng hiầJ. Phần thứ hã, parinneyya- sởbiái 
tri, có nghĩa mọi phuong diện của khổ phâ đuọc tuệ tri 
bằng bấ cứ cách nào, túc tuệ tri toàn bộ lĩnh vục của khổ. 
Chữ pariịãnãti cũng là biái tri hay sự hiầJ biâ tận tiròng, 
ở đây pariịãnãti đuọc dùng để chỉ sự hiầJ biâ toàn diện 
về thọ {vedanầỊ, vói trí tuệ tỉnh giác {sampạịanna). 
Pariịãnãti hay sự hiẩi biâ tận tuòng, chỉ đái khi thọ 
{vedanầ) đã đuọc vuợt qua Nấi không, một phần nào đó 
của I ĩnh vục cảm thọ có thể vẫn chua đuọc khảo sát tỉ mỉ. 
Tuong tự, toàn bộ lĩnh vục của khổ {dukkha) phâ đuọc 
khảo sát tỉ mỉ, cho đái giói hạn của nó. Lúc đó phần thứ 
bađái: par/nnãía hay liẫi tri (sựhiẩi biâ rốt ráo). "Toàn 
bộ lĩnh vục của khổ đã đuọc khảo sát rốt ráo". Điều này 
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CÓ nghĩa rằng khổ đã đuọc vuọt qua khổ trở thành một 
thánh đế - ariyasacx^a. Việc tuyên bố đã thấu triệt toàn bộ 
lĩnh vục của khổ chỉ có thể đuọc thục hiện khi đã vuợt 
qua khổ. 

Trên bề mặt thì có bốn Thánh Đế như vậy, nhung khi 
bạn đi vào sâu hon chúng rút lại chỉ có một, giống như 
bốn Niệm Xứ - satipatịhãnavậ/. 

Dukkhasaimdaya, tập khỏi hay nhân sanh của khổ - đó 
là, tham ái - Thánh Đế Thứ hã. Một lần nũa, sự chấp 
nhận trên phuong diện tri thúc và sự hi ầJ biâ trên bề 
mặt về nguyên tắc cơ bản này sống lại từ nhũng lòi dạy 
của các vị Phật truóc. Tuy nhiên phần thứ hã của nó là 
pahãtabhaiTT. ái phâ đuọc đoạn trừ. Lúc đó đăi phần thứ 
ba, pahĩnam. â đã đuọc đoạn trCn giai đoạn giâ thoát 
cuối cùng đã đuọc đạt đái. Sự đóng góp của Đúc Phật 
chính làtâ lập lại phuong diện sâu xa, mà từ lâu nó đã 
bị biái mấ này. 

Tuong tự, sự chấp nhận đon thuần Thánh Đế Thứ ba - 
sự diệt khổ {dukkha nirodha) - do lòng sùng đạo, hay do 
tính logic là không dủ. Phần thứ hai của nó là 
sacchikãtabbam (tác chúng): sự diệt khổ rân phâ đuọc 
tác chúng hay thục hiện. Giã đoạn thứ ba là 
sacchikatam. sự diệt khổ đã đuọc tác chúng, đã đuọc 
thục hi ện, và vì thế đã hoàn tấ. 
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Thánh Đế thứ tư về Đạo I ộ - Đạo Di ệt Khổ Thánh Đế 
- cũng sẽ là vô nghĩa nếu nó chỉ đuọc chấp nhận trên 
phuong diện thuần tri thú€. Phần thứ hã của nó là 
bhãvetabbanr. đạo diệt khổ phâ đupc tu tập hay thục 
hành liên tục cho đái khi hoàn mãn - bhẫvitam. Chỉ khi 
Ngà đã đi trọn con đuòng (đạo lộ), chỉ khi Ngài đã hoàn 
thành cả Bốn Thánh Đế, mỗi Đế theo ba cách vùa kể, 
Bồtát Gotama (Cồđàm) mói tự gọi mình là một vị Phật. 

Lúc đầu năm nguòi bạn (chỉ nhóm Kiều Trần Như, 
cùng tu khổ hạnh vói Đúc Phật) mà Ngài thuyâ Pháp 
{Dhanma) thậm chí không thèm nghe Đúc Phật. Họ tin 
rằng sự giâ thoát là bâ khả nếu không thục hành khổ 
hạnh (tự hành hạ thân xác đái cục độ). Đúc Phật đã trâ 
qua điều này. Ngà đã bỏ đói tấm thân Ngài cho đán khi 
nó chỉ còn là một bộ xuong, yếu đái nỗi không buóc nổi 
đái hã buóc. Tuy thế, vói việc thục hành tám thiền 
chúng truóc đó của Ngài, Đúc Phật thấy rằng nhũng bâ 
tịnh sâu kín trong tâm vẫn còn. Bỏ đói thân xác là một 
cách I uyên tập vô ích, vì thế Ngà từ bỏ nó và bấ đầu thọ 
dụng trở lại. 

Để thuyâ phục nhóm năm vị Kiềutrầnnhư Ngài phâ 
nói vói họ rằng Ngài đã như thục tuệ tri Tứ Thánh Đế - 
yathâbhũtam paịẫnàti: vói trí tuệ kinh nghiệm đúng như 
chúng thục sự xảy ra, chứ không chỉ trên phuong diện 
tri thúc hay do lòng sùng đạo. Chỉ lúc đó họ mói bấ đầu 




TỨNIỆM XỨGIẢNGGIẢI 


134 


lắng nghe Ngài thuyâ Pháp. 

Dukkhasaccam -Khổ Đế hay sựthụtĩ về khổ 

dukkharp ariyasaccarp 

Khổ Thánh Đế bây giờđupc mô tả, từ thô đái tế. 

Jãti pi dukkã, ịarãpi dukkhã, (byãdhi pi dukkhã,) 
maranarp pi dukkharp, 

sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã pi dukkhã, 
appiyehi sampayogo pi dukkho, piyehi vippayogo pi 
dukkho, yampiccharp na labhati tam pi dukkharp, 
sahkhittena pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 

ở đây, mỗi sự hiầJ biâ của khổ {dukkha) đupc giâ 
thích bằng cách dùng nhũng từ đồng nghĩa 

Jãti là sanh (trong bâ kỳ cõi nào). Jarã là già, yấi 
đuối, các căn (mấ, tã,...) kém đi. Byãdhi là bệnh hay 
đau ốm. Marana là châ (từ bấ cứ cảnh giói nào), và sự 
tan rã của các uẩn. Soka là sầu, nỗi u buồn do mấ một 
cái gì đó râ thân, và parideva là bị khấp hay than khóc. 
Dukkha I à sự đau đón về thể xác và cảm thọ khổ hay khó 
chịu. Domanassa là un hay sự khó chịu trong tâm. 
Upãyãsa là não hay tuyệt vọng, trạng thâ tâm đau khổ 
theo sau sựmâ mát hay bâ hạnh. Tâ cả nhũng điều này 
đầi là khổ - dukkha. 

ở đây cũng như trong nhũng giâ thích ở chỗ khác, 
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chữ dukkha đuọc dùng để chỉ cảm thọ khó chịu hay đau 
đón về thân, còn domanassa (xuấ phát từ mana - tâm hay 
ý) chỉ sự khó chịu về tâm. Nó có thể là một ý nghĩ, một 
ký úc, hay sự sợ hã. TuDng tự, sukha đupc dùng để trỏ 
cảm thọ lạc về thân và soimnassa trỏ cảm thọ lạc ở tâm. 
Trong vedanãnupassanã - thọ quán niệm xứ, các chữ 
dukkha vedanã, thọ khổ và sukkha vedanẩ. thọ lạc đuọc 
dùng, đó là lí do tại sao truyền thống này chú trọng đái 
các cảm thọ thuộc thân kể như đối tuọng thiền. 

ở một mú€ độ vi tế hon "appiyehi sampayogd' - gần 
vật khó ua - như rũpa: một cảnh sắc, màu hay ánh sáng; 
sadda: âm thanh; gandha: mùi; rasa\ vị; photthabba: xúc 
chạm; hoặc dhamma: một ý nghĩ, "piyehi vippayogd'^*^ - 
xa lìa bầ cứ điều gì khả lạc. Chẳng hạn xa lìa nhũng 
nguòi thân yêu, như bạn bè, và những nguòi trong gia 
đình, là khổ - dukkha. 

Vi tế hon nũa là "iccham na labhati": không đuọc 
nhũng gì mình mong uóc (cầu bâ đắc khổ). Nếu một 
nguòi nào đó muốn thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi, 
nhung không đạt đái giã đoạn này, đó là "na 
pattabbard', không hoàn thành. Đây là khổ. Tuong tự, 
khỏi lên uóc muốn thoát khỏi già, đau, châ, và muốn 


*** Appiyehi sampayogo và piyehi vippayogo thuờng đuợc dịch là 
oántắng hội khổ vàâ biệt ly khổ. 




TỨNIỆM XỨGIẢNG GIẢI 


136 


thoát khỏi tâ cả nhũng un sầu trong tâm, đau đón trong 
thân, và điều đó đã không hoàn thành, cũng là khổ. 

Tóm lại {sahkhittena), ở một múc độ còn vi tế hon 
nũa, pancupãdãnakkhandha - chấp thủ năm uẩn, sắc, thọ, 
tuỏng, hành, thúc - là khổ. 

Sự chấp nhận Thánh Đế Thứ Nhấ (Khổ Đế) do lòng 
mộ đạo và do tính họp lý sẽ không giúp ích gì cho bạn: 
Khổ phâ đuọc kinh nghiệm hay tuệ tri đúng như thục 
{yathãbhũtam pạịãnãti) cho đán giói hạn cuối cùng của 
nó. Điều này đuọc thục hiện bằng cách hành giói {sĩla) 
và định {samãdhi), và vói một tâm đã an định bạn quan 
sát thục tại vi tế - những vận hành của năm uẩn và sáu 
căn môn. Đây là toàn bộ tiái trình thục hành Bát Chánh 
Đạo. 

Những cảm thọ đau đón, kiên cứng và căng thẳng ban 
đầu hiầi nhiên là khổ - dukkha, nhưng chúng phâ đuọc 
quan sát vói thâ độ xả, bỏi vì một sự phản úng vói 
chúng sẽ làm tăng thêm khổ đau. Nhờ giữ thâ độ xả 
những cảm thọ khổ này đuọc chia chẻ ra, mổ xẻ ra, làm 
ròi ra và tan rạ và cho dù cái đau vẫn còn, một dòng 
ngầm của nhũng rung động sẽ đuọc cảm giác cùng vói 
nó. Khi bị nhũng sóng lăn tăn này làm cho vỡ tan ra nó 
duòng như không còn là khổ nũa Ngay cả khi cái khổ 
này biến đi, chỉ còn lại một dòng chảy của nhũng rung 
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động rấ vi tế, làm phát ãnh hỷ lạc {pĩti), thì điều này 
vẫn còn trong lĩnh vục của khổ, {dukkha), không có chút 
lạc nào thục thụ, vì nó là vô thuòng {anịccầ), sanh và 
diệt. Kinh nghiệm đầu tiên về sự hoại diệt - bhahga- này 
rấ là quan trọng, vì nó giúp bạn hiầJ ra sự thục rằng 
toàn bộ cấu trúc vật châ chỉ là nhũng hạt hạ nguyên tử 
hay các tổng họp sắc {kalãpa). Tuy nhiên, nếu nó đuọc 
xem như sự giâ thoát khỏi khổ, thòi lãnh vục khổ 
{dukkha) vẫn chua đuọc bao quát đầy đủ. Nhũng cảm thọ 
khó chịu (thọ khổ) sẽ đán trở lại: một phần do bề mặt 
của các hành {sahkhãra) quá khứ sâu xa, một phần do oã 
nghi (tư thế) ngồi, do bệnh hoạn, và nhũng trở ngại khác 
tuong tự như vậy. Mỗi kinh nghiệm khả lạc, vì nó là vô 
thuòng, nên có khổ {dukkha) như bản châ cố hữu của 
nó. 

Giã đoạn kế, passaddhi hay an tịnh, không chúa đụng 
sự khó chịu và có vẻ như không có khổ {dukkha), song 
vẫn có sự sanh - diệt {saimdaya - vaya) hiện diện ở đó. 
Tuy nhiên, sabbe sahkhãrã aniccã (các pháp hChj vi đều 
vô thuòng) - bầ cứ pháp nào do điều kiện cấu thành 
sóm muộn gì cũng phâ hoại diệt. Nhũng kinh nghiệm 
thô vẫn sẽ đán, bỏi vì sự an tịnh ipassaddhi) này vẫn là 
một kinh nghiệm thoáng qua, còn nằm trong lĩnh vục 
của tâm và vật châ hay danh và sắc. Toàn bộ lĩnh vục 
của khổ đều không hoàn toàn. Chỉ khi đã vuọt qua đái 
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một giã đoạn bâ khả tư nghi, ở đây không có gì sanh 
hay đuọc tạo ra, mói có thể nói là khổ đã đuọc khám 
phá 

Như vậy sự hiầJ biâ về khổ ở múc thô không thể nói 
đã là một Thánh Đế. Paịãnãti (biái tri hay sự hiầJ biâ 
tận tưàng) có nghĩa là đang khám phá toàn bộ lĩnh vục 
khổ vói kinh nghiệm trục tiếp. Chỉ khi sự hiầJ biâ ấy là 
parinnãtam, liẫi tri hay sựhiẩi biâ rốt ráo nó mói thục 
sựtrởthành một Thánh Đế. 

Samudaỵasaccam - Tập Đế hay sự thụt về sự 
sanh khoỉ của khổ 

dukkhasamudayarp ariyasaccarp 

Thánh Đế thứ hã là tập khỏi của khổ. 

Yãyarp tanhã ixinobbhavikã nandĩrãgasahagatã 
tatratatrãbhinandinĩ, seyyathidarp, kãmatanhã 
bhavatanhã vibhavatanhã. 

Đây là ái {tanhã)] ponobbhavikã, đua đán (tâ sinh) hâ 
đòi này sang đòi khác; nandT-rãga-saha-gatã, gắn bó vói 
uóc muốn dục lạc; tatratatrãbhinandim, đi tìm lạc thú chỗ 
này, chỗ kia; seyyathĩdarn, đó là: kãma-tanhã, dục â; 
bhavatanha: híĂi â và vibhava-tanhữ. phi híĂi â. 

Kãim-tanhã (dục â) là ham muốn dục lạc. Bấ kỳ một 
ham muốn nhỏ nhoi nào cũng nhanh chóng biái thành 
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ã, và nổi bật nhâ I à ham muốn về nhục dục. 

Bhava-tanhã (hũu â) là ham muốn sống còn, cho dù 
thân xác này và toàn thể vũ trụ có luôn luôn bị hoại diệt. 
Do cái tôi này, do tham ã đối vói việc trở thành (hChj) 
này, các tri â lý vốn tán thành sự vĩnh CLnj duòng như rấ 
hấp dẫn (đối vói con nguòi). 

Vibhava-tanhã (phi hũu â) là sự đối nghịch theo hã 
cách. Một là muốn cho vòng tử sanh luân hồi này dùng 
lại, một giã đoạn vốn không thể đạt đán đuọc bỏi lòng 
khao khát hay tham ã bâ thuòng như vậy. Hai là từ 
chối chấp nhận sự tiếp tục của khổ sau khi châ, trong 
khi vẫn còn các hành - sahkhãra, do sợ hã quả báo của 
những nghiệp bá thiện trong đòi này. Thục ra triâ lý 
cho rằng: "Đây là kiếp sống duy nhấ" vẫn có một sự 
tham ã và chấp thủ không bình thuòng trong đó. 

Ba â {tanhã) này - dục aí, hũu ã và phi hũn â đều 
đua đái khổ đau. 

Vậy thì ã này sanh khỏi ở đâu và trú ở đâu? 

Yarp loke piyarũparp sãtarũparp etthesã tanhã 

uppaịịamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

Ái sanh khỏi {uppajjati) và trú {nivisati) bâ cứ chỗ nào 
có lạc trong thế gian này {lokepiyarũpamsãtarũpam). Cả 
piya (khả â) và sãta (khả ý) đều có nghĩa là "thích thú", 
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"vCra lòng". Một ý nghĩa của loka là "thế gian hay cảnh 
giói sinh tồn", song ở đây nó có nghĩa là "trong cơ cấu 
của thân". Một vị chư thiên tên gọi Rohitacó lần đi qua 
truóc của tịnh xá noi Đúc Phật đang trú ngụ, và vị này 
vùađi vùahát: Caraiveti, caraiveti, "Cứ tiếp tục đi, tiếp 
tục đi". Khi đuọc Đúc Phật hỏi, Rohita nói ông ta đang 
đi để khám phá toàn thể thế gi an này và rồi sẽ khám phá 
những gì nằm ngoài thế gi an. Đúc Phật mỉm cuòi vàgiâ 
thích rằng toàn thế gian, nhân (sanh) của thế gian, sự 
diệt của thế gian và con đuờng đua đái sự diệt của thế 
gian nằm ngay trong tấm thân này. 

Theo nghĩa đen, lunịati palunịatĩti loko - thế gian Ụoka) 
không ngùng bị huỷ diệt. Nó cứ sinh và diệt, sinh và 
diệt. Đó là toàn bộ lĩnh vục của tâm và vật châ (danh - 
sắc), và phâ đuợc hiầJ trong cơ cấu của thân. Khi bạn 
trồng hạt giống của một cảnh giói đặc biệt nào đó, bạn 
sẽ kinh nghiệm nó. Một hành {sahkhãra) cục bâ thiện sẽ 
đua đái hoả ngục bên trong, cả đòi này lẫn đòi sau, khi 
quả trổ. Trồng hạt giống của cõi tròi, bạn cảm tháy hoan 
lạc; trồng hạt giống của cõi phạm thiên {brãhnic), bạn 
cảm thấy an tịnh, cả đòi này lẫn đòi sau. Giã đoạn Niâ 
Bàn, ở đây không có sanh và diệt, cũng phâ đuợc kinh 
nghiệm trong chính thân này. 

Do đó tham â sanh khỏi ở bấ cứ noi đâu lạc đuợc 
cảm nhận, trong cơ cấu của thân. Bây giờ, chi tiâ về noi 
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ã khỏi sanh đuọc (Đírc Phật) đua ra: 

Cakkhu loke piyarũparp sãtarũparp, etthesã tanhã 
uppaịịamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati... sotarp 
.. .Ghãnarp ... jivhã ... Mano íoke piyarũparp sãtarũparp, 
ơtthesã tanhã uppaịịamãnã upaịịati, ettha nivisamãnã 
nivisati. 

Ái khỏi sanh và trú tại con mấ {cakkhu) - đuọc xem 
là khả lạc và khả ý. Tiái trình như vậy cũng sẽ xảy ra 
vói tã, mũi, luõi, thân vàý. 

Rjpa ... saddã... gandhã... rasã... photthabbã... 
dharrrnã... nivisati. 

Bấ cứ ở đâu lạc đuọc cảm nhận trong đối tuọng, như 
một cảnh sắc, thinh, huong, vị, xúc hoặc pháp, ã khỏi 
sanh và trú ở đó. 

Cakkhu-vinnãnam... sota vinnãnam... Ghãnavinnãnam... 
divhã-vinnãnam... kãya-vinnãnam... Mano vimãnam... 
nivisati. 

Ái khỏi lên ởbấ kỳ thức căn nào trong sáu thức căn - 
nhãn thức, nhĩ thức, ... hoặc ý thức. Khi mô tả về tâm, 
thuòng thì danh uẩn - thức {vimãna), tuỏng {samã), thọ 
{vedanã) và hành {sahkhãra) là đủ. Minh sát sâu hon sẽ 
tách chúng ra Tuy nhiên, truóc khi đạt đác giai đoạn đó, 
các hệ thống tưtuỏng hay triâ lý bấ đầu (nảy sanh) vì, 
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mặc dù việc kinh nghiệm tính châ sanh và diệt là như 
thế, song nguDi quan sát - ở đây là thúc {vinnãna) - 
dưòng như vẫn còn, chua đupc chia chẻ hay mổ xẻ ra 
Nó đuọc quan niệm như linh hồn thuòng hằng: je 
vimãya te ãya te vimãya [phàm cái gì là thúc {vimãna) 
túc là linh hồn và câ gì là linh hồn túc là thúc 
{vinnãna)]. Tuy nhiên ở một múc độ thâm sâu hon nó 
đuọc tách bạch ra: nhãn thúc {cakkhu vinnãna) không thể 
nghe đupc, nhĩ thúc {sota vinnãna) không thể tháy đupc, 
bâ kỳ thúc nào hay tầ cả thúc đều có thể dùng lại, và 
khi ý thúc {mano-vinnãna) dùng lại, Niâ Bàn đupc đạt 
đái. 

Đúc Phật đua ra thêm nhũng chi tiă 

Cakkhu-samphaso... 

Cakkhu-samphassajã vedanã... 

Rữpa-sancẽtanã... 

Rũpa-tanhã... 

Rũpa-vitakko... 

Rữpa-vicãro... nivisati 

Do xúc {samphaso) ởbâ kỳ căn môn nào (mấ, tã,...) 
tham ã cũng sanh khỏi và an trú. Do xúc này có thọ 
{samphassạịã vedanã) và ã cũng lại khỏi lên và an 
trú.Tiếp theo sau sự đánh giá của tuỏng {sannã) về đối 
tuọng của giác quan hay căn môn, â khỏi lên và an trú. 
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Sấncetanã (ý hành hay phản úng của tâm) đối vói đối 
tupng là một từ đồng nghĩa của sahkhãra: ở đây một lần 
nũa ã khỏi sanh và an trú. Như vậy â khỏi sanh và an 
trú trong mối tuông quan vói bấ kỳ trần cảnh hay đối 
tuọng giác quan nào. Sự dán áp ban đầu của tâm trên đối 
tuọng {vitakko - tầm) sẽ theo sau. Cuối cùng là tứ 
{vicãro) hay sự xoay quanh của tư duy trên đối tuọng. 
Trong mỗi truòng họp toàn bộ tiái trình xảy ra ở mỗi 
trong sáu căn môn đều như vậy. 

Thánh Đế Thứ hã này đuọc gọi là dukkha-saimdaya: 
tập khỏi của khổ. Trong cách hiầJ thông thuòng, thục sự 
rằng ã (tanhã) là nhân của khổ. Tuy nhiên, samudaya có 
nghĩa là "tập khỏi" hay "khỏi sanh", bỏi vì khổ {dukkha) 
khỏi sanh cùng một Iúc vói ã, không có khe hở. 

Nirodhasaccarp - Diệt đế hay Sự thụt về sự diệt 
khổ 

dukkhanirodharp ariyasaccarn 

Thánh Đế Thứ ba là sự đoạn diệt â để cho nó hoàn 
toàn không khỏi sanh đuọc nũa "Đó là sự suy tàn và 
đoạn diệt hoàn toàn của chính khát â này, là sự từ bỏ nó 
và khuóc từ nó; sự giâ thoát khỏi nó, không còn chỗ 
nào cho nó. 

Yo tassãyesa tanhãya asesavirãganirodho cãgo 

patinissaggo rmtti anãlayo. 
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Công việc này đupc làm ở đâu? 

Yarp loke piyarũparp sãtarũparp, etthesã tanhã 
pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhati. 

Ái sanh khỏi và an trú ở đâu trong thế gian (/o/ce) - 
lãnh VỊTC của tâm và vật châ hay danh và sắc - ở đó nó 
phâ đuọc đoạn trừ {pahĩyamãnã pahTyati) và đoạn diệt 
{niujjhamãnãnirujjhãti). Như vậy, â phâ đuọcgiâ quyâ 
và đoạn trừ ở các của giác quan - mấ, tã, mũi, luõi, 
thân và tâm. Bây giờ, chi tiâ đuọc (Đúc Phật) đua ra 
thêm. 

Cakíứiu ...sotam... ghãnam... jivhã...l<ãyo... Mano loke 
piyarũparp sãtarũparp, etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyati, ettha nirujjhamãnã niruịịhati. 

Rũpa... saddã... gandhã... rãsã... photthabbã... 
dhanrnã... niruịịhati. 

Cakkhu-vinnãnam... 

Cakkhu-samphaso... 

Cakkhu-samphassajã vedanã... 

Rjpa-sannã... 

Rũpa-sancdtanã... 

Rjpa-tanhã... 

Rũpa-vitakko... 

Rũpa-vicãro... nirujjhati. 

Sự diệt phâ là hoàn toàn, cả trong các căn môn lẫn 
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nhũng đối tuọng liên hệ của chúng, ở đây cũng vậy, sáu 
thún {vinnãna) đi truóc xúc và thọ kể như quả của nó. 
Tiếp theo sau đó làsáu tuỏng {sannã), đánh gi á cảm thọ. 
Rồi đái sáu ý hành {sancetanã), cũng đuọc gọi là 
sahkhãra (hành). Ái {tanhẫ) tiếp nối theo sau. Vitakko 
(tầm) là khỏi đầu của tư duy trong sự phản úng vói xúc 
(giũa đối tuọng và căn môn), hoặc sự khỏi đầu của việc 
nhớ lại hay suy nghĩ về tuong lai, trong quan hệ vói xúc. 
Vitakka (tầm) đuọc theo sau bỏi vicãra (tú), là sự suy 
nghĩ liên tục, trong quan hệ vói đối tuọng. 

Đây là Thánh Đế về sự diệt của khổ (Diệt khổ Thánh 
Đế). Trong khoá thiền này nhũng phân tích chi tiâ, nhỏ 
nhiệm như vậy ở mún kinh nghiệm là hoàn toàn không 
thể (thụo hiện đuọc), song kinh {sutta) là một lòi dạy 
hoàn chỉnh. Thính chúng nghe kinh hẳn phâ là nhũng 
nguòi đang thụo hành trên giã đoạn thứ ba hoặc thứ tư 
của Niâ Bàn, túo từ bậc thánh anahàm {anãgămí) đái 
bậc thánh Alahán {Arahant). ở nhũng giá đoạn rấ cao 
này mỗi chi tiâ đuọc tách bạch ra, đuọc phoi bày ra. 
Bạn hiầJ biâ tùng cảm thọ nhỏ nhiệm khỏi lên, nó liên 
hệ đái một căn môn đặc biệt như thế nào, và vói đối 
tuọng của căn môn ấy ra sao. Bạn cũng hiẩi đuọc thọ 
khỏi sanh liên hệ đái tuỏng {samẩ), đến ý hành 
{sancetană) và đái các hành {sahkhẫra) ra sao, và hiầJ 
thọ diệt, liên hệ vói pháp này hay pháp khác như thế 
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nào. ở một giã đoạn rấ cao như vậy, mỗi pháp có thể 
đuọc chia chẻ rạ và mổ xẻ ra thành tùng chi tiâ nhỏ 
nhậ. Bây giờ, và ngay cả ở giá đoạn tuđàhoàn - 
sotãpanna, thục tại, dù sâu, cũng không sâu đái múc đó; 
bỏi thế chỉ cần hiầJ đupc â hay sân có mặt hay không 
có mặt như kâ quả của một cảm thọ nào đó - cùng vói 
sựhiẩi biâ tính chấ vôthuòng của nó - là đủ. 

Maggasaccarp- Đạo Đế 

dukkhanirodhagăninĩ patipadă ariyasaccarp 

Thánh Đế Thứ tư là Con Đuòng (Đạo) nhằm diệt trừ 
khổ. 

Ariyo atthahgiko maggo, seyyathidam, sammẫditthi, 

sammãsahkappo, sanmẫvãcẫ, sanrnãkanrnanto, 

sammẫãjĩvo, sanmãvãyãmo, sanmẫsati, sanmẫsamãdhi. 

Đạo có tám phần. Mỗi phần sau đó lại đuọc giâ 
thích. 

Chánh ki án {sanmãdiịịhi) là: 

Dukkhe nẫnam, dukkhasamudaye nãnarĩị dukkhanirodhe 

nẫnarp, dukkhanirodhagẫniniyẫ patipadẫya nẫnarp. 

Đó là trí tuệ hoàn toàn dụa trên kinh nghiệm về khổ, 
sự khỏi sanh của khổ, sự diệt khổ, và đạo lộ hay con 
đuòng: yathẫ-bhũtam paịẫnẫti, như thục tuệ tri hay sự 
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hi ầJ bi â đúng đắn về thục tại như nó thục sự I à 

Chánh tư duy {sanmãsahkappo) là: 

Nekíứiairimasahkappo, abyãpãdasahkappo, 

avihimsãsahkappo. 

Đó là những tư duy hay suy nghĩ về sựxuấ ly, những 
tư duy vô sân, và nhũng tư duy vô hại. 

Chánh ngữ (samAĩiãvãcã) là: 

Musãvãdã veramanĩ, pisunãya vãcãya veramanĩ, 

pharusãya vãcãya veramanĩ, samphappalãpa veramanĩ. 

Đó là không nói dối hay nói lòi thô ác. Đó là không 
nói lòi vu khống hay chia rẽ. ở đây cũng (àn hiầJ rằng 
điều này phâ đuọc như thục tuệ tri - yathãbhũtam 
paịãnãti. Nó phâ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nó 
phâ đuọc kinh nghiệm, cùng vói sựhiẩi biâ rằng bạn 
đang sống một cuộc sống tránh xa sự nói dối, nói thô ác, 
nói chia rẽ hay nói vu khống. Trừ phi bạn đang hành 
như vậy, trừ phi điều đóđuọc kinh nghiệm, trừ phi điều 
đó đang xảy ra trong đòi bạn, bằng không nó chẳng phâ 
là chánh {saimiã) mà là tà {nicchã), chỉ là một trò choi 
thuần tri thúc hoặc cảm xúc. Tóm lại, chánh ngữphâ là 
yathãbhũta - như thục. 

Chánh nghiệp {sanmãkanmanto) là: 

Pãnãtipãtã veramanĩ, adinnãdãnã veramanĩ, 
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kamesumcchacara veraimni. (không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm). 

Đó là tiâ chế ở múc thân hành {veramaní) không sát 
sanh {pãnãtipãtã), trộm cắp {adinnãdãnã) hoặc tà dâm 
{kãmesumicchãcãrã). Điều này cũng phâ đuọc kinh 
nghiệm; nghĩa là nó phâ xảy ra trong cuộc sống. Chỉ khi 
bạn có thể nói rằng bạn đang sống một cuộc sống tránh 
xa việc sát sanh, trộm cắp và tà dâm, thì đó mói là tuệ tri 
- pạj ãnãti, mói I à ki nh nghi ệm đúng như nó thục sự I à 

Chánh mạng {sarrmã-ãịĩvờ) là: 

Ariyasãvako nicchã-ãjĩvarn pahãya sanrnã-ãịTvena 

iĩvitamkappđi. 

Đó là ở đâu tà mạng {mcchã-ãjTvam) đuọc từ bỏ 
ipahãya), và áp dụng lại cách thúc trên: việc ki án sống 
bằng nhũng phuong tiện luong thiện hay chân chánh 
phâ đuọc kinh nghiệm trong cuộc sống. (Phâ hiầJ chữ 
kinh nghiệm ở đây theo nghĩa thục sự xảy ra trong cuộc 
sống). 

Chánh tinh tấn {sanrnãvãyãmo) có bốn: 

anuppannãnarp pãpakãnarp akusalãnarn dhammãnam 

anuppãdãya... 

uppannãnarp pãpakãnarp akusalãnarn dhammãnam 
pahãnãya... 

anuppannãnarp kusalãnarn dhammãnam uppãdãya... 
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uppannãnarp kusalãnarn dhammãnam thitiyã asanrnosãya 
bhiyyobhãvãya vepullãya bhãvanãya pãripũriyã... 
...chandarp ịaneti vãyamati vĩriyarp ãrabhati cittarp 
pagganhãti padahati. 

Đó là để ngăn ngCra những ô nhiễm bâ thiện 
{pãpakãnam akusalãnarp dhanmãnarn - ác bấ thiện pháp) 
chua khỏi ánh {anuppannãnam). Đó là để loại trừ nhũng 
ô nhiễm đã khỏi {uppannãnam). Đó làđểkhoi dậy nhũng 
thiện pháp {kusalãnam dhanmãnam) chua sanh. Đó là để 
duy trì, không để cho tàn I ụi đi, và để tăng truỏng nhũng 
thiện pháp đã sanh khỏi, cho đạt đán sự sung mãn của 
nó {bhãvanãya pãripũriyã). 

Trong mỗi truòng họp, nguòi hành thiền "ra súc nỗ 
lụic {chandarnjaneti vãyamatí), phát khỏi nghị lụic (wf/ya/T7 
ãrabhati), chuyên tâm {cittarn pagganhãti) và phấn đấu 
{padahatiỴ'. 

Chánh niệm {saimiãsati) là: 

kãye kãyãnupassĩ viharati... vedanãsu vedanãnupassĩ 
viharati... citte cittãnupassĩ viharati... dhanmesu 
dhammãnupassĩ viharati ãtãpT sarmpaịãno satimã, vineyya 
loke abhijjhãdomanassarn. 

Sống quán thân trong thân ... quán thọ trong thọ... 
quán tâm trong tâm ... quán pháp trong pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác và chánh niệm để viễn ly tham uu đối vói thế 
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gian (năm uẩn). 

Bá cứ ở đâu Đúc Phật mô tả chánh niệm {sati), Ngài 
luôn luôn lập lại bốn lĩnh vục thiâ lập niệm - 
satipatthãna này. Trong đó yếu tố sampạịanna (trí tuệ 
tỉnh giác) kinh nghiệm các cảm thọ đang sanh và diệt, 
phâ có mặt. NỐI không thì những gì đang đuọc thục 
hành không phâ là chánh niệm - sanmasati, mà đúng 
hon đó chỉ I à ni ệm thông thuữig của một nguòi hát xi ếc. 

Chánh định {sarrrnãsamãdhi) là việc thục hành bốn 
bậc thiền: 

vivicceva kãmehi vivicca akusalehi dhaimiehi savitakkam 
savicãrarp vivekajarn pĩtisukham. 
vitakkavicãrãnam vũpasamã aịịhattam sampasãdanarp 
cđaso ekodibhãvarp avicãrarp samãdhijarn pĩtisukham... 
plĩiyã ca virãgã upekỉứiako ca viharati sato ca sampaịãno 
sukhanca kãyena patisaimedi yarp tam ariyã ãcikkhanti 
dpekkhako satimã sukhavihărTti... sukhassa ca pahănã 
dukkhassa ca pahãnã pubbeva somanassa domanassãnarp 
atthahgamã adukkhamasukharp upekkhãsati 
pãrisuddhim... 

[Ly dục {kãmehi), ly bâ thiện pháp {akusalehi 
dhanmehi) (chúng và trú thiền thứ mâ) một trạng thâ 
hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Diệt tầm, diệt tứ, 
chúng và trú thiền thứhã, một trạng thâ hỷ lạc do định 
sanh không tầm, không tứ, nội tịnh nhâ tâm. Ly hỷ, trú 
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xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc 
thánh gọi là ’xả niệm lạc trú’. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ lAi 
đã cảm thọ truóc, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, 
không I ạc, xả ni ệm thanh tị nh]. 

T rong thiền thứnhâ có sự viễn ly các dục {kãmehi) và 
những ô nhiễm trong tâm (chủ yếu là năm triền cái). Nó 
có tầm và tứ {savitakkarp savicãrarp) : có sự chú tâm (tầm) 
vào đối tuọng thiền cùng vói sự nhận bi â I i ên tục về đối 
tuọng ấy (tứ). Có sự viễn ly {vivekajam) và hỷ lạc 
{pĩtisukham) - túc là có nhiều sự dễ chịu trong tâm (hỷ) 
và cảm thọ lạc trên thân. Tâm đuọc định. Trong thiền 
thứ hã, vitakka-vicãrãnam vũpassamã (di ệt tầm và tú): đối 
tuọng thiền rút dần, và có sự dễ chịu (hay cảm giác lạc) 
trong tâm và thân. Trong thiền thứ ba, sự dễ chịu trong 
tâm hay hỷ {pĩti) rút xuống; chỉ còn lạc {sukha), một cảm 
thọ dễ chịu ở thân phát sinh do tâm định. Tuy nhiên, bây 
ậờ sampaịãna (trí tuệ tỉnh giác) về thụo tậ đang sanh và 
diệt đuọcthêm vào. 

Cần phâ hiẩi rằng ngay cả truóc khi Đúc Phật xuâ 
hiện các thiền chúng này đã có mặt ỞẤn Độ. Ngài đã học 
các thiền thứ bảy (vô sở hChj xứ thiền) và thiền thứ tám 
(phi tuỏng phi phi tuỏng xứ thiền) từ hà vị thầy truóc đó 
của Ngà. Tuy vậy, ở đây chỉ có bốn thiền (sắc giói) đutpc 
Đúc Phật dạy. Lý do là vì trong các bậc thiền (vô sắc) mà 
Ngài đã học truóc đó, yấi tố sarrpaịanna (trí tuệ tỉnh giác) 
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đã bị bỏ quên. Kâ quả là, họ chỉ có thể loại trừ nhũng bấ 
tịnh ở sâu hon một chút nhung vẫn trên bề mặt. Không có 
sanpaịanna, họ không thể đi vào chiều sâu (của tâm) và 
nhổ nhũng bâ tịnh đã ăn rễ sâu xa ở đó ra đuọc. Nhũng 
bâ tịnh này vẫn còn, do nhừig bâ tịnh này còn nên dòng 
hũu phần (dòng duy trì tính liên tục của sự sống) vẫn tiếp 
tục. Bây giờ, vói việc thục hành chỉ bốn bậc thiền (sắc 
giói), sự sanh và diệt đuọc quan sát trong tam thiền. 
Saiĩpajanna{\x\ tuệ tỉnh giác) có mâ. 

Trong thiền thứ tư, không còn lạc {sukha) hoặc khổ 
{dukkha). Hỷ {somanassa) và uu {domanassa) cũng đã ra 
đi. Không còn cảm gi ác dễ chịu (lạc) cũng như khó chịu 
(khổ) trong tâm. Chỉ có adukkhaimsukham - không khổ 
không lạc hay sự vắng lặng - còn lại, cùng vói upekkhã- 
sati-pãásuddhim (xả, niệm và sự thanh tịnh hoàn toàn). 
Sarvpaịãno (trí tuệ tỉnh giác) bây giờ không đuọc dùng 
nũa vì đây là giã đoạn Niâ Bàn^*^ Sanpaịanna - trí tuệ 
tỉnh giác là đóng góp của Đúc Phật cho việc hành thiền 
thòi bấy giờ, có thể nói đó là phuong tiện nhờ nó nguòi 
hành thiền vuọt qua toàn bộ lĩnh vục của thân và vật 

*** Chi tiấ vềvấn đề đạo quả và thiền, xem trong "Con đuờng thiền 
chỉ và thiền quán" để biá rõ hon. ở đây, do lối giẩ thích tóm tấ 
về bà kinh rấ dễ gây hiểu lầm giữa thiền định và sự chứng đắc 
đạo quả Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng khi giải thích chánh 
định (sammã samădhí) Đức Phật muốn nói tới thiền siêu thế sanh 
cùng vói đạoquả(Niấ Bàn). 
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chấ hay danh và sắc. 

Đây là Thánh Đế Thứ tư. 

Iti ajjhattam vã dhanmesu dhanmãnupassĩ viharati... 

'atthi dhanma’ti...nacakincilokeupãdiyati. 

Những trạm tuong tự tiếp tục tâ diễn: chánh niệm 
đupc thiâ lập trong sự thục (rằng) không có gì ngoài 
pháp {dharrvm) và I úc đó cũng không có gì để chấp thủ. 

Tâ nhiên sự gi â thích này phâ đuọc kinh nghiệm và 
tuệ tri. Chúng ta có thể đọc nó, nhưng chỉ vói kinh 
nghiệm thâm sâu, ý nghĩa của nhũng lòi Đức Phật dạy, 
mói trở nên rõ ràng, ở giã đoạn Alahán mọi việc sẽ rõ 
ràng nhờ kinh nghiệm. 

Satipatthãnabhãvanãnisarpso - Nhũng wểt quả 
của việc thụn hành Niệm xứ 

Thực hành theo cách này, một trong hã quả sẽ đạt 
đái: dittheva dhamme annã, sati va upãdisese anãgãnitã 
hoặc dittheva dhanrne annã - đắc sự hiầJ biâ hay trí tuệ 
toàn diện của bậc Alahán (thuòng dịch là chánh trí), 
hoặc đắc giá đoạn thứ ba của bậc bấ lai - ãnãgãmĩ - 
anal7àmvàđiều đó phâ mâ bảy năm. 

Có nguòi đã thực hành hon bảy năm hỏi tại sao họ 
không thành một bậc Alahán. Tuy nhiên, phâ nhớ rằng 
điều kiện rân thiâ là evam bhãveyya, túc phâ thục hành 
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đích xác như đã mô tả Đó I à sampaịannarp na rincati - 
không xao lãng một sátnatỉnh giác {sampaịanna) trong 
cuộc sống. Giờ đây, bạn đang chuẩn bị cho giai đoạn 
này, đang tập cảm giác nhũng cảm thọ trong mọi phần ở 
múc thể chầ, và hiầJ rõ sự sanh diệt của nó. Khi bạn có 
thể hành theo cách này, bạn đã đupc Đúo Phật bảo đảm 
về nhũng kâ quả (sẽ gặp). 

Hon nũa, Đúc Phật còn nói, không cần đái bảy năm, 
sáu năm, năm năm, bốn năm, ba năm, và thậm chí 
xuống còn một năm; rồi bảy tháng, sáu tháng, năm 
tháng, bốn tháng... và xuống còn một tháng, nCra tháng, 
hoặc ngay cả bảy ngày, cũng đủ. Thòi gian khác nhau là 
tuỳ vào sự tích luỹ ở quá khứ, cho dù trí tuệ tỉnh giác 
{sampaịanna) đuọc thụo hành trong tùng sátna Nó có thể 
là bảy năm, thế nhung có nhũng trưòng họp, hành cùng 
một kỹ thuật, có nguòi đã kinh nghiệm Niâ Bàn sau chỉ 
một vài phút, giống như vị đạo sĩ từ Bombay đăi 
Savatthi và đupc Đún Phật dạy chỉ và lòi - ditĩhe 
ditthamattam bhavissati - trong cái thấy chỉ có cái th^. 

Một số nguòi hành thiền khỏi sự vói việc đi (kinh 
hành) thậm chí còn niệm thầm "đi", "ngúa", hay bâ cứ 
hoạt động nào họ đang làm. Không có trí tuệ {panna) 
nhung ít ra việc thục hành cũng tập trung đuọc tâm. 
Nhũng nguòi nặng về tham dục, phâ đi vào nghĩa địa - 
hoặc ngày nay một phòng mổ xác thí nghiệm - để quân 
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bình lại tâm trí của họ đăi một múc độ nào đó truóc khi 
hành minh sát. Dù điểm khỏi đầu là gì, nguòi hành thiền 
cũng phâ kinh nghiệm các cảm thọ đang sanh và diệt. 
Hiện nay trí tuệ tỉnh giác {sampaịama) của bạn có thể 
chỉ mói đuọc một vài giây, và rồi quên cả vài phút hoặc 
thậm chí cả giờ liền. Vói việcthLTC hành liên tục, sau đó 
bạn sẽ quên tỉnh giác chỉ một thòi gian ngắn, không đái 
một vài sátna Giá đoạn tỉnh giác ấy có thể phâ mấ 
một thòi gian dài, nhung sau đó giói hạn (thành tụu kâ 
quả) là bảy năm. 

Bài kinh kâ thúc vói nhũng chữ; 

'Ekãyano ayarp, bhikkhave, maggo sattãnarp visuddhiyã, 
sokaparidevãnam samatikkamãya, dukkhadomanassãnam 
atthahgamãya, nãyassa adhigamãya, nibbãmassa 
sacchikiriyãya yadidarp cattãro satipaịịhãnấti. Iti yarp 
tam vuttarp, idametarppaticca vuttarnti. 

"Chính vì lý do này ta mói nói: "Đây là con đuòng 
độc nhâ, này các Tỳ khuu, để tịnh hoá các chúng sinh, 
(đê) vuọt qua sầu, bi: diệt trừ khổ uu, thành tụu chánh 
đạo (buóc đi trên đạo lộ của chân lý), để chúng đắc Niâ 
Bàn: đó là, bốn niệm xứ'. 

Ekãyano maggo (con đuòng độc nhâ) không phâ là 
một lòi tuyên bố của bộ phâ, mà là một quy luật của tự 
nhiên. Đạo lộ không chỉ giúp nhũng nguòi tự gọi mình 
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là Phật tử hoặc nhũng nguòi có niềm tin minh xác: nó 
phâ đuọc kinh nghiệm bỏi mọi nguòi, thục hành và 
vuựt qua cảm thọ. Dù Đúc Phật có xuâ hiện hay không, 
quy luật tự nhiên của vũ trụ vẫn hiện hữu. Trâ đấ mã 
cứ tròn; định luật hấp dẫn luôn có mặt dù Galileo hoặc 
Nevvton có khám phá ra nó hay không. Tuong tự, sự 
sanh khỏi và sự đoạn trừ của khổ là một quy luật. Cũng 
như hã phần hydrogen và một phần oxygen sẽ tạo thành 
nuóc như thế nào, thì khi chìm đắm trong vô minh, phản 
úng lại vói tham hoặc sân, khổ đau cũng phát sinh như 
vậy. Đây không phâ là quy luật của đạo Hindu (Ấn 
giáo), Phật giáo hay Thiên chúa giáo, mà chỉ đon giản là 
quy luật (tự nhiên). Tuong tự, nếu có chánh niệm và tỉnh 
giác {sampaịama), hiầJ biâ toàn bộ sự thục, sẽ có giâ 
thoát, vậy thôi. Sự hiểu biâ trên phuong diện tri thúc 
chỉ có thể cho bạn niềm cảm húng và sự huóng dẫn. Tuy 
nhiên, không có nhũng hiầJ biâ này, nhũng nguòi thuộc 
tri kiến khác không thể khám phá và kinh nghiệm đuọc 
sự thục. Ai đó có thể quả quyâ rằng quả đấ bằng, hoặc 
định luật hấp dẫn không hiện hữu, nhung không có gì có 
thể thay đổi đuọc điều đó. 

Lủa sẽ đốt cháy tay bạn. Sự thục này ai cũng có thể 
kinh nghiệm. Để tránh nó, hãy giữ tay bạn xa khỏi lủa 
Theo cách đích xác như vậy, phản úng lại các cảm thọ 
sẽ gây ra khổ đau. Nếu bạn dùng lại việc phản úng và 
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chỉ quan sát sự sanh và diệt của chúng (cảm thọ), đuong 
nhiên việc thục hành của bạn sẽ dập tấ khổ đau, dập tấ 
ngọn ICra tham và sân, cũng như nuóc dập tấ ICra vậy. 
Đây là Ekãyano maggo - (con đuòng độc nhất) - là quy 
I uật tự nhi ên, hay sự thụo cho tâ cả mọi nguòi. 

Hỏi và đáp 

Mỗi lòi kinh sẽ trở nên rõ ràng khi bạn thụo hành và 
đạt đái mục tiêu cuối cùng, ở gi ai đoạn này, nhiều câu 
hỏi cứ tiếp tục đổ tói. Cho dù nhũng câu trả lòi của bậc 
Đạo sư có thoả mãn đuọc bạn trên phuong diện tri thúc, 
song hoài nghi có thể sẽ xói mòn chúng. Bạn chỉ có 
tuỏng tuọng, chứ không thấy. Hãy thụo hành. Trong mỗi 
khoá thiền, nấi bạn cứ duy trì việc hành pháp - dhamma, 
bạn nghe cũng những bài kinh á^, cũng nhũng lòi kinh 
ấy, nhung mỗi lần bạn lại khám phá ra một điều gì đó 
mói mẻ. Sự hiầJ biâ đích thục, rõ ràng và không một 
chút hoà nghi hay lấn cấn, sẽ đán cùng vói kinh nghiệm 
riêng của bạn. 

H: Ngài đã đề cập đái việc ghi nhận nhũng trạng thâ 
tâm khác nhau đang sanh khỏi. Ngài sẽ đối phó vói, 
chẳng hạn như sân hận hay tuỏng tuọng như thế nào? 

Đ: Ghi nhận sân hận, sợhã, tham dục, cái tôi hay bất kỳ 
loại bấ tịnh nào khác không có nghĩa là đọc thầm 
chúng. Việc ghi nhận có thể giúp bạn tập trung và hiầJ 
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biâ đuọc đôi chút, nhung sampaịama (trí tuệ tỉnh giác) 
bị bỏ quên. Chỉ cần chấp nhận nội dung tâm trí, rằng 
tân bạn hiện đang có sân, chẳng hạn - sadosam vã 
cittarp... pạịãnãti (tâm có sân tuệ tri có sân) - và quan sát 
bâ kỳ cảm thọ nổi bật nào, vói sự hiầJ biâ về sự sanh 
và diệt của nó. Bầ kỳ cảm thọ nào có mâ lúc đó cũng 
sẽliên hệ vói sân. 

H: Các kalãpas - tổng họp sắc hay nhũng hạt hạ nguyên 
tử - sanh khỏi từ đâu và chúng diệt rồi về đâu? Vì không 
thể có gì từ không mà có. 

Đ: V ũ trụ bấ đầu từ đâu, và nó đuọc tạo ra như thế nào? 
Đây là sự suy đoán, là cách các triâ thuyâ nảy sanh. 
Đúc Phật gọi chúng là nhũng câu hỏi không thích đáng. 
Chúng không liên hệ đái khổ, tập khỏi của khổ, sự diệt 
khổ, và con đuòng đua đái sự diệt khổ. Sự sáng tạo cứ 
tiếp diễn trong tùng sátna: Các kalãpa đuọc tạo rạ chúng 
lúc nào cũng sanh và diệt, sanh và diệt, không biâ đăi 
sự sanh - diệt này sẽ dẫn đăi khổ đau. Nhũng gì khác 
ngoà ra là vô nghĩa Đòi nguòi ngắn ngủi và bạn có một 
công việc lón lao phâ làm là thay đổi lề thói quen của 
tâm ở múc sâu xanhâ và đạt đái sựgiâ thoâ viên mãn. 
Đùng phí thòi gian của bạn: hãy làm việc, và thục tại do 
bạn kinh nghiệm sau đó sẽ tiâ lộ mọi chuyện. 

H: Nhân nằm đằng sau sự hi ện hũn của thế gi an của tâm 
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và vật châ (danh - sắc) này là gì? 

Đ: Vô minh sanh ra các hành {sahkhãra), và các hành 
làm tăng truỏng vô minh. Toàn thế gian đuọc tạo ra bỏi 
sự nuôi duõng hỗ tuong này, chứ không có gì khác. 

H: Vậy thì vô minh bắt đầu như thế nào? Nó không thể 
cùng hiện hữu vói tâm từ, trí tuệ và tri kiái chứ. 

Đ: Tá nhiên rồi, nhung điều quan trọng hon hâ vẫn là 
thấu hiầJ đuọc vô minh của sátna này và để cho sự 
thanh tịnh đán. Nếu không thì nó sẽ trở thành một vấn 
đề thuộc phạm vi triâ lý, không giúp ích đuọc gì cả 

H: Đúo Phật có đi thuyâ giảng ở ngoài Ấn Độ không, 
nhưMiái (Myanmar) chẳng hạn? 

Đ: Không có chúng cứ rõ ràng nào cho thấy rằng Đúc 
Phật đã đi thuyâ giảng ngoài vùng Ganga-Jamuna của 
bắc Ấn Độ. 

H: Vói lòng tôn kính, thua Ngài, làm sao chúng ta có 
thể nói đuọc rằng Đúo Phật đã tìm ra lại kỹ thuật bị thấ 
truyền này khi bản thân Ngài đã đuọc dạy nó và phát 
nguyện truóc một vị Phật quá khứ? 

Đ: Rầ nhiều nguòi đã gặp đuọc một vị Phật, phát khỏi 
tín tâm và uóc nguyện không chỉ giâ thoát tự thân, mà 
còn mong muốn trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác 
{sanmã-sambuddha) để giúp giâ thoát cho nhiều nguòi 
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khác. Trong khi bày tỏ uóc nguyện này vị Phật Chánh 
Đẳng Giác lúc đó có thể xem xét khả năng tâm linh của 
họ: hoặc họ đã từng hành trong vô luọng kiếp quá khứ, 
nấi bây giờ đuọc cho một đề tài Minh sát {vipassanã), 
chẳng máy chốc họ sẽ trở thành bậc Alahán; hoặc dù 
biâ rõ điều này (sẽ đắc Alahán) họ vẫn uóc nguyện tu 
tập các pháp balamật {pãranis) của mình cho đái một 
múc độ cần thiâ qua vô luọng kiếp thêm nũa Nếu sự 
tình như vậy, họ không chỉ nhận đuọc lòi phú chúc mà 
còn nhận đuọc cả lòi tiên đoán về thòi gian (sẽ thành 
Phật) nũa. Vị đạo sĩ, nguòi mà về sau đã tâ sinh làm 
bồtát Gotama (Cồđàm), có khả năng đạt đái giai đoạn 
của một bậc Alahán lúc đó, nhung không hành thiền 
Minh sát. 

Trong kiếp cuối cùng của mình, vói tăm tối vây 
quanh, nhũng lòi ca tụng râ mục về Vipassanã (Minh 
sát) vẫn hiện hChj trong Rigveda^*^ cổ xua, nhung chỉ là 
nhũng lòi đọc tụng suông. Việc thực hành đã thâ 
truyền. Nhờ các balamật quá khứ của mình, Đức Bồtát 
(Gotama) đã đi vào chiều sâu và khám phá ra nó. Ngài 
nói: "pubbe ananusutesu dhanmesu cakkhurp upadãdi" - 
Mấ ta đã mở đối vói Pháp mà truóc đây ta chua tùng 
đuọc nghe - (nhãn sanh). Sau đó Ngài gọi Pháp ắ/ là 

Rigveda - là một trong ba bộ Vêđà (Rigveda, Yạịarveda vã 
samaveda) gồm những thánh ca dâng thần thánh. ND 
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purãno maggo - Con đuòng cổ xua Ngài tìm lại đuọc 
con đuòng từ lâu đã bị vùi lấp, lãng quên và ban bố nó 
cho thế gi an. 

H: Liệu một thục thể vói các hành - sahkhãras - làm 
nhân cho tâ ánh có đuọc sự chọn lụa nào không về 
hoàn cảnh (noi tâ sanh), hay điều đó thục sựđuọc quyâ 
định bỏi các hành quá khứ? 

Đ: Các hành - sahkhãra - quá khứ trách nhiệm cho tâ 
sinh trong nhũng lĩnh vục thấp kém mạnh đái nỗi mà 
vào thòi điần châ một trong nhũng hành này sẽ khỏi 
lên và tạo ra một sự rung động hoà điệu vói sự rung 
động của một cảnh giói đặc biệt nào đó; theo cách ấy 
bạn bị hút vào nhũng múc độ khổ sâu hon. Tuy nhiên, 
nếu thiền minh sát đuọc thục hành một cách đúng đắn, 
ngay cả vói nhũng hành như vậy sự rung động của 
vipassanã cũng vẫn mạnh đán độ vào sátna tâm cuối 
cùng nó khỏi lên và liên kâ vói một cảnh giói, ở đây 
thiền minh sâ có thể đuọc thục hành, thay vì bị cuốn 
vào một lĩnh vục thấp kém. Vì thế, theo một cách khác 
bạn có thể chọn không để roi xuống (cảnh giói thấp 
kém). 

H: NỐI cái "tôi" là phi hũn, cái "tôi" là một ảo tuỏng, 
vậy "tôi" cóthểtâ sinh như thế nào? 

Đ: Không có gì (đi) tâ sinh, chỉ có một dòng tuong tục 
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của tâm và vật châ (danh và sắc): mỗi sátna "sahkhãra 
paccayã vinnãnani' (hành duyên cho thúc). Vào lúc châ 
I ục đẩy của một hành sâu xa đó khi ái cho thúo - vinnãna 
- khỏi lên vói một thân khác, vậy thôi. 

H: Nếu phần thuỏng dành cho sự thành tụu Niâ Bàn là 
cái châ thể xác, tại sao lại phâ thục hành đểchâ? 

Đ: Đó không phâ là sự huỷ diệt, mà là một nghệ thuật 
châ kỳ diệu. Đó cũng là một nghệ thuật sống, thoát ra 
khỏi mọi bấ tịnh để sống một đòi sống lành mạnh. Khi 
bạn kinh nghiệm Niâ Bàn, đó là một trạng thâ giống 
nhưchâ: các căn không làm việc, nhung hoàn toàn tỉnh 
thúc bên trong. Hãy kinh nghiệm nó. Tự động câu hỏi 
đuọctrảlòi. 

H: Nguòi đã giâ thoát sẽ sống ở đâu nấi không tâ 
sinh? 

Đ: Rấ nhiều câu hỏi đại loại như vậy đãđuọc nguòi ta 
đâ ra vói Đúo Phật. Điều gì xảy ra vói một vị Alahán 
sau khi châ là điều đã đuọc vị ấy kinh nghiệm trong 
cuộc sống (vì ngay cả khi còn sống vị Alahán cũng đã 
thọ huỏng hữu dưNiâ Bàn). Kinh nghiệm giá đoạn thứ 
tư của Niâ Bàn (Niâ Bàn của bậc Alahán) các vị hiẩi 
đuọc rằng đây là giã đoạn cùng tột, giã đoạn áy cũng 
sẽ xảy ra sau khi châ. Điều đó không thể nào giâ thích 
đuọc bằng lòi vì nó vuọt ngoà tâm và vật châ (danh - 
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Sắc). Một điều gì đó vuọt ngoài lĩnh VỤ1C cảm quan 
không thể nào diễn đạt đuọc bằng các giác quan. Một 
kinh nghiệm thuộc chiều thứ tư làm sao có thể thể hiện 
trong (không gian) ba chiều đuọc. Có thử mói biă (The 
proot i s i n eati ng the cake). 

H: Liệu một nguòi giác ngộ có gia đình vẫn có thể có 
con chứ? 

Đ: Dục (nhục dục) đuong nhiên sẽ trở nên yếu đi khi 
bạn thăng tiái, tuy thế bạn vẫn cảm tháy hài lòng và 
hạnh phúc. Sao lậ phâ lo về chuyện đó? Cứ đái giai 
đoạn (gi ác ngộ) đó đi và câu hỏi sẽ đuọc trả I òi. 

H: Có một thứ tự ưu tiên để liệt kê muòi pháp balamật 
{pãramĩổị không? 

Đ: Tu tập các balamật ắ/ là chuyện quan trọng hon, thứ 
tự không thành vấn đề. 

H: Bỏi lẽ thiền Minh sát đã đuọc truyền bá rộng khắp, 
như vậy các vị Tuđàhoàn {sotãpannã), Anahàm 
{anãgãmỉ) và Alahán {Arahant) ngày nay có nhiều 
không? 

Đ: Con số nhũng nguòi hành thiền ngày nay chỉ như một 
giọt nuóc trong đại duong của hàng tỷ nguòi, và hầu hâ 
còn ở giã đoạn mẫu giáo; cũng có những truòng họp 
nguòi hành thiền đã kinh nghiệm Niâ Bàn, nhung rấ ít. 
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H: Không có ý xúc phạm, thua Ngài Goenkạ Ngà đã 
giác ngộ viên mãn? 

Đ: Tôi không phâ là một bậc Alahán, nhung không hoài 
nghi chuyện đang trên đạo lộ để trở thành một vị 
Alahán. Tôi đãbuóc đuọc nhiều buóc hon tâ cả các bạn 
trên đạo lộ, tôi có đủ khả năng để dạy các bạn. Hãy buóc 
đi trên đạo lộ để đạt đán mục tiêu cuối cùng: điều đó 
quan trọng hon I à dò xét thầy của bạn! 

H: Ai là thầy của Ngài Ledi Sayadavv^*^? Ngà thuòng 
đề cập đái truyền thống lấy thọ - vedanã - làm căn bản, 
vậy tên của truyền thống này là gì? 

Đ: Không có sử liệu ghi chép, nhung Ledi Sayadavv nói 
rằng Ngài học kỹ thuật này từ một vị sưở Mandalay (cố 
đô Miái Điện). Như vậy, truyền thống (niệm thọ) này 
tồn tại ngay cảtruóc thòi Ngài Ledi. Trong số rấ nhiều 
nhũng học trò của Ngài, một số cũng đã bấ đầu đi dạy, 
và xem niệm thọ {vedanã) là quan trọng. Sayet Thet đã 
dạy cho Sayagyi u Ba Khin, một trong số nhũng vị 
thiền sư khác, và Sayagyi u Ba Khin cũng có một số 
học trò hiện đang dạy thiền. Tôi là học trò của Ngài và 


*** Ledi Saỵadavv (1846 - 1923) một bậc Đại Hiền Trí của Miến 
Điện. Ngà đuọc xem là nguời có công trong việc duy trì pháp học 
lẫn pháp hành đúng theo truyền thống nguyên thuỷ. Pháp môn 
niệm thọ màT.S Goenka hiện đang dạy, nấi truy nguyên ra, chính 
Ledi Sayadavv là tổ. 
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cũng xem thọ là quan trọng. Truyền thống này chú trọng 
đán niệm thọ - vedanã. 

H: Về vấn đề tụng kinh... 

Đ: Tụng kinh là một phần phận sự của vị thiền sư, để tạo 
ra những rung động tốt, để bảo vệ công việc (thục hành) 
của các thiền sinh khỏi nhũng rung động xấu từ bên 
ngoài. Công vi ệc của thi ền si nh I à thụ€ hành và quan sát, 
đó là lý do vì sao họ không đuọc yêu râu phâ tụng kinh, 
ở một giã đoạn nào đó chúng tôi cũng dạy: gi ũa mỗi lòi 
(kinh) bạn chánh niệm các cảm thọ vói tính châ vô 
thuòng - anicca của nó, và vói trí tuệ tỉnh giác - 
sampaịannã rầ rõ rệt ở mỗi lúc ngung lại. Đây không 
phâ tụng đọc suông, mà là để tạo ra sự rung động của 
Pháp {dhanma). Tụng kinh trở thành một phần của việc 
thiền tỉnh giác {sampạịanna) thuòng xuyên. Nếu không 
thì, tụng đọc suông, xem ra rấ dễ, cũng chỉ là một lễ 
nghi tôn giáo hay nghi thú€ tôn giáo. 

H: NỐI không có cái tôi, phần nào của con nguòi có thể 
cho ra hay ti ếp nhận tâm từ {mettã). 

Đ: Vipassanã đua bạn đái sự thục cùng tột, nhung Đúc 
Phật muốn bạn phâ bi â rõ cả hã sự thục - cùng tột và 
bề ngoài. Chẳng hạn như trên phuong diện cùng tột cả 
bức tuòng này lẫn đầu của tôi đều là nhũng rung động, 
song ở phuong diện bề ngoài chúng là nhũng vật thể 
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cúng. Nếu va chạm, bú€ tiròng vẫn sẽ làm bể đầu tôi 
như thuòng! Trên phuong diện cùng tột hay chân lý 
tuyệt đối, không có chúng sinh, nhung bạn vẫn phâ từ 
bỏ nhũng hành động bâ thiện - như sân hận, nóng giận, 
ác ý và thù nghịch - bỏi vì chúng làm hại bạn. Phát ra từ 
bi và thiện chí, làm cho tâm bạn tốt hon, và nó còn giúp 
cho bạn đạt đái mục ti ÔI cuối cùng. 

H: Sự gi â thích của Ngài về ki nh có vẻ như không đúng 
hoàn toàn theo nguyên văn. Làm thế nào Ngài biă đuọc 
sựgiâ thích của Ngài là đúng vói nhũng gì Đúc Phật 
muốn nói ? 

Đ: Ngôn ngữ đã qua hã muoi lăm thế kỷ, và ý nghĩa của 
nó cũng thay đổi. Cho dù chúng không đổi chăng nũa, 
nhũng gì Đúc Phật nói bằng kinh nghiệm của Ngà cũng 
không thể nào hiẩi đuọc nếu không có kinh nghiệm đó. 
Nhiầi nhà dịch thuật chua bao giờ thục hành, ở đây, 
chúng ta không chê trách hay chỉ trích nhũng giâ thích 
khác về lòi dạy của Đúc Phật. Khi bạn thục hành, bạn sẽ 
hiẩi đuọc nhũng gì Đúc Phật có ý định muốn nói; và 
cho đến lúc này bạn phâ chấp nhận bấ cứđiầi gì bạn 
kinh nghiệm. 

Các bản chú giâ đuọc viâ khoảng hon một ngàn năm 
sau Đúc Phật nhập diệt, mặc dù sự khảo cúu của chúng 
ta phát hiện ra rằng thiền minh sát {vipassanẩ) trong hình 




167 


NGÀY THỨ BẢY 


thírc thuần khiâ của nó đãthấ truyền năm trăm năm sau 
sự nhập diệt của Đírc Phật. Các bản chú giâ khác đupc 
viâ trong thòi gian 500 năm áy, nhung đã bị thấ lạc 
ngoại trừ bản ỞSri Lanka (Tích Lan): các bản chú đó lậ 
đuọc dịch sang Pã|i, nhung vói sựgiâ thích riêng của 
nguòi dịch. Tấ nhiên nhũng bản dịch ấy cho chúng ta 
một búc tranh khá rõ ràng về xã hội Ấn Độ trong thòi 
Đúo Phật: bao quát toàn bộ phạm vi bối cảnh xã hội, 
chính trị, giáo dục, văn hoá, tôn giáo vàtriâ thuyâ của 
nó. Các bản chú giâ này luôn luôn làm sáng tỏ nhũng 
chữ khó hiầJ bằng cách đua ra nhiều từ đồng nghĩa Tuy 
thế, trong khi chúng rấ ích lọi, song nếu nhũng từ chú 
giâ đua ra có khác vói kinh nghiệm của chúng ta, và 
nếu trong nhũng lòi dạy củaĐúo Phật chúng ta tìm thấy 
một sự giâ thích rõ ràng, trụo tiếp, lúc đó, không chỉ 
trích các bản chú giâ, chúng ta phâ chấp nhận sựgiâ 
thích củaĐúo Phật về kinh nghiệm của chúng ta 

Chẳng hạn, có truyền thống xem vedanã (thọ) chỉ là 
tâm (danh). Thụo sự rằng thọ là một danh uẩn và 
vedanãnupassanã - quán thọ hay niệm thọ - phâ thuộc về 
tâm. Nhung trong một vài noi khác Đúo Phật nói về thọ 
lạc {sukha vedanã) thọ khổ {dukkha vedanã) trên thân, như 
trong Kinh Niệm Xứ - ^tipaịịhãna Sutta, trong khi 
somanassa vedanã (thọ hỷ) và domanassa vedanã (thọ uu) 
đuọc dùng để chỉ tâm. 
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Một 9Ố bản dịch tiáig Anh về từ sampaịanna thuòng 
là "sự hi ầJ rõ" (clear comprehension) đã tạo rarầ nhiấi 
râm lẫn. Cách dịch này ám chỉ niệm {sati) không có trí 
tuệ tỉnh giác {sampajanna), túc không có sự hi ầJ bi â vói 
trí tuệ {pamã) hoàn hảo. Trong nhũng lòi dạy của Đúc 
Phật, có đoạn "viditã vedanã uppajjati" cảm giác cảm thọ 
đang sanh lên. Niệm đon thuần như vậy là vùa đủ như 
một buóc khỏi đầu: chẳng hạn, một cảm giác ngúađupc 
cảm nhận và nguDi hành thiền gán nhãn (hay niệm ngúa, 
ngứa), không cần có sự hi ầJ bi â về tính chấ vô thuòng 
- anicca - nhung đây không phâ là sampạịanna (trí tuệ 
tỉnh giác). 

Tuông tự, sati parimikkham đã đuọc dịch "giữ niệm 
truóc (mặt)". Thế là nguòi ta bấ đầu tuỏng tuọng niệm 
hay sự chú ý của họ ởtruóc mặt, ngoài thân, và kỹ thuật 
quán thân trong thân {kãye kãyãnupassí), quán thọ trong 
thọ {vedanãsu vedanãnupassĩ) - đãmấ đi. Do đó, khi kinh 
nghiệm của chúng ta khác vói niềm tin của các truyền 
thống khác chúng ta sẽ tìm sự che chở noi nhũng lòi dạy 
của Đúc Phật. 

"Học viện nghiên cúu Thiền Minh sát" đãđuọc thành 
lập để nghiên cúu tỉ mỉ tâ cả nhũng lòi dạy của Đúc Phật 
bằng máy tính; khối luọng kinh đi ẩn thật khổng lồ. Thay 
vì nhớ nhũng trưòng họp, chẳng hạn như cách dùng 
vedanã (thọ) hay samp^ãno (trí tuệ tỉnh giác) trong bốn 
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muDi đái năm muõ quyần kinh dày bạ bốn trăm trang 
mỗi cuốn, các máy đã đuọc dùng để tra tìm cách dùng từ 
tiện cho việc khảo sát. Nấi nhũng khác nhau là kâ quả, 
chúng ta đành phâ chấp nhận, nhung chúng ta cũng 
không khăng khăng rằng "chỉ đây là sự thục" - idam 
saccarn Không có sự chấp thủ ở đây. Từ kinh nghiệm 
trục tiếp của tôi về nhũng lòi dạy của Đúc Phật, và từ 
dòng truyền thùa của các bậc thi ền sư này, kể cả nhũng vị 
đã đạt đái nhũng giã đoạn rấ cao, Tôi hiầJ kinh nghiệm 
của họ là giống nhau. Tuong tự, hàng ngàn nguòi hành 
thiền trên thế giói đều có cùng kinh nghiệm như vậy. Do 
đó, Tôi tin rằng lòi dạy này là chính xác và là đưàng lối 
của Đúc Phật. Nếu còn hoài nghi, hãy thục hành: chỉ có 
thục hành mói loại trừđuọc nhũng hoà nghi. NỐI kỹ 
thuật này không thích họp vói bạn trên phuong diện tri 
kiái, hãy thục hành vói kỹ thuật khác, nhung đùng có 
pha trộn (kỹ thuật này vói kỹ thuật khác), hoặc chạy động 
chạy tây phí hâ thì giờ. Nếu bạn tìm đuọc nhũng kâ quả 
vói kỹ thuật này, hãy đi vào sâu hon và mọi câu hỏi của 
bạn sẽ đuọc trả lòi. Ngay cả khi bạn chỉ học đuọc một ít 
PãỊi (ngôn ngữĐúc Phật dùng thuyâ giảng kinh), nhũng 
lòi của Đúc Phật cũng sẽ trở nên sáng tỏ đúng lúc. Bạn 
cảm th^ như Ngài đang huóng dẫn bạn. Thay vì nhũng 
hoạt động tri thúc không cần thiâ, hay nhũng lý sự và 
tranh I uận, sự ki nh nghi ệm sẽ I àm sáng tỏ hon. 
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Bạn đã đái vói một khoá thiền Tứ Niệm Xứ để kinh 
nghiệm, chứ không phâ chỉ để nghe nhũng lòi của Đúc 
Phật hay sựgiâ thích của một vị thầy cá biệt nào. T ruDC 
khi tham dự khoá thiền Tứ Niệm Xứ này, các bạn đã dự 
ba khoá hoặc nhiều hon rồi; giờ đây hãy tiếp tục đi vào 
sâu hon để cho nhũng lòi dạy của Đúc Phật trở nên sáng 
tỏ hon bằng chính kinh nghiệm của bạn. Hãy tự giâ 
thoát mình khỏi các hành {sahkhãra) và kinh nghiệm sự 
giâ thoát chon thục. Cầu mong tâ cả các bạn cùng đạt 
đán mục tiêu cuối cùng của sự gi â thoát viên mãn. 

Bạn đang buóc nhũng buóc đi đúng trên chánh đạo: 
dù dài, điều đó không quan trọng. Buéc thứ nhâ, thứ 
hà, và bằng cách ấy tùng buóc một bạn chắc chắn sẽ đạt 
đái mục tiêu cuối cùng. Cầu mong các bạn huỏng đuọc 
hạnh phúc chon thục và sự bình yên của gi â thoát. 

Cầu mong tâ cả chúng si nh đupc an vui. 
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Nhũng đoạn PaLi trích dẫn 
trong các bài giảng 


Pamatti thapetvã visesena passatTti vipassanã 

Ledi Sayadavv, Paramattha Dĩpanĩ 

Sau khi đã loại bỏ thục tại bề ngoài, hành giả quan sát 
thụo tại trong thục tánh của nó, đây là vipassanã. 


Vedanã-samosaranã sabbe dharrmã 

Mũlakasutta, AN, III, 158 

Tâ cả pháp phát sinh trong tâm đều kèm theo bỏi 
cảm thọ. 


DitỊhe ditthamattam bhavissati, 
sute sutanattarp bhavissati 
mute imtaimttam bhavissati, 
vinnate vinnãtaimttam bhavissati. 

Mãukyaputta-Sutta, Sarriyutta-nikãya, 
Sal ãyatana V agga 2, 77 

Trong câ thấy sẽ chỉ là cái thấy; 

Trong câ nghe, chỉ làcâ nghe; 
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Trong câ ngủi, nếm và đụng, chỉ là ngửi, nán, đụng; 
Trong nhận thúc, sẽ chỉ I à sự nhận thúc mà thôi. 

Yato ca bhikkhu ãtãpĩ sampajannarn na rincati 
Tato 30 vadanã subbã pariịãnãti pandito; 

So vedanã parinnãya diUhe dhanrne anãsavo, 

Kãyassa bhedã Dhanmattho, sahkhyarn nopeti vedagũ. 

Pathama-ãkãsasutta, SN, 

Sal ãyatana vagga 2, 212 

Khi nguòi hành thiền thục hành nhiệt tâm, 

Không xao lãng trí tuệ tỉnh giác (khả năng hiầJ biâ 
toàn diện) 

bậc trí như vậy, liẫi tri tâ cả thọ. 

Sau khi liễu tri thọ, giâ thoát mọi bấ tịnh (lậu hoặc) 

Khi thân hoại mạng chung, bậc như vậy, sẽ an trú 
trong Pháp {Dhama) và đạt đái giã đoạn bấ khả tư nghi 
vuọt ngoài thế gi an hữu vi (conditioned vvorld) 

Sabba kamma ịahassa bhikkhuno, 
dhunamãnassa pure katarp raịam; 
amamassa thitassa tãdino, 
attho natthi ịanam lapđave. 

Khuddaka-Nikãya, Udãna3.1.91 -92 

Vị Tỳ khưu không tạo tác nghiệp mói, 

Tẩy sạch phiền não cũ khi khỏi sanh; 
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Đạt đái giã đoạn (thiền) không còn "tôi", "của tôi" 
(ngã và ngã sở) 

Đối vói vị áy nói năng thật vô nghĩa 

Chỉ chí huóng vào việc thụo hành trong yên lặng. 


(Tỷ kheo bỏ mọi nghiệp, 

Tẩy sạch bụi làm truóc, 

An trú, không ngã sở, 

Không rân nói vói nguòi) 

UD.21 (TMC) 


Anicca vata sahkhara, uppadavaya-dharmino; 
Upaịịitvã niruịịhanti, tesarp vũpasamo sukho. 


M ahapari ni bbana-Sutta, 


Digha-nikaya 2.3,221 

Các pháp hũu vi thụo vô thuòng 
Bản chấ sanh, thành, hoại, diệt luôn 
Nếu chúng sanh lên liền dập tấ 
Sự diệt này đem lại an vui. 




A 

TCrvựhg 

abhijjhã 

tham 

abhinandati 

hoan hỷ, thấy thích thú trong..., hà 
lòng vói 

âDhujitvã 

khoanh (chân), xếp chân (kiâ già) 

abyãpãda 

vô sân, không nóng giận 

athitthãna 

sựquyâ định, quyâ tâm mạnh mẽ 

adhigama 

chúng đắc 

adho 

hạ duói 

ãdĩnava 

sự nguy hiểm, bâ lọi 

adukkhamasukha 

bâ lạc bâ khổ, trung tính 

ạjjhatta 

bên trong 

ạjjhattika 

phát sinh từ bên trong, bên trong 

akusala 

không thích đáng, bâ thiện 

anãgãmĩ 

bậc bâ lai (giã đoạn thứ ba của 
thánh quả) 

anãaya 

xả ly [khác ăaya: dính mắc] 

anãsava 

bậc vô lậu, túcbậcAlahán 

anatìta 

không thể tránh đuọc, không thểthoâ đLiọc 
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anissita 

không đuọc chống đỡ, tách rạ thoâ ra 

annã 

trí, tuệ gi ác, sựhiẩi biâ hoàn toàn 

anumãna 

tỷ luọng, suy ra, điều suy ra 

anuppãdo 

không sanh, bâ khỏi sanh, vị sanh 

anuppanna 

bâ khỏi sanh, vị sanh [khacsuppanna] 

ãpo 

nuóc 

ãrabhati 

bấ đầu, khỏi sự, đảm nhận, cố gắng 

arahant 

bậc thánh 

asãta 

bâ khả ý - không vùaý 

asammosa 

không có sự lẫn lộn 

ãsava 

lậu hoặc, sựtiâ rỉ, chắ bầ tịnh của tâm 

asesa 

không tàn dư, tròn đủ, hoàn toàn 

assasati 

thở vào 

assutavã 

vô văn, không đuọc nghe, ngu dốt 

asuci 

không trong sạch, bá tịnh 

ãtãpĩ 

nhiệt tâm 

atthaiigi ka 

tám nhánh, tám chi 

attã 

tự ngã 

attano 

tự mình, attano dtta; ngã tâm = tâm ta 

atthaiigama 

sựhuỷ diệt, sựbiăi mấ 
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avihimsa 

vô hại, không tàn bạo 

ayam 

(các, nguòi) này 

ãyatana 

xứ, căn môn (của gi ác quan), đối 
tuọng của gi ác quan 

ãyatim: 

B 

trong tuDng lã 

bãhi ra 

bên ngoài, phía ngoài 

bahiddhã 

bên ngoài 

bala 

lục, súomạnh 

bhãvĩ 

-> bhava: hChj hay trở thành 

bhãvanã 

phát tri ẩn, tu tập, trau dồi tâm, trú 
tâm 

bhavanã-mayã 

do thụo hành hay tu tập tạo ra 

bhãvetabba 

rân phâ tu tập - ung tu tập, 9Ởtu 

bhũta 

trở thành (p.p of bhavati); quỉ thần, 
hChj tình, sanh vật, chân thục 

bhariga 

hoại diệt, sự tan rã hoàn toàn 

bhagavã 

cao siêu, may mắn (một ân đú€ của 
Đúc Phật-Thế Tôn) 

bheda 

tan vỡrạ không còn hoàhọp, tách ròi ra 

bhikkhave 

này các Tỳ khuu 

bhikkhu 

Tỳ khưu, nguòi hành thiền, hành giả 




177 


TỪVỰNG 


bhiyyobhãva 

trở thành nhiều hon nũa 

bojjhanga 

gi ác chi, chi phần của sự gi ác ngộ 

byãdhi 

bệnh, đau ốm 

byãpãda 

sân, ác ý 

c 


ca 

và 

cãga 

sựtưbỏ, xuâ ly 

cakkhu 

nhãn, mấ 

cattãro 

bốn 

cetaáka 

thuộc về tâm, tâm sở, nội dung tâm trí 

cha 

sáu 

chanda 

uóc muốn, ý định, hoài bão 

cintã-mayã 

do tư duy mà thành, thuộc về sự hi ầJ 
biâ tri thúc 

cittãnupassanã 

quán tâm hay quan sát tâm 

citta 

tâm 

citte 

trong tâm 

D 


dhãreti 

chúa đụng, mang theo, sởhũn, giữ 

dhãtu 

giói, yấi tố, đại 

dhãtuso: theo tính chấ hay bản châ 
của một nguòi hay một vật 
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dhammanupassi 

dhammesu 

dhanna 

dhunamãna 

dĩgha 

dittha 

domanassa 

dosa 

E 

ekãyana 

ettha 

evam 

G 

gandha 

gãthã 

ghãna 

gotrabhũ 


quán pháp, quan sát liên tục các nội 
dung tâm trí 

trong pháp, trong nội dung tâm trí 
hạt, mễ cốc 

p.p củadhunati: tống khứ, bỏ đi, huỷ 
diệt đi 

dài, sâu 

thấy, kiái, sở kiến 

cảm giác khó chịu trong tâm, uu (thọ) 
sân 


con đuòng độc nhắ, con đuòng trục tiếp 
ở đây, ở noi này, trong vấn đề này 
như vậy, theo cách này 


huong (mùi) 
bài kệ 

Mũi, tỷ (căn) 

chuyần tộc "trở thành giòng dõi 
của...". Một giai đoạn trong Minh sát 
tuệ, ở đây nguòi hành thiền chuyầi từ 
phàm tộc sang thánh tộc. 
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H 


hoti 

1 

icchã 

là 

uóc muốn, mong muốn 

idha 

noi đây, bây giờ, về việc này 

imasmim 

ởđ^, liên quan tói việcnèy haychỗnèy 

indriya 

căn, khả năng, nhiệm vụ 

indriya samvara: thu thúc hay phòng 

hộ các căn 

iriyãpatha 

tư thế (của thân), oã nghi (đi, đúng, 
nằm, ngồi) 

J 


janati 

sinh ra, tạo ra 

jãnãti 

biâ, hiầj biâ 

jãti 

sanh, trở thành 

jhãna 

thiền (bậc thiền) an chỉ định 

jivhã 

luõi, thiệt 

jĩvita 

sinh mệnh, đòi (nguòi), hoạt mạng 
(cách sinh nhã) 

K 


kalãpa 

nhóm, bọn, tổng họp sắc 
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kãma 

kãmachanda 

kata 

katham 

kattha 

kãya 

kãyanupassĩ 

kãyanupassanã 

kãya-sarikhãna 

kãyasmim 

kãye 

kesa 

kevala 

kevalaparipunna 

kevalaparisuddha 

khandha 

kinci 

kukkucca 

kusala 

L 

labhati 


dục, ái dục 

dục lạc, dục dục (trong 5 triền cái) 
làm, tác, dĩ tác (đã làm) 
thế nào? 
ở đâu? Đâu? 
thân 

sự quan sát I i ên tục thân này 
quán thân 

hoạt động của thân, thân hành 
trong thân 
trong thân 
tóc 

cô độc,hoàn toàn, trọn vẹn 
hoàn toàn và viên mãn 
hoàn toàn và thanh tị nh 
paripunnapãrisuddhisĩla: viên mãn 
thanh tịnh giói 

uẩn, đống, bó 
bâ cứ điều gì 
hối hận, lo lắng 
thiện, tốt, chính đáng 


đuọc, nhận đuọc, thu đuọc 
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lakkhana 

loka 

M 

mãgga 

mahã 

mahaggata 

mano 

manasikãra 

matta 

matthaka 

me 

micchã 

middha 

moha 

mukha 

musã 

mutti 

N 

na 

nãma 

nandi 


tuóng, đặc tính 

cảnh giói, thế gian, hiện tuọng tâm - 
vật lý hay danh pháp và sắc pháp 

conđuòng, đạo lộ 
lón, đại 

làm cho lón ra, trởnên lón, đại hành 
ý, tâm 

tác ý, suy quán, quán 

theo uóc luọng, cũng nhiều bằng, đon 
thuần, chỉ là 

cái đầu, chóp đỉnh 
do tôi, bỏi tôi 
tà, sai lạc 

buồn ngủ, hôn trầm 
si mê, vô minh, ảo tuỏng 
cái miệng, mặt, lối vào 
một cách sai lầm 
giâ thoát, tự do 

không 
danh (tâm) 
hoan hỷ, thích thú 
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nãna 

trí, chánh trí 

nãnappakkãra 

khác nhau, đa dạng 

nãtha 

bảo hộ, giúp đỡ, thủ hộ, nguòi bảo vệ 

natthi 

chẳng có [naatthi - không có] 

na\/a 

chín (9) 

nãỵa 

sự thục, chân lý, chánh hạnh 

nirãmisa 

thanh tịnh, không chấp thủ, không â 

nirodha 

nhiễm 

(khác vói sãmisa: ã nhiễm) 
diệt, diệt tận 

nirujjihati 

đã diệt 

nisĩdati 

ngồi xuống 

ni si no 

ngồi 

nĩvarana 

triền cái, ngăn che, chuông ngại, búc 

màn 

nivisati 

đi vào, dùng, ổn định, củng cố 

0 

okkhitta 

nhìn xuống 

p 

paccakkha 

hi ẩn nhiên, rõ ràng 

paccattam 

riêng biệt, cá nhân 

tự mình chúng 

paccttarn veditabbo vihhũhi: bậc trí 
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paccavekkhati 

quán, quán sát, suy xét 

paccaya 

nhân, duyên, nền tảng 

paccupatthita 

đuọcthiâ lập, hiện khỏi 

padahati 

cố gắng, nỗ \ực 

pãdutala 

lòng bàn chân 

pagganhãti 

l^ lên, vận dụng, gắn (tâm) 
một cách mạnh mẽ vào 

pahãna 

từ bỏ, đoạn trừ, xả ly, xả đoạn 

pạịãnãti 

tuệ tri, hiầJ biâ vói trí tuệ 

pakãra 

kiầJ, cách, lối 

pallaiika 

ngồi xếp bằng (kiâ già) 

pana 

lại nũa, thêm nũa 

pãnãtipãta 

sát sanh, huỷ diệt sự sống 

panca 

năm (5) 

pancupadanakkhandha năm uẩn chấp thủ (năm thủ uẩn) 

pahhatti 

khâ niệm, sự thể hiện, thi thiâ 

pandita 

bậc trí, nguòi có trí tuệ 

panihitam 

dùng hâ (súc lục), áp dụng, huóng 
đấi, nguyện uóc, cầJ nguyện 

pãpa 

ác 

pãpaka 

xấu 

pãramT 

balamật, sự hoàn thiện 

pãripũrĩ 

sự hoàn thành, viên mãn, sự hoàn tấ 
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pãrisuddhi 

thanh tịnh 

parãmãsa 

chấp thủ 

param 

thêm nũa, xa hon nũa 

parideva 

than khóc, bi khấp 

parijãnãti 

bi án tri, sựhiẩi biâ hoàn toàn 

pari mukha 

quanh miệng 

parimãta 

liẫi tri, sựhiẩi biâ rốt ráo, hiầj đái 
tận cùng của vấn đề 

paripãka 

sự chín mùi, thối mục 

pariyanta 
quanh bỏi 

bị giói hạn bỏi, hạn định bỏi, vây 

pariyatti 

pháp học, tri kiái lý thuyâ 

passaddhi 

an tịnh, tĩnh lặng 

passambhaya 

làm cho an tịnh, yên tĩnh 

passasati 

thở ra 

passati 

tháy 

passeyya 

sẽ thấy 

pathavĩ 

đấ (đỊađậ) 

patthãna 
trí tuệ) 

đuọc thiâ lập một cách rộng rãi (vói 

paticca 

do, duyên 

patikũla 

đáng kinh tỏm 

patinissaga 

sự tử bỏ, loại bỏ, sựkhuóctừ 
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patipada 

patipatti 

patisamvedĩ 

pattabba 

patissati 

pativedha 

phala 

phassa 

photthabba 

pisuna 

pìti 

piya 

ponobbhavikã 


puna 

pũra 

R 

rãga 

rạjo 

rasa 


đạo, con đuòng, phuong tiện để đạt 
đăi đích 
thục hành 

kinh nghiệm, cảm giác 
đạt đupc, giành đupc 
nhận biâ, niệm 

trí thông đạt, chọc thủng, trí thể nhập, 
tuệ gi ác 
quả (thánh) 
xúc 

xúc, đụng chạm 

nói xấu, nói vu cáo (cho nguDi khác) 
hỷ 

thân â, thân yêu, dễ chịu, khả ý 
đua đái tâ sinh 

ponobbhavikabhavasahkhãra - tuong 
lã hữu hữu hành 
lại nũa 
đầy, đầy tràn 

â, tham dục 

bụi, dơ bẩn, bấ tịnh 

vị 
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rassa 

ngắn, nông 

rincati 

từ bỏ, xao lãng, quên 

rũpa 

sắc, vật châ 

s 


sabba 

tâ cả 

sabhãva 

bản châ, tự tánh, thiên nhiên 

sacca 

chân lý, sự thực 

sacchikãtabba 

sở chúng, thụic chúng 

sacchikata 

thụcchứig, tựchừig, tựmình kirti ngNệm 

sadda 

âm thanh, lòi nói 

saddhã 

tín, niềm tin 

saddhim 

cùng vói nhau 

sadosa 

có sân, vâ sân (khác vtadosa không có sân) 

sakadãgãmT 

bậc nhấ lai (tầng thánh thứhã) 

saỊãỵatana 

sáu nội, ngoậ xứ, các căn (bên trong) 
và các đổ tutpng giác quan (bên ngoà) 

samãdhija 

do đinh sanh, xuâ phát từ định 

samadhita,samadhi định 

samatikkama 

siêu việt, vuọt qua 

samaya 

thòi gian 

samudaya 

tập khỏi, phát sinh 

sãmisa 

bâ tịnh, ã nhiễm, vói sự chấp thủ 

sahkhitta 

tập trung (tâm), chuyên chú (tâm) 
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sammã 

khác vikkhita: tán loạn (tâm) 
chánh, đúng đắn 

samoha 

có si, vói si (khác vìtamoha; không có si) 

sampạịãna 

vói tỉnh giác (sampạịahna) 

sampạịanna 

sựhiẩi biâ thấu đáo về tính vô 

sampạịãnakãrT 

thuòng ở đây chúng tôi dịch là trí tuệ 
tỉnh giác 

hành hay thục hành trí tuệ tỉnh giác 

sampasãdana 

(kãrĩ: làm hay hành) 
tịnh, yên tịnh 

sampayoga 

tuong ung, kâ họp, họp 

samphappalãpa 

nói chuyện vu vơ, lý luận, phù phi án 

samphassa 

xúc 

samphassạịa 

do xúc sanh, do xúc 

samudaya 

tập khỏi, sanh khỏi 

samudayasacca 

tập đậ sựthục hay chân lý vềsựsanh khỏi 

samjoyana 

trói buộc, kiâ sử, kiâ phuọc 

sancetanã 

cố tư, cố ý, ý định, phản úng 

saiikhãra 

hành uẩn, hành, phản ứig, đầi kiện tâm lý 

saiikhittena 

tóm I ại, ngắn gọn, súc tích 

sannã 

tuỏng 

Santa 

là[htpt của atthi] 

sarãga 

có tham, vói tham 
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sãta 

dễ chịu, vùaý 

sati 

niệm, nhận biâ 

satimã 

vói niệm 

satipatthãna 

thiâ lập niệm 

sato 

niệm 

satta 

cá nhân, hữu tình chúng sinh 

satta 

bảy (7) 

sauttara 

có thể vuọt qua, thấp kém 

[khác anuttara: vô thupng - không có 

gì cao hon] 

sãvaka 

thinh văn, đệ tử 

sikkhati 

học, tự tập luyện 

90ka 

sầu ưu 

somanassa 

hỷ, cảm giác tâm lý dễ chịu 

sotãpanna 

bậc nhập luu (tầng thánh thứnhâ) 

sota 

dòng 

sota 

tã 

sukha 

lạc 

supatipanna 

đã khéo hành 

suta 

nghe 

sutavã 

đã nghe, cụ thoại giả; nguèi đupc 
nghe đầy đủ 
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T 


taca 

da 

tanhã 

â, khát â, nhiệt tình 

tato 

từ ở đây, nỡ đây 

tatratatrãbhinandinẽ 

đi tìm sự thích thú lúc chỗ này lúc 
chỗ ki a và I oanh quanh 

tqo 

lủa(hoảđại) 

tesam 

của chúng, của họ 

thãna 

thiâ lập, dụng lên, điều kiện, trạng 

thâ 


thi ta 

thẳng đúng, vũng chắc, đúng 

thi na 

hôn trầm, sự cúng ngắc (của tâm), 

trơ lì 

ti [một tiầJ từbiẩi thị sự chấm dứt 
của 

một đoạn trích dẫn] 

tipitaka 

tam tạng 

u 


ubhaya 

hã, luõng 

ubhaya pãtimokkha: luữig balađề 
mộc xoa 

uddharp 

trên, thuọng 

uddhacca 

trạo sự, kích động, mất thăng bằng 
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uju 

thẳng, thẳng đúng 

upãdãna 

chấp thủ, dính mắc 

upãdãnakkhandha 

thủ uẩn 

upãdisesa 

hũu dưy 

upãdi: quyâ định quan trọng, chấp 
thủ, thủ truóc [xem upãdãna] 

upãdiyati 

nắm láy, bám láy, cố chấp 

upatthapetvã 

đã thi â lập, khiăi cho có mặt 

upasamharati 

tập trung, thu thập, suy xét 

upasampạịa 

đã đạt đán, đi vào, có đuọc 

upãyãsa 

nỗi đau buồn, tai uong, buồn rầu 

upekkhã 

xả 

upekkhato 

vói thâ độ xả 

uppãda 

đi vào hiện hChj, xuâ hiện, sinh 

uppạjjamãna 

sanh lên 

uppạjjati 

sanh, đuọc tạo ra, đuọc sanh ra, đi 
vào hiện hChj 

uppạjjitvã 

sanh khỏi, sanh 

uppanna 

sanh, tâ sanh, sanh lên, tạo ra 

uppanna 

sanh lên (pp củauppạịjati) 

V 


vã 

hay 

vãca 

lòi nói 
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vata 

phát nguyện, lòi thề 

vaya 

diệt 

vãyãma 

cố gắng, nỗ IỊTC, ti nh tấn 

vãyamati 

nỗ Iịtc 

vãyo 

gió 

vedagu 

nguòi C90 trí tuệ cao tột 

vedanãnupassĩ 

quán sát liên tục các cảm thọ 

vedananupassana quan thọ 

vedanãsu 

trong thọ 

vedayati 

cảm gi ác, ki nh nghi ệm một cảm thọ 

veditabba 

đuọckinh nghiệm, hiầJ, biâ 

vepulla 

sựphâ triển sung mãn, dồi dào đầy đủ 

veramanĩ 

tránh xa 

vibhava 

phi hũu, sựhuỷ diệt cuộc sống 

vicãra 

tứ, xoay lăn trong những ý nghĩ 

vicaya 

sự xem xét, thẩm sát 

vicikicchã 

hoài nghi, do dự, không chắc chắn 

vihãrin 

trú, sống, ởtrong một điều kiện nào đó 

viharati 

trú, sống, ở trong một điều kiện 

vikkkhittaka 

râ rác khắp noi, chặt ra tùng khúc 

vi mutta 

giâ thoâ 

vinĩlaka 

bầm xanh 

vineyya 

viễn lý, lìaxa 
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vi nnãna 

thúc 

vippayoga 

sự chia lìa, ròi ra 

virãga 

vô dục, sự diệt dục, thanh tịnh, giâ 
thoát 

viriya 

nỗ lựtinh tấn 

visesa 

dấu vâ, đặc tính 

visuddhi 

thanh tịnh 

vitakka 

sự gắn tâm ban đầu, tầm 

viveka 

sự tách ly, độc cư 

vivicca 

đã tách ra hay đã cô I ập khỏi 

vuccati 

đuọcgọi là 

vũpasama 

yên tính, chỉ túc, tịch tịnh 

Y 


yathã 

như, giống như 

yathãbhũtam 

như thục, như nó là 

yãvadeva 

tói múc mà 
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Mahasatipaịthanasutta 

Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sanmãsarrùuddhassa. 

Laddhã poso sumanjũsam, ratanãnĩdha niddahe. 
Evarn deseã gairòhĩram, Bhagavã Kuruvãsnarn. 

EkavTsatitthãnesu, arahatte sukhepiya. 

sokadupaddavagghãtam, 
visuddhãditthamãvaham. 

Pandukarrùalavessova, sattavannam 

pakãsayam. 

Caritãdinulomena, catudhã tambhanãma 

he. 

Evarn me sutam- 

Ekam samayam bhagavã kurũsu viharati 
karrrnãsadharrrnarn nãma kurũnam nigamo. Tatra kho 
bhagavã bhikkhũ ãmantesi “ bhil4ỉiavo”ti. 
“ Bhaddante” ti , te bhikkhũ bhagavato paccassosurn. 
Bhagavã etadavoca 

Uddesa 

“Ekãyano ayarn, bhikkhave, maggo sattãnam 
visuddhiyã, sokaparidevãnam samatikkamãya, 
dukkhadomanassãnam atthahgamãya, nãyassa 
adhigamãya, nibbãnassa sacchikiriyãya, yadidam 
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cattãro satipatthãnã. 

“ Katamecattãro? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu - 

- kãye kãyãnupassT viharati ãtãpT sarrpaiãno 
satimã vineyya loke abhijjhãdomanassarn, 

vedanãsu vedanãnupassĩ viharati ãtãpT 
sampajãno satimã, vineyya loke abhijjhãdomanassarn, 
citte cittãnupassT viharati ãtãpT sairpajãno 
satimã vineyya loke abhijjhãdomanassarn, 

dharrmesu dhanmãnupassT viharati ãtãpT 
sarrpajãno satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam. 

Uddeso nitthito. 

Kãyãnupassanã ãnãpãnapabba 

1.1- “Kathanca pana bhikkhave bhikkhu kãye 
kãyãnupassT viharati ? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu arannagato vã 
rukkharrũlagato vã sunnãgãragato vã nisTdati 
pallahkam ãbhuịitvã ujurn kãyam panidhãya 
parimukham satirn upatthapđvã. 

Sd satova assasati, satova passasati. 

- Dĩgham vã assasanto ‘dĩgham assasãmĩti 
paịãnãti, dĩgham vã passasanto ‘dĩgham passasãmĩti 
paịãnãti. 

Rassarn vã assasanto ‘rassarn assasãmĩti 
paịãnãti, rassarn vã passasanto ‘rassarn passasãmĩti 
paịãnãti. 

- ‘SabbakãyapatisamvedT assaãssãmĩti skkhati. 
‘sabbakãyapatisamvedTpassaãssãmĩti ãkkhati. 
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- ‘Passarròhayam kãyasahkhãram assaãssãmĩti 

ãkkhati. ‘ passarròhayam kãyasahkhãram 

passaãssãmĩti ãkkhati. 

Seyyathãpi, bhikkhave, dakkho bhamakãro vã 
bhamakãrantevãsT vã dTgham vã anchanto 
“dTgharn anchãmĩti paịãnãti, rassarn vã anchanto 
‘rassamanchãmVti paịãnãti. 

Evameva kho bhikkhave bhikkhu- 

- DTgharn vã assasanto ‘dĩgham assasãmĩti 
paịãnãti, dTgharn vã passasanto ‘dĩgham passasãmĩti 
paịãnãti. 

Rassarn vã assasanto ‘rassarn assasãmĩti 
paịãnãti, rassarn vã passasanto ‘rassarn passasãmĩti 
paịãnãti. 

- ‘Sabbakãyapatisamvedĩ assaãssãmĩti ãkkhati. 
‘sabbakãyapatisamvedT passaãssãmĩti sikkhati. 

- ‘Passarròhayam kãyasahkhãram assaãssãmĩti 

ãkkhati. ‘ passairthayam kãyasahkhãram 

passaãssãmĩti ãkkhati. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
Sarmdayadhammãnupassĩ vã kãyasnirn viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
sarmdayavayadhanmãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evarrpi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassT 
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viharati. 

Ãnãpãnapabbam niịịhitam. 

Kãyãnupassanã iriyãpathapabba 

1.2- “ Puna caparam bhikkhave bhikkhu - 

- gacchanto vã ‘gacchãmĩti paịãnãti, 

- Ịhito vã ‘thitontiĩti pạịãnãti, 

- niănno vã ‘nisinnontiĩti paịãnãti, 

- sayãnovã ‘sayãnomhĩti paịãnãti, 

yathã yathã vã panassa kãyo panihito hoti, tathã 
tathã nampaịãnãti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
Sarmdayadhanm ãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
samudayavayadhammãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


Iriyapathapabbarn nitthitam. 
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Kaỵanupassana sampaịanapabba 

1.3- “ Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu- 

- abhikkante patikkantesarrpaiãnakãrThoti, 

- ãlokitevilokitesarrpaiãnakãrĩ hoti, 

- saminịite pasãrite sarrpajãnakãr T hoti, 

- sahghãịipattacĩvaradhãrane sarrpajãnakãr T hoti, 

- aãtepĩìekhãyite sãyitesarrpajãnakãrThoti, 

- uccãrapassãvakanmesampaiãnakãrT hoti, 

gate thite nisinne sutte ịãgarite bhãsite 
tunhĩbhãve sarrpajãnakãrThoti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
sarmdayavayadhanmãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca ki nã loke upãdiyati. 
Evarrpi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 

Sarrpajãnapabbarn niỊỊhitam. 

Kãyãnupassanã patikũlamanaãkãrapabba 

1.4- “Puna caparam, bhiM<have, bhikkhu imameva 
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kãyarn uddharn pãdatalã adho kesamatthakã 
tacapariyantam pũrarn nãnappakãrassa 

asudno paccavekkhati ‘atthi imasnirnkãye- 

- kesã lomã nakhã dantãtaco, 

- mamsam nhãru atthi atthimnjarn vakkarn, 

hadayarn yakanarn kilomakam pihakam 
papphãsam, 

antarn antagunam udariyam karTsarn 
matihaluhgam, 

- pittam sentiam pubbo lohitarn sedo medo, 

- assuvasãkhdo ãhghãnikã laãkã rmttan’ti. 

“Seyyathãpi bhikkhave ubhatormkhã putoỊi pũrã 

nãnãvihitassa dhannassa, seyyathidam, sãlĩnamvỸiTnam 
muggãnam mãsãnam tilãnam tandulãnam. Tamenam 
cakkhumã puriso rmndtvã paccavekkheyya. ‘ime sãlT, 
ime vĩhT ị me miggã ị me mãsã ị me ti lã ị me tandulấti. 

Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kãyam 
uddharn pãdatalã adho kesamatthakã tacapariyantam 
pũrarn nãnappakãrassa asudno paccavekkhati ‘atthi 
imasmimkãye- 

- k^lomãnakhã dantãtaco, 

- mamsam nhãru atthi aĩĩhiminjarn vakkam, 

hadayam yakanam kilomakam pihakam 
papphãsam, 

antarn antagunam udariyam karĩsarn 
matthaluhgam, 

- pittam sentiam pubbo lohitam sedo medo, 

- assuvasãkhdo ãríghãnikãlasikãrmttan’ti. 


Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 




199 


BÀI KINHTỨNIỆM xứ 


aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasrrím viharati, 
samdayavayadhanmãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati pacx)upaịịhitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evarrpi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassT 
viharati. 

PaỊikũlamanaãkãrapabbarnniỊỊhitarn. 

Kãyãnupassanã điãtumanasikãrapabba 

1.5- “Puna capararn,bhikkhave, bhikkhu imameva 
kãyam yathãthitam yathãpanihitam dhãtuso 
paccavekkhati. 

‘atthi imasnim kãye- 

pathavĩdhãtu ãpodhãtu tqodhãtu vãyodhãtữti. 
“Seyyathãpi, bhiM<have, dakkho goghãtako vã 
goghãtakantevãsĩ vã gãvim vadhitvã catumahãpathe 
bilaso vibhajitvã niãnno assa. 

Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kãyam 
yathãịhitamyathãpanihitam dhãtuso paccavekkhati. 

‘atthi imasnim kãye- 

pathavĩdhãtu ãpodhãtu tqodhãtu vãyodhãtữti. 

. Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
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SarmdayadhanmãnupassT vã kẫyasmim viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kăyasmim viharati, 
samudayavayadhammănupassT vã kăyasmim 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati pa(X)upaịịhitẫ hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 

Dhẫturmnaskẫrapabbam niịịhitam. 

Kãyãnupassanã navaãvathikapabba 

1.6- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu 
seyyathãpi pasaeyya sarTrarn ãvathikãya chadditam 
ekãhamatam vã dvĩhamatam vã tĩhamatam vã 
uddhumãtakam vinĩlakam vipubbakaịẫtam. 

So imameva kãyam upasarrtiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evarndharrmo evarrbhãvĩ evarn 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kăyănupassT viharati, 
aịịhattabahiddhẫ vã kãye kãyãnupassT viharati. 
Samudayadhamrriănupassĩ vã kãyasnirn viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
samudayavayadhammẫnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 
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Anisãto ca viharati, na ca ki nã loke upãdiyati. 
Evarrpi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 

1.7- “Puna caparam, bhiM<have, bhikkhu 
seyyathãpi passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 
kãkehi vã khaịịamãnam, kulalehi vã khaịịamãnam, 
gijjhehi vã khajjamãnam, kahkdii vã khajjamãnam, 
sunakhehi vã khaịịamãnam, byagghehi vã khaịịamãnam, 
dĩpĩhi vã khajjamãnarn, siigãldii vã khaịịamãnam, 
vividhehi vã pãnakajãtehi khaịịamãnam. 

So imameva kãyam upasarrtiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evanrdharrrno evarnbhãvT evarp- 
anatĩto’ti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhamnãnupassĩ vã kãyasnim viharati, 
sarmdayavayadhammãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca ki nã loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


1.8- “Puna capararn, bhikkhave, bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 

atịhikasahkhalikam samamsalohitam 

nhãrusambandham. 
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3d imameva kãyarn upasamharati. 

‘ayarrpi kho kãyo &/arnclhanmo e\/aĩĩt)hãvĩ evarn- 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
Samudayadhanmãnupassĩ vã kãyasnirn viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kãyasmim viharati, 
sarmdayavayadhanmãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupaịịhitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evarrpi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 

1.9- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 

atịhikasahkhalikam nimamsalohitamakkhitam 

nhãrusarròandham 
.Sd imamevakãyamupasarrtiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evamdharrrno evarrbhãvĩ evam- 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnim viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kãyasnim viharati, 
samudayavayadhammãnupassT vã kãyasnirn 
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viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupaịịhitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


1.10- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu 
seyyathãpi passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 
aịthikasaríkhalikam apagatamarrmlohitam 

nhãrusambandham. 

3d imameva kãyam upasantiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evarndharrmo evarrbhãvĩ evarn- 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
samudayavayadhammãnupassT 
vã kãyasmim viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


1.11- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu 
seyyathãpi passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 
aịthikãni apagatasarròandhãni , disã vidisã 
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vikkhittãni, 

annena hatthatthikam, annma pãdatthikam, annena 
gopphakatthikarn, annena ịanghatthikam, annena 
ũruĩthikam, annena katitthikarn, annena 

phãsukaịịhikam annena pitĩhitĩhikam annena 
khandhatthikam , annena gĩvatthikam, annena 
hanukaĩthikam, annena dantaịịhikam, annena 
sTsakatãham. 

9d imameva kãyam upasarrtiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evamdhammo e\/arnbhãvĩ &/am- 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhanmãnupassT vã kãyasnim viharati, 
samudayavayadhammãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


1.12- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu 
seyyathãpi passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 
atịhikãni setãni sahkhavannapatibhãgãni So imameva 
kãyam upasarrtiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evamdhammo evarrbhãvĩ evarn- 
anatĩto’ti. 
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Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
Saimdayadhanvnãnupassĩ vã kãyasmim viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
sarmdayavayadhanmãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca ki nã loke upãdiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


... 1.13- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu 
seyyathãpi passeyya sarTram ãvathikãya chadditarn 
atĩhikãni punịakitãni terovasãkãni 
3 d imameva kãyam upasarrtiarati. 

‘ayarrpi kho kãyo evanrdharrrno evarrbhãvĩ evam- 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasmim viharati, 
sarmdayavayadhammnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anisãto ca viharati, na ca ki nã loke upãdiyati. 
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Evarrpi kho bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi 
viharati. 


1.14- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu 
seyyathãpi passeyya sarTram ãvathikãya chadditam 
aịthikãni pũtTni cunnakaịãtãni. 

So imameva kãyam upasamharati. 

‘ayanrpi kho kãyo &/arndhanmo e\/ant>hãvĩ &/arn- 
anatĩto’ti. 

Iti aịịhattam vã kãye kãyãnupassT viharati, 
bahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassT viharati. 
SarmdayadharmiãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
vayadhammãnupassT vã kãyasnirn viharati, 
samudayavayadhammãnupassT vã kãyasnirn 
viharati. 

‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupaỊỊhitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anisãto ca 
viharati, na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Navasvathikapabbamniịthitam. 

Cuddasa kãyãnupassanã nitthitã. 

2. Vedanãnupassanã 

“Kathahca pana, bhikkhave, bhikkhu vedanãsu 
vedanãnupassĩ viharati ? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu - 

- suldiam vã vedanam vedayamãno ‘sukham 
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vedanarn vedayãmĩti paịãnãti 

- Dul4(harn vã vedanam vedayamãno ‘dukkham 
vedanarn vedayãmĩti paịãnãti. 

- Adukkhamasukham vã vedanam vedayamãno 
‘adukkhamasukham vedanarn vedayãmĩti paịãnãti. 

- Sãnisarn vã sukharn vedanam vedayamãno 
‘sãnisarnsukharnvedanarn vedayãmĩti paịãnãti, 

- nirãnisarn vã sukham vedanam vedayamãno 

‘nirãnisarnsukharn vedanam vedayãmĩti paịãnãti. 

- Sãnisarn vã dukkharn vedanam vedayamãno 
‘sãnisarn dukkharn vedanarn vedayãmĩti paịãnãti, 

- nirãnisam vã duM<harn vedanam vedayamãno 
‘nirãmsamdukkharnvedanam vedayãmĩti paịãnãti. 

- Sãnisarn vã adukkhamasukham vedanam 

vedayamãno ‘sãmsarn adukkhamasukham vedanarn 

vedayãmĩti paịãnãti, 

- nirãnisarn vã aduM<hamasukharn vedanam 

vedayamãno ‘nirãnisam adukkhamasukham vedanarp 
vedayãmĩti paịãnãti. 

Iti aịịhattam vã vedanãsu vedanãnupassT viharati, 
bahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassT 
viharati. 

SarmdayadhanmãnupassT vã vedanãsu viharati, 
vayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati, 
samudayavayadhammãnupassT vã vedanãsu 
viharati. 

‘Atthi vedanấti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anisãto ca 
viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
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Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu vedanasu 
vedanãnupassĩ viharati. 

Vedanãnupassanã niỊỊhitã. 

3. Cittãnupassanã 

“Kathahca pana, bhikkhave, bhikkhu citte 
cittãnupassT viharati ? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu- 

- sarãgam vã cittam ‘sarãgam cittan’ti paịãnãti, 

- vĩìarãgam vã cittam ‘vĩìarãgam cittan’ti 
paịãnãti. 

Sadosarn vã cittam ‘sadosaiỴi cittan’ti paịãnãti, 

- vTtadosam vã cittam ‘vĩĩadosam cittan’ti 

paịãnãti. 

Samoham vã cittam ‘samoham cittan’ti paịãnãti, 

- vầamoharp vã cittam ‘vầamoham cittan’ti 

paịãnãti. 

- ^khittam vã cittam ‘saiikhittam cittan’ti 

paịãnãti, 

- vikkhittam vã cittam ‘vikkhittam cittan’ti pạịãnãti. 

- Mahaggatarn vã cittam ‘rmhaggatam cittan’ti 
paịãnãti, 

- armhaggatam vã cittam ‘aimhaggatam citian’ti 
paịãnãti. 

- Sb-uttaram vã dttam ‘sa-uttararn cittan’ti 

paịãnãti, 

- anuttararn vã dttam ‘anuttararn dttan’ti paịãnãti. 

- Sbmãhitam vã dttarn ‘samãhitam dttan’ti 
paịãnãti, 

- asamãhitam vã dtiam ‘asarmhitam dttan’ti 
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pạịãnãti. 

Vimuttam vã dttam ‘ vimutiam cittan’ti paịãnãti. 

- Avimuttam vã cittam ‘avimitiam cittan’ti 
paịãnãti. 

Iti ajjhattarn vã citte cittãnupassT viharati, 
bahiddhã vã cittecittãnupassT viharati, 
ajjhattabahiddhã vã citte cittãnupassT viharati. 
SarmdayadhanmãnupassT vã dttasnirn viharati, 
vayadhanmãnupassT vã dttasnirn viharati, 
sarmdayavayadhanmãnupassT vã dttasnirn 
viharati, 

‘atthi dttan’ti vã panassa sati paccnpatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anisãto ca 
viharati, na ca kinci loke upãdiyati Evampi kho, 
bhild<have, bhikkhu citte cittãnupassĩ viharati. 

Cittãnupassanã niỊỊhitã. 

4. Dhammãnupassanã nĩvaranapabba 

4.1- “Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu 
dharrmesu dhanmãnupassĩviharati? 

Idha, bhiM<have, bhikkhu dharrmesu 
dhanmãnupassT viharati pancasu nĩvaranesu. 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati pancasu nĩvaranesu? 

“ Idha, bhikkhave, bhikkhu- 

- “santamvã aịịhattam kãmacchandam ‘atthi me 
aịịhattam kãmacchando’ti paịãnãti, 

- asantam vã aịịhattam kãmacchandam ‘natthi me 
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aịịhattam kãmacchando’ti pạịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa kãmacchandassa 
uppãdo hoti tanca paịãnãti, 

- yathãca uppannassa kãmacchandassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

yathã ca pahTnassa kãmacchandassa ãyatim 
anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 

-“Santam vã aịịhattam byãpãdam ‘atthi me 
aịịhattam byãpãdo’ti paịãnãti, 

- asantam vã aịịhattam byãpãdam ‘natthi me 
aịịhattam byãpãdo’ti paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa byãpãdassa uppãdo hoti 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa byãpãdassa pahãnam hoti 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa byãpãdassa ãyatim anuppãdo 
hoti tanca paịãnãti. 

-“Santam vã aịịhattam thinarriddham ‘atthi me 
aịịhattam thinaniddhan’ti paịãnãti, 

- asantam vã aịịhattam thinaniddharn ‘natthi me 
aịịhattam thinamddhan’ti paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa thinaniddhassa uppãdo 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa thinaniddhassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa thinaniddhassa ãyatim 
anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 


-“Santam va aịịhattam uddhaccakukkuccam ‘atthi 
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meaịịhattam uddhaccakukkuccan’ti pạịãnãti, 

- asantam vã aịịhattam uddhaccakukkuccarn ‘natthi 
me aịịhattam uddhaccakukkuccan’ti paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa 
uppãdo hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa uddhaccakukkuccassa 

pahãnam hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa uddhaaĩakukku(x;assa 

ãyatimanuppãdo hoti tanca paịãnãti. 

-“Santam vã aịịhattam vicikicxDharn ‘atthi me 
aịịhattam vicikicchấti paịãnãti, 

- asantam vã aịịhattam vicikiccham ‘natthi me 
aịịhattam viciki(X)hã’ti paịãnãti, 

- yathã ca anuppannãya vicikicchãya uppãdo hoti 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannãya vicikicchãya pahãnam hoti 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnãya vicikicchãya ãyatim anuppãdo 
hoti tanca paịãnãti. 

“Iti aịịhattam vã dhanmesu dhanmãnupassT 
viharati, 

bahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT viharati, 

ajjhattabahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT 
viharati 

samdayadhanmãnupassT vã dhanmesu viharati, 

vayadharrvmnupassT vã dharrvriesu viharati, 

sarmdayavayadhanmãnupassT vã dharrmesu 
viharati ‘atthi dharrvriã’ti vã panassa sati paccupatthitã 
hoti yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anisãto ca 
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viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati pancasu nĩvaranesu. 

NTvaranapabbam nitthitam. 

2. Dhairmãnupassanã khanchapabba 

4.2- “Puna caparam, bhil4<have, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati pancasu upãdãnakkhandh^. 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu dharrmesu 
dhanmãnupassT viharati pahcasu upãdãnakkhandhesu? 
Idha, bhil4<have, bhikkhu- 

- ‘iti rũparn, iti rũpassa sarmdayo, iti rũpassa 
atthahgamo; 

- iti vedanã, iti vedanãya samudayo, iti vedanãya 
atthahgamo; 

- iti sannã, iti sannãya sarmdayo, iti sannãya 
atthahgamo; 

- iti sahkhãrã, iti sahkhãrãnam samudayo, iti 
saríkhãrãnam attharígamo, 

- iti vinnãnam, iti vinnãnassa samudayo, iti 
vinnãnassa atthahgamo’ti, 

Iti aịịhattam vã dhanmesu dhanmãnupassT 
viharati, 

bahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT viharati, 
aịịhattabahiddhã vã dhanmesu dhammãnupassĩ 
viharati. 

Sarrudayadhanmãnupassĩ vã dhanmesu viharati, 
vayadhammãnupassT vã dhanmesu viharati, 
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samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 

‘Atthi dhanmã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya, anisãto ca 
viharati, na ca kinci loke upãdiyati 

Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dharrmãnupassT viharati pancasu upãdãnakkhandh^. 

Khandhapabbam nitthitam. 

3. Dhammãnupassanã ãyatanapabba 

4.3- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati chasu aịịhattikabãhir^ 
ãyatanesu. 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu dharrmesu 
dharrmãnupassT viharati chasu ajjhattikabãhiresu 
ãyatanesu? 

“ Idha, bhikkhave, bhikkhu- 

- “cakkhuncapaịãnãti, 

- rũpeca paịãnãti, 

- yanca tadubhayam paỊicca uppaịịati 
sarnyoịanarn tanca paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa sarnyojanassa uppãdo 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa sarnyojanassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahĩnassa sarnyojanassa ãyatim 
anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 


- “Sotanca paịanati, 

- saddecapaịãnãti, 
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- yanca tadubhayam paticca uppajjati samyoịanam 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa sarnyojanassa uppãdo hoti 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa sarnyojanassa pahãnam hoti 
tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa samyojanassa ãyatim 
anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 

- “ Ghãnanca paịãnãti, 

- gandhe ca paịãnãti, 

- yanca tadubhayam paịicca uppaịịati 

sarnyoịanam tanca paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa sarnyojanassa uppãdo 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa sarr^ojanassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa sarnyojanassa ãyatim 

anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 

- “divhancapaịãnãti, 

- rasecapaịãnãti, 

- yanca tadubhayam paticca uppaịịati 

samyoịanam tanca paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa sarnyojanassa uppãdo 
hoti tanca paịãnãti 

- yathã ca uppannassa samyojanassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa sarnyojanassa ãyatim 

anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 
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- “ Kãyancapaịãnãti, 

- photthabbe ca paịẫnẫti, 

- yanca tadubhayam paịicca uppaịịati 
samyoịanam tanca paịãnãti, 

- yatha ca anuppannassa samyojanassa uppẫdo 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa samyojanassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca pahTnassa samyojanassa ãyatim 

anuppãdo hoti tanca paịãnãti. 

- “ Manancapaịẫnẫti, 

- dhanrne ca paịãnãti, 

yanca tadubhayam paịicca uppaịịati 
samyoịanam tanca paịẫnãti, 

yatha ca anuppannassa samyojanassa uppãdo 
hoti tanca paịãnẫti, 

yatha ca uppannassa samyojanassa pahãnam 
hoti tanca paịãnãti, 

yatha ca pahTnassa samyojanassa ãyatim 
anuppẫdo hoti tanca paịãnãti. 

“Iti aịịhattam vã dharrvriesu dhanmãnupassT 
viharati, 

bahiddha vã dhanmesu dhanmãnupassT viharati, 

aịịhattabahiddhẫ vã dhanmesu dhanmãnupassT 
viharati. 

SarmdayadhanmãnupassT vã dharrvriesu viharati, 

vayadhammãnupassT vã dhanmesu viharati, 

sarmdayavayadhanmãnupassT vã dhanmesu 
viharati. 
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‘Atthi dhanmã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya, anisãto ca 
viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dharrmesu 
dhanmãnupassT viharati chasu ajjhattikabãhiresu 
ãyatanesu. 

Ãyatanapabbam niịịhitam. 

4. Dhammãnupassanã boịihahgapabba 

4.4- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dharrmesu 
dhanmãnupassT viharati sattasu bojjhahgesu. 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati sattasu bojjhahg^? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu- 

- santam vã aịịhattam satisant) 0 jjharígarn ‘atthi 
me ajjhattamsatisambojjhahgo’ti paịãnãti, 

- asantam vã aịịhattam satisamboịịhahgam 
‘natthi me aịịhattam satisant)ojjhahgo’ti 
paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa satisambojjharígassa 
uppãdo hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa satisambojjharígassa 
bhãvanãya pãripũrT hoti tanca paịãnãti. 

“^ntam vã aịịhattam 

dhanrmavicayasamboịịhahgam ‘atthi me aịịhattam 
dhammavicayasarrtx)jjhahgo’ti paịãnãti, 

asantam vã aịịhattam 

dhammavicayasambojjhahgarn ‘natthi me aịịhattam 
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dhanmavicayasamlDojjhahgo’ti pạịãnãti, 

yathã ca anuppannassa 

dhanmavicayasarròoiihahgassa uppãdo hoti tanca 
paịãnãti, 

yathã ca uppannassa 

dhammavicayasant)ojjhangassa bhãvanãya pãripũrT 
hoti tanca paịãnãti. 

- “^ntam vã aịịhattam vTriyasant) 0 jjhahgarn 
‘atthi me aịịhattam vĩriyasambojjhango’ti 
paịãnãti, 

- asantarn vã aịịhattam vĩriyasarrtoịịhangam 
‘natthi me ajjhattarn vTriyasant)ojjhahgo’ti 
paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa vTriyasantHDjjhangassa 
uppãdo hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa vTriyasambojjhangassa 
bhãvanãya pãripũrThoti tancapaịãnãti. 

- “Santarn vã ajjhattam pĩtisant) 0 jjhangarn ‘atthi 
meajjhattarn pĩtisant)ojjharígo’ti paịãnãti, 

- asantarn vã ajjhattam pTtisambojjhangam ‘natthi 
me aịịhattam pĩtisant)oịịhango’ti paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa pTtisant) 0 jjhahgassa 
uppãdo hoti tanca paịãnãti, 

yathã ca uppannassa pĩtisant) 0 jjharígassa 
bhãvanãya pãripũrT hoti tanca paịãnãti. 

- “Santarn vã aịịhattam passaddhisant)ojjhahgarn 
‘atthi meaịịhattam passaddhisantx>jjhango’ti paịãnãti, 

- asantarn vã aịịhattam passaddhisanriDoịịhangam 
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‘natthi me aịịhattam passaddhisant)oịịhango’ti 
paịãnãti, 

yathã ca anuppannassa 

passaddhisant)ojjhahgassa uppãdo hoti tanca paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa passaddhisant)ojjhahgassa 
bhãvanãya pãripũrThoti tancapaịãnãti. 

“Santarn vã aịịhattam samãdhisambojjhangam 
‘atthi meaịịhattam samãdhisant)ojjhahgo’ti paịãnãti, 

- asantarn vã aịịhattam samãdhisambojjhangam 
‘natthi me ajjhattam samãdhisant)ojjhahgo’ti 
paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa 

samãdhisant)Ojjhahgassa uppãdo hoti tanca 
paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa samãdhisant)ojjhahgassa 
bhãvanãya pãripũrThoti tanca pajãnãti. 

- “Santarn vã aịịhattam upekkhãsarrùoHhahgam 

‘atthi me aịịhattam upel<khãsambojjhango’ti 

paịãnãti 

- asantarn vã ajjhattam upekkhãsairòoHharígam 
‘natthi me aịịhattam upel<khãsambojjhango’ti 
paịãnãti, 

- yathã ca anuppannassa 

upekkhãsairùoiihahgassa uppãdo hoti tanca 
paịãnãti, 

- yathã ca uppannassa upekkhãsarrùoiiharígassa 
bhãvanãya pãripũrThoti tancapaịãnãti. 

“Iti ajjhattam vã dhanmesu dhanmãnupassT 
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viharati, 

bahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT viharati, 

ajjhattabahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT 
viharati. 

Samudayadhammãnupassĩ vã dhanmesu viharati, 

vayadhammãnupassT vã dhanmesu viharati, 

samudayavayadhammãnupassT vã dhanmesu 
viharati 

‘atthi dhanmấti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anisãto ca 
viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati sattasu bojjhahgesu. 

BoỊịhahgapabbam nitthitam., 

5. Dhanmãnupassanã saccapabba 

5.5- “Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati catũsu ariyasaccesu. 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu dharrmesu 
dhanmãnupassT viharati catũsu ariyasaccesu? 

Idha, bhiM<have, bhikkhu- 

- ‘idarndukkhan’ti yathãbhũtampaịãnãti, 

- ‘ayarn dukkhasarmdayo’ti yathãbhũtampajãnãti, 

- ‘ayarndukkhanirodho’ti yathãbhũtampaịãnãti, 

‘ayarn dukkhanirodhagãninT paỊipadấti 
yathãbhũtam paịãnãti. 


Pathamabhanavaro nitthito. 
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1. Dukkhasaccanicídesa 

“Katamanca bhiMàiave, dukkharn ariyasaccarn? 
dãtipi dukkhã, ịarãpi dukkhã, maranarrpi dukkharn, 
sokaparidevadukkhadomanassupãyãsãpi dukkhã, 
appiyehi sarrpayogopi dukkho, piyehi vippayogopi 
dukkho, yarrpiccham na labhati tarrpi dukkharn, 
saríkhittena pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 

“Katamã ca, bhikkhave, jãti? 

Yã tesarn tesarn sattãnam tarrtii tarrtii sattanikãye 
jãti sanịãti okkanti abhinibbatti khandhãnam pãtubhãvo 
ãyatanãnampatilãbho, Ayamvuccati, bhikkhave, jãti. 

“Katamã ca, bhikkhave, jarã? 

Yã tesaiỴi tesarn sattãnam tantii tamhi sattanikãye 
jarã ịĩranatã khandiccam pãliccam valittacatã ãyuno 
santiýni indriyãnamparipãko, 

Ãyam vuccati, bhild<have, jarã. 

“Katamanca, bhikkhave, maranam? 

Yam , tesarn tesarn sattãnam tantìã tarrtiã 
sattanikãyã cuti cavanatã bhedo antaradhãnam maccu 
maranam kãlakiriyã khandhãnam bhedo kalevarassa 
nikkhepo iTvitindriyassupacchedo, 

Idarn vuccati, bhikkhave, maranam. 

“Katamo ca, bhikkhave, soko? 

Yo kho, bhikkhave, annatarannatarena byasanena 
samannãgatassa annatarannatarena dukkhadhanmena 
phuịthassa soko socanã socitattam antosoko 
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antoparisoko, 

Ayam vuccati, bhikkhave, soko. 

“Katamo ca, bhikkhave, paridevo? 

Yo kho, bhikkhave, annatarannatarena byasanena 
samannãgatassa annatarannatarena dukkhadhanmena 
phuịthassa ãdevo paridevo ãdevanã paridevanã 
ãdevitattam paridevitattam, 

Ayamvuccati, bhikkhaveparidevo. 

“Katamanca bhikkhave, dukkham? 

Yam kho, bhikkhave, kãyikam duld<harn kãyikam 
asãtam kãyasarrphassajarn dukkharn asãtam vedayitam, 

Idarn vuccati, bhikkhave, duM<harn. 

“Katamanca bhikkhave, domanassam? 

Yarn kho, bhiMihave, cetasikarn dukkham cetasikarn 
asãtam manosanphassajarn dukkharn asãtam 
vedayitam, 

Idarn vuccati, bhikkhave, domanassam. 

“Katamoca, bhikkhave, upãyãso? 

Yo kho, bhikkhave, annatarannatarena byasanena 
samannãgatassa annatarannatarena dukkhadharrvriena 
phuịthassa ãyãso upãyãso ãyããtattam upãyãstattarp, 

Ayarn vuccati, bhikkhave, upãyãso. 

“Katamo ca, bhiM<have, appiyehi sampayogo 
dukkho? 

Idha yassa te honti anitthã akantã amanãpã rũpã 
saddã gandhã rasã photthabbã dharrmã, ye vã panassa 
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te honti anatthakãmã ahitakãmã aphãsukakãmã 
ayogakkhemakãmã, yã tehi saddhim sangati samãgamo 
samodhãnam nissĩbhãvo, 

Ayarn vuccati, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho. 

“Katamoca, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho? 

Idha yassa te honti itthã kantã manãpã rũpã saddã 
gandhã rasã photthabbã dharrmã, ye vã panassa te 
honti atthakãmã hitakãmã phãsukakãmã 

yogakkhemakãmã mãtã vã pitã vã bhãtã vã bhaginT vã 
nittã vã amaccã vã nãtisãlohitã vã, yã tehi saddhim 
asarigati asamãgamo asamodhãnamanissĩbhãvo, 

Ayarn vuccati, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho. 

“Katamanca bhikkhave, yarrpiccham na labhati 
tarrpi dukkham? 

- dãtidhammãnam, bhikkhave, sattãnam evarn icchã 
uppaịịati. ‘aho vata mayam na jãtidhanmã assãma, na 
ca vata no ịãti ãgaccheyyấti. Na kho panetarn icchãya 
pattabbam, 

Idarrpi yarrpiccham na labhati tarrpi dukkharn. 

- darãdhanmãnam, bhikkhave, sattãnam evam 
icchã uppaịịati- ‘aho vata mayam na 
ịarãdhanrmã assãma, na ca vata no jarã 
ãgaccheyyấti. Na kho panetarn icchãya 
pattabbám, 

Idampi yanrpicchamna labhati tanpi dukkharn. 

- Byãdhidhanmãnarn, bhild<have, sattãnam evam 
icchã uppajjati ‘aho vata mayam na 
byãdhidhanmã assãma, na ca vata no byãdhi 
ãgaccheyyấti. Na kho panetarn icchãya 
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pattabbam, 

Idairpi yairpiccham na labhati tarrpi dukkharn. 

- Maranadhanmãnam, bhikkhave, sattãnam evarn 
icchã uppaịịati ‘aho vata mayam na 
maranadhanmã assãma, na ca vata no maranam 
ãgaccheyyấti. Na kho panetarn icchãya 
pattabbãm, 

Idampi yanpiccham na labhati tanpi dukkharn. 

SDkaparidevadukkhadomanassupãyãsadhanmãnarn, 
bhikkhave, sattãnam evarn icchã uppajjati ‘aho 
vata mayam na 

sokaparidevadukkhadomanassupãyãsadhanmã 
assãma, na ca vata no 
sokaparidevadukkhadomanassupãyãsadhanmã 
ãgaccheyyun’ti. Na kho panetarn icchãya 
pattabbám, 

Idampi yanpiccham na labhati tanpi dukkharn. 

“Katame ca, bhikkhave, sahkhittena 
pancupãdãnakkhandhã dukkhã? 

^yyathidarn: rũpupãdãnakkhandho, 

vedanupãdãnakkhandho, sannupãdãnakkhandho, 
sahkhãrupãdãnakkhandho, vinnãnupãdãnakkhandho. 

Ime vuccanti, bhikkhave, sahkhittena 
pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 

IdaiỴi vuccati, bhikkhave, dukkharn ariyasaccam. 

2. Samudayasaccaniddesa 

“Katamanca bhikkhave, dukkhasanudayarn , 
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ariyasaccam? 

Yãyamtanhã ponobbhavikã, nandĩrãgasahagatã , 
tatratatrãbhinandinĩ, seyyathidam- kãmatanhã 
bhavatanhã vibhavatanhã. 

“Sã kho panesã, bhikkhave, tanhã kattha 
uppaịịamãnã uppajjati, kattha nivisamãnã nivisati? 

Yam loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
uppaịịamãnã uppaịịati, đtha nivisamãnã nivisati. 

“ Ki nca lokepiyarũpamsãtarũpam? 

- “Cakkhu loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã 
tanhã uppajjamãnã uppaịịati, ettha nivisamãnã 
nivisati. 

Sotarn loke . ghãnarn loke..... jivhã loke..... 

kãyo loke..... mano loke piyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã uppaịịamãnã uppajjati, ettha 
nivisamãnã nivisati. 

- “Rũpã loke..... saddã loke..... gandhã loke..... 
rasã loke..... phoỊthabbã loke..... dhammã loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppajjamãnã 
uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

- “ Cakkhuvinnãnarp loke..... sotavinnãnam loke..... 

ghãnavinnãnam loke.... .ịivhãvinnãnam loke... 

kãyavinnãnam loke... manovinnãnarp loke piyarũpam 
sãtarũpam, etthesã tanhã uppaịịamãnã uppajjati, đtha 
nivisamãnã nivisati. 

- “ Cakkhusamphasso loke... sotasarrphasso loke... 

ghãnasamphasso loke..... jivhãsarrphasso loke..... 
kãyasarrphasso loke..... manosarrphasso loke 

piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppaịịamãnã 
uppaịịati, ettha nivisamãnã nivisati. 

“Cakkhusarrphassajã vedanã loke..... 
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sotasarrphassaịã vedanã íoke..... ghãnasarrphassajã 
vedanã loke..... jivhãsarrphassajã vedanã loke..... 
kãyasamphassajã vedanã loke..... manosarrphassajã 
vedanã loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
uppajjamãnã uppaịịati, ettha nivisamãnã nivisati. 

- “Rũpasannã loke..... saddasannã loke..... 

gandhasannã loke..... rasasannã loke..... 

phoịthabbasannã loke..... dhammasannã loke 
pịyarũpam sãtarũpam, đthesã tanhã uppaịịamãnã 
uppaịịati, ^ha nivisamãnã nivisati. 

- “ Rữpasancđanã loke..... saddasancđanã loke..... 

gandhasancetanã loke..... rasasancđanã loke..... 

phoịthabbasanc^anã loke... dhammasancetanã loke 
piyarũparn sãtarũpam, đthesã tanhã uppaịịamãnã 
uppaịịati, ^ha nivisamãnã nivisati. 

- “Rũpatanhã loke..... saddatanhã loke..... 

gandhatanhã loke..... rasatanhã loke..... 
phoịthabbatanhãloke..... dhanmatanhãlokepiyarũparn 
sãtarũpam, đthesã tanhã uppajjamãnã uppaịịati, ettha 
nivisamãnã nivisati. 

- “Rũpavitakko loke..... saddavitakko loke..... 

gandhavitakko loke..... rasavitaìớx) loke..... 

phoịthabbavitakko loke..... dhanmavitakko loke 

piyarũpam sãtarũparp, etthesã tanhã uppaịịamãnã 
uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

“Rũpavicãro loke... saddavicãro loke... 

gandhavicãro loke... rasavicãro loke... 

phoịthabbavicãro loke... dhanmavicãro loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppaịịamãnã 
uppajjati, ^ha nivisamãnã nivisati. 

Idarn vuccati, bhikkhave, dukkhasamudayam 
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ariyasaccarn. 

4. Nirodhasaccaniddesa 

“Katamanca bhikkhave, dukkhanirodham 
ariyasaccarn? 

Yo tassãyeva tanhãya asesavirãganirodho cãgo 
paịinissaggo nutti anãlayo. 

“Sã kho panesã, bhikkhave, tanhã kattha 
pahĩyamãnã pahĩyati, kattha nirujjhamãnã niruịịhati? 

Yarn loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 

“ Kinca loke piyarũpam sãtarũpam? 

- “Cakkhu loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã 
tanhã pahTyamãnã pahĩyati, ettha niruịịhamãnã 
niruịịhati. 

Sotam loke . ghãnarn loke..... ịivhã loke..... kãyo 

loke..... mano loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã 

tanhã pahTyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã 

nirujjhati. 

- “Rũpã loke..... saddã loke..... gandhã loke..... 
rasã loke..... photthabbã loke..... dhanmã loke 
piyarũparn sãtarũpam, đthesã tanhã pahTyamãnã 
pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 

- “ Cakkhuvinnãnam loke..... sotavinnãnam loke..... 
ghãnavinnãnarn loke..... ịivhãvinnãnarn loke..... 
kãyavinnãnam loke..... imnovinnãnam loke piyarũpam 
sãtarũpam, etthesã tanhã pahTyamãnã pahĩyati, ettha 
niruịịhamãnã niruịịhati. 

- “ Cakkhusãnrphasso loke..... sotasamphasso 
loke..... ghãnasarrphasso loke..... jivhãsarrphasso 
loke..... kãyasairphasso loke..... manosarrphasso loke 
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piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyati, đtha niruịịhamãnã nirujjhati. 

“Cakkhusarrphassajã vedanã loke..... 
sotasanphassaịã vedanã loke.....ghãnasanrphassajã 
vedanã loke..... jivhãsarrphassajã vedanã loke..... 
kãyasarrphassajã vedanã loke..... manosarrphassaiã 
vedanã loke piyarũpam sãtarũpam, đthesã tanhã 
pahĩyamãnã pahĩyati, ettha niruịịhamãnã nirujjhati. 

- “Rũpasannã loke..... saddasannã loke..... 

gandhasannã loke..... rasasannã loke..... 

phoịthabbasannã loke..... dhanmasannã loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahTyamãnã 
pahĩyati, ettha niruịịharmnã niruịịhati. 

- “Rữpasancđanã loke..... saddasancetanã loke..... 
gandhasancetanã loke..... rasasancđanã loke..... 

phoịthabbasanc^anã loke. . dharrvmsancetanã loke 

piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahTyamãnã 
pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 

- “Rũpatanhã loke..... saddatanhã loke..... 

gandhatanhã loke..... rasatanhã loke..... 

phoịthabbatanhãloke..... dhanmatanhãlokepiyarũparn 
sãtarũpam, etthesã tanhã pahTyamãnã pahĩyati, ettha 
niruịịhamãnã niruịịhati. 

- “Rũpavitakko loke..... saddavitakko loke..... 

gandhavitakko loke..... rasavitakko loke..... 

phoĩthabbavitakko loke..... dhanmavitakko loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahTyamãnã 
pahĩyati, ettha niruịịhamãnã nirujjhati. 

- “Rũpavicãro loke..... saddavicãro loke..... 

gandhavicãro loke..... rasavicãro loke..... 

phoịthabbavicãro loke..... dhanmavicãro loke 
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piyarũpam sãtarũpam etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyati, đtha niruịịhamãnã niruịịhati. 

Idam vuccati, bhil4(have, dukkhanirodham 
ariyasaccam. 


4. Maggasaccaniddesa 

“Katamanca, bhikkhave, dukkhanirodhagãninĩ 
paịipadã ariyasaccarn? 

Ayarneựa ariyo atthahgiko maggo seyyathidam: 
sanmãditthi sanmãsahkappo sammãvãcã 
sanmãkammanto sanmã-ãjTvo sanmãvãyãmo 
sanmãsati sanmãsamãdhi. 

- “Katamã ca, bhikkhave, sanmãditthi? 

Yam kho, bhild<have, dukkhe nãnarp, 
dukkhasarmdaye nãnam, duM<hanirodhe nãnam, 
dukkhanirodhagãniniyã paịipadãya nãnam, Ayarn 
vuccati, bhikkhave, sanmãditthi. 

- “Katamoca, bhikkhave, sanmãsaríkappo? 

Nekkhanmasaríkappo abyãpãdasaríkappo 

avihirrsãsahkappo, 

Ayarn vuccati bhikkhave, sanmãsahkappo. 

- “Katamã ca, bhikkhave, sanmãvãcã? 

Musãvãdã veramanT, pisunãya vãcãya veramanT 
pharusãya vãcãya veramanT sarrphappalãpã 
veramanT, 

Ayarn vuccati, bhikkhave, sanmãvãcã. 
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- “Katamoca, bhikkhave, sarnmãkammanto? 
Pãnãtipãtã veramanT adinnãdãnã veramanT 
kãmesunicchãcãrã veramanT, 

Ayarn vuccati, bhikkhave, saĩĩrnãkarrrnanto. 

- “Katamoca, bhikkhave, sanmã-ãịĩvo? 

Idha, bhikkhave, ariyasãvako nicchã-ãjTvarn 
pahãya sammã-ãịĩvena iTvitam kappeti, 

Ayarnvuccati, bhikkhave, sammã-ãjTvo. 

- “Katamoca, bhikkhave, sanmãvãyãmo? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu- 

- anuppannãnam pãpakãnam akusalãnam 

dhanmãnam anuppãdãya chandarn janđi vãyamati 
vTriyam ãrabhati cittam pagganhãti padahati; 

uppannãnam pãpakãnam akusalãnam 
dhanmãnam pahãnãya chandam janeti vãyamati 
vTriyam ãrabhati cittam pagganhãti padahati; 

- anuppannãnam kusalãnam dhanmãnam 

uppãdãya chandarn ịaneti vãyamati vTriyam 

ãrabhati cittam pagganhãti padahati; 

- uppannãnam kusalãnam dhanmãnam Ịhitiyã 

asarrmosãya bhiyyobhãvãya vepullãya bhãvanãya 
pãripũriyã chandam janeti vãyamati vTriyam 

ãrabhati cittam pagganhãti padahati. 

Ayarn vuccati, bhikkhave, sanmãvãyãmo. 

- “Katamã ca, bhiM<have, sammãsati? 

Idha, bhiM<have, bhikkhu- 

- kãye kãyãnupassT viharati ãtãpT sairpajãno 
satimã vineyya loke abhijjhãdomanassarn; 
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vedanãsu vedanãnupassĩ viharati ãtãpĩ 
sampajãno satimã vineyya lokeabhiHhãdomanassam; 

- citte cittãnupassT viharati ãtãpT sarrpajãno 
satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam; 

- dhammesu dhanmãnupassT viharati ãtãpT 

sampajãno satimã vineyya loke 

abhijjhãdomanassarn. 

Ayarn vuccati, bhikkhave, sanmãsati. 

- “Katamo ca, bhikkhave, sammãsamãdhi ? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu- 

- vịvịcce\/a kãmehi vivicca akusalehi dhanmehi 
savitakkam savicãram vivekajarn pầisukham 
paỊharmmịhãnam upasampaịịa viharati. 

Vitakkavicãrãnam vũpasamã aịịhattam 
sampasãdanam cetaso ekodibhãvam avitakkarn 
avicãram samãdhijarn pầisukham dutiyarn jhãnam 
upasarrpaịịa viharati. 

- Pĩìiyã ca virãgã upMhako ca viharati, sato 
ca sampajãno, sukhanca kãyena patisamvedeti, 
yarn tam ariyã ãcikkhanti ‘upekkhako satimã 
sukhavihãrĩti tatiyamịhãnamupasanrpaịịa viharati. 

- Sukhassa ca pahãnã dukkhassa ca pahãnã 

pubbeva somanassadomanassãnam attharígamã 
adukkhamasukham upekkhãsatipãrisuddhim 

catuttharn ịhãnam upasampaịịa viharati. 

Ayarn vuccati, bhikkhave, sanmãsamãdhi. 
Idarn vuccati, bhikkhave, duld<hanirodhagãninĩ 
paịipadã ariyasaccam. 

“Iti aịịhattam vã dhanmesu dhanmãnupassT 
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viharati, 

bahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT viharati, 

ajjhattabahiddhã vã dhanmesu dhanmãnupassT 
viharati. 

SarmdayadhanmãnupassT vã dhanmesu viharati, 

vayadhammãnupassT vã dhanmesu viharati, 

sarmdayavayadhanmãnupassT vã dhanmesu 
viharati. ‘Atthi dhanmã’ti vã panassa sati 
paccupatthitã hoti yãvadeva nãnamattãya 
paịissatimattãya anisãto ca viharati, na ca kinci loke 
upãdiyati. 

Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhanmesu 
dhanmãnupassT viharati catũsu ariyasaccesu. 

Saccapabbarn niịịhitam. 

Dhanmãnupassanã nitthitã. 

“ Yo hi koci, bhikkhave, ị me cattãro satipatthãne 
evarn bhãveyya sattavassãni, tassa dvinnam phalãnam 
annataram phalarn pãtikahkham dittheva dhanme 
ahhã; sati vã upãdisese anãgãnritã. 

“Tiịịhantu, bhikkhave, sattavassãni. Yo hi koci, 
bhikkhave, ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya cha 

vassãni . panca vassãni . cattãri vassãni . tĩni 

vassãni . dve vassãni . ekarn vassarn..... 

Titĩhatu, bhikkhave, ekam vassarn. Yo hi koci, 
bhikkhave, ime cattãro satipatthãne evarn bhãveyya 
sattamãsãni, tassa dvinnarn phalãnam annatararn 
phalarn pãịikahkham dittheva dhanme annã; sati vã 
upãdisese anãgãmitã. 

“Tiịthantu bhikkhave, satta mãsãni. Yo hi koci, 
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bhikkhave, ị me cattãro satipatthãne &/am bhãveyya cha 

mãsãni . panca mãsãni . cattãri mãsãni . tĩni 

mãsãni . dve mãsãni . ekarn mãsam..... 

addhamãsam..... 

Titthatu, bhikkhave, addhamãso. Yo hi koci, 
bhikkhave, ime cattãro satipatthãne evarn bhãveyya 
sattãham, tassa dvinnarn phalãnam annataram phalarn 
pãịikahkham dittheva dhanme ahnã; sati vã upãdisese 
anãgãrritãti. 


“Ekãyano ayam, bhikkhave, maggo sattãnaiỴi 
visuddhiyã, sokaparidevãnam samatikkamãya, 
dukkhadomanassãnam atthahgamãya, nãyassa 
adhigamãya, nibbãnassa sacchikiriyãya, yadidam 
cattãro satipatthãnãti. 

Iti yarn tam vuttarn, idamđam paỊicca vuttan” ti. 

Idamavoca bhagavã. Attamanã te bhikkhũ 
bhagavato bhããtam abhinandunti. 

Imasnim pana veyyãkanasrém bhannamãne 
tirrsamattãnam bhikkhusahassãnam anupãdãya ãsavehi 
cittãni vimuccirnsũ’ti. 


Mahasatipatthanasuttarn ni ĩt hi tam navamam 









